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BÀI 1
V A XÂY D NGỮ Ự

I. GI I THI U V A XÂY D NGỚ Ệ Ữ Ự

1 Khái ni m và phân lo iệ ạ

a. Khái ni mệ
V a xây d ng là m t h n h p g m c t li u, ch t k t dính và n c đ c ch n theo m t tữ ự ộ ỗ ợ ồ ố ệ ấ ế ướ ượ ọ ộ ỉ 
l  nh t đ nh theo đ nh m c r i tr n v i nhau th t đ u.ệ ấ ị ị ứ ồ ộ ớ ậ ề
C t li u đ  ch  t o v a thông th ng là cát đen, cát vàng…ố ệ ể ế ạ ữ ườ
Ch t k t dính đ  ch  t o v a là xi măng, th ch cao, vôi…ấ ế ể ế ạ ữ ạ

− V a dùng đ  xây, trát, láng, lát, p và hoàn thi n trang trí cho công trình xây d ng.ữ ể ố ệ ự

− Khi c n làm tăng thêm m t đ c tính nào đó c a v a cho phù h p v i yêu c u s  d ng,ầ ộ ặ ủ ữ ợ ớ ầ ử ụ  
ng i ta cho thêm vào các ch t ph  gia, nh  ph  gia đông c ng nhanh, ph  gia ch ngườ ấ ụ ư ụ ứ ụ ố  
th m, ph  gia ch ng axit…ấ ụ ố

b. Phân lo i v aạ ữ
Có nhi u cách phân lo i v a, theo ch c năng s  d ng v a đ c chia thành năm lo i sau :ề ạ ữ ứ ử ụ ữ ượ ạ

 V a thông th ng : ữ ườ
Là lo i v a đ c dùng đ  xây, trát, láng, lát, p, hoàn thi n. V a thông th ng theo thànhạ ữ ượ ể ố ệ ữ ườ  
ph n có ba lo iầ ạ

− V a vôi : thành ph n g m cát (đen, vàng), vôi và n c.ữ ầ ồ ướ

− V a tam h p : thành ph n g m có cát (đen, vàng), vôi, ximăng và n c.ữ ợ ầ ồ ướ

− V a xi măng : thành ph n g m có cát (đen, vàng), ximăng và n c.ữ ầ ồ ướ

 V a hoàn thi n : ữ ệ lo i v a đ  trang trí cho m t ngoài công trình.ạ ữ ể ặ

 V a ch u axít : ữ ị lo i v a dùng đ  trát, láng, lát, p, b o v  các b  ph n công trình làm vi cạ ữ ể ố ả ệ ộ ậ ệ  
trong môi tr ng ch u tác d ng c a axít ho c h i axít. V a ch u axít dùng ch t k t dính làườ ị ụ ủ ặ ơ ữ ị ấ ế  
thu  tinh l ng.ỷ ỏ

 V a ch u nhi t :  ữ ị ệ lo i v a dùng đ  xây trát các b  ph n công trình ch u nhi t nh  : xâyạ ữ ể ộ ậ ị ệ ư  
thành lò nung, xây b p, xây ng khói…V a ch u nhi t th ng dùng là v a ximăng–sam t.ế ố ữ ị ệ ườ ữ ố

 V a ch ng th m :  ữ ố ấ lo i v a dùng đ  trát láng, bao b c các công trình ch u n c. V aạ ữ ể ọ ị ướ ữ  
ch ng th m th ng dùng là v a ximăng mác cao 75ố ấ ườ ữ ÷ 100 ho c v a ximăng có ph  gia ch ngặ ữ ụ ố  
th m.ấ

2 V t li u ch  t o v a thông th ng ậ ệ ế ạ ữ ườ

a. Ximăng

Ximăng là m t lo i ch t k t dính trong thành ph n v a. Khi tr n v a, ximăng h p v iộ ạ ấ ế ầ ữ ộ ữ ợ ớ  
n c t o thành keo bao b c các h t c t li u và l p đ y khe r ng gi a các h t c t li u.ướ ạ ọ ạ ố ệ ấ ầ ỗ ữ ạ ố ệ  
Keo ximăng khi đông c ng s  g n ch t các h t c t li u v i nhau thành m t kh i r n ch c.ứ ẽ ắ ặ ạ ố ệ ớ ộ ố ắ ắ  
Ximăng dùng đ  ch  t o v a thông th ng g m có hai lo i :ể ế ạ ữ ườ ồ ạ

− Ximăng portland

− Ximăng portland h n h pỗ ợ
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b. Vôi : Vôi dùng trong xây d ng là vôi đông c ng trong không khí,  môi tr ng m t vôiự ứ ở ườ ẩ ướ  
không đông c ng. ứ
Ch  t oế ạ
T  nguyên li u là đá vôi có hàm l ng CacbonatCanxi nung trong lò  nhi t đ  900ừ ệ ượ ở ệ ộ ÷ 1100
0 C.

Ph n ng : CaCOả ứ 3 → CaO + CO2

Ta đ c s n ph m là vôi c c (thành ph n hoá h c là CaO).ượ ả ẩ ụ ầ ọ

c. Cát xây d ng: ự là nh ng h t nh  do đá thiên nhiên b  phong hoá v  v n mà thành.ữ ạ ỏ ị ỡ ụ

d. Phân lo i :ạ

− Theo s  hình thành cát đ c chia thành ba lo i ự ượ ạ

+ Cát núi: h t to s c c nh và l n nhi u t p ch t nên ít dùng.ạ ắ ạ ẫ ề ạ ấ

+ Cát sông: h t nh , ít s c c nh và s ch, đ c s  d ng thông d ng đ  ch  t o v a xây,ạ ỏ ắ ạ ạ ượ ử ụ ụ ể ế ạ ữ  
trát, láng, lát, p và v a bêtông.ố ữ

+ Cát bi n: nh  h t và s ch, nh ng l i nhi m m n nên ít đ c s  d ng.ể ỏ ạ ạ ư ạ ễ ặ ượ ử ụ

− Theo màu s c cát đ c chia làm ba lo i ắ ượ ạ

+ Cát vàng: màu h i vàng, đ ng kính h t to, có nhi u  các vùng núi, đ c dùng đơ ườ ạ ề ở ượ ể 
s n xu t v a bêtông và v a ch ng m.ả ấ ữ ữ ố ẩ

+ Cát đen: màu xám, c  h t nh  h n cát vàng, có nhi u  sông và đ ng b ng, đ c dùngỡ ạ ỏ ơ ề ở ồ ằ ượ  
đ  s n xu t v a xây, trát, lát, p.ể ả ấ ữ ố

+ Cát tr ng : màu tr ng, s ch, đ c dùng đ  xây trát và làm nguyên li u s n xu t thuắ ắ ạ ượ ể ệ ả ấ ỷ 
tinh, kính.

− Theo đ ng kính c  h t, cát đ c chia làm b n lo i ườ ỡ ạ ượ ố ạ

+ Cát to, có đ ng kính c  h t 0.5ườ ỡ ạ ÷ 5mm.

+ Cát v a, có đ ng kính c  h t 0.35ừ ườ ỡ ạ ÷ 0.5mm.

+ Cát nh , có đ ng kính c  h t 0.15ỏ ườ ỡ ạ ÷ 0.35mm.

+ Cát b i, có đ ng kính c  h t 0.15mm.ụ ườ ỡ ạ
Trong xây d ng th ng ch  dùng hai lo i là cát v a và nh .ự ườ ỉ ạ ừ ỏ

e. N c ướ

− N c dùng đ  s n xu t v a ph i là n c s ch.ướ ể ả ấ ữ ả ướ ạ

− Không đ c dùng n c l n ch t d u m , nhi u phù sa vì nó làm gi m đ  dính k t vàượ ướ ẫ ấ ầ ỡ ề ả ộ ế  
c ng đ  ch u l c c a v a. Không đ c dùng n c nhi m m n, axit đ  ch  t o v a trátườ ộ ị ự ủ ữ ượ ướ ễ ặ ể ế ạ ữ  
các c u ki n bêtông c t thép.ấ ệ ố

II. CÁC TÍNH CH T C A V A XÂY D NG Ấ Ủ Ữ Ự

1 Tính l u đ ng ư ộ

− Tính l u đ ng c a v a (còn g i là tính d o) th  hi n tr ng thái khô, d o ho c nhão c aư ộ ủ ữ ọ ẻ ể ệ ạ ẻ ặ ủ  
v a. Tính l u đ ng c a v a đ c thông qua đ  s t c a v a.ữ ư ộ ủ ữ ượ ộ ụ ủ ữ
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+ Đ  s t c a v a đ c xác đ nh b ng thí nghi m theo tiêu chu n Vi t Namộ ụ ủ ữ ượ ị ằ ệ ẩ ệ

+ V a  tr ng thái nhão có đ  s t l n,  tr ng thái khô có đ  s t nh . Đ  s t thích h pữ ở ạ ộ ụ ớ ở ạ ộ ụ ỏ ộ ụ ợ  
cho v a xây, trát th ng t   5ữ ườ ừ ÷ 13cm.

− Tính l u đ ng c a v a ph  thu c vào lo i v a, ch t l ng và t  l  pha tr n c a v t li uư ộ ủ ữ ụ ộ ạ ữ ấ ượ ỉ ệ ộ ủ ậ ệ  
thành ph n, đ ng th i còn ph  thu c vào th i gian pha tr n v a.ầ ồ ờ ụ ộ ờ ộ ữ

− Tính l u đ ng c a v a có nh h ng nhi u đ n năng su t, ch t l ng c a công vi c, choư ộ ủ ữ ả ưở ề ế ấ ấ ượ ủ ệ  
nên khi xây, trát… Tuỳ theo yêu c u kĩ thu t, tính ch t và đ c đi m c a công vi c, đi uầ ậ ấ ặ ể ủ ệ ề  
ki n th i ti t mà ch n v a có đ  s t cho thích h p.ệ ờ ế ọ ữ ộ ụ ợ

2 Tính gi  n c ữ ướ

− Tính gi  n c là kh  năng gi   đ c n c c a v a t  khi tr n xong đ n khi s  d ng v a.ữ ướ ả ữ ượ ướ ủ ữ ừ ộ ế ử ụ ữ
Do v a đ  lâu x y ra hi n t ng tách n c, cát l ng xu ng làm cho v a không đ u, đó làữ ể ả ệ ượ ướ ắ ố ữ ề  
hi n t ng v a b  phân t ng, hi n t ng này th ng x y ra đ i v i v a ximăng, làm choệ ượ ữ ị ầ ệ ượ ườ ả ố ớ ữ  
v a không đ u và kém ch t l ng.ữ ề ấ ượ
Tính gi  n c c a v a bi u th  b ng đ  phân t ng (kí hi u P).ữ ướ ủ ữ ể ị ằ ộ ầ ệ
Đ  phân t ng, theo tiêu chu n Vi t Nam đ c xác đ nh b ng hi u s  đ â s t c a v a lúcộ ầ ẩ ệ ượ ị ằ ệ ố ộ ụ ủ ữ  
m i tr n xong và đ  s t c a v a sau khi tr n 30 phút.ớ ộ ộ ụ ủ ữ ộ

+ N u P = 0 v a có tính gi  n c t t.ế ữ ữ ướ ố

+ P ≤  2  v a có tính gi  n c bình th ng.ữ ữ ướ ườ

+ P > 2  v a có tính gi  n c kém.ữ ữ ướ

− Tính gi  n c c a v a ph  thu c vào ch t l ng, quy cách c a v t li u thành ph n, lo iữ ướ ủ ữ ụ ộ ấ ượ ủ ậ ệ ầ ạ  
v a và ph ng pháp tr n v a.ữ ươ ộ ữ

+ V a ximăng gi  n c kém h n v a vôi và v a tam h p.ữ ữ ướ ơ ữ ữ ợ

+ V a cát vàng gi  n c kém h n v a cát đen.ữ ữ ướ ơ ữ

+ V a tr n b ng ph ng pháp th  công gi  n c kém h n v a tr n b ng máy.ữ ộ ằ ươ ủ ữ ướ ơ ữ ộ ằ

− Trong quá trình s  d ng v a ta ph i chú ý đ o l i v a đ  đ m b o đ  đ ng đ u và đử ụ ữ ả ả ạ ữ ể ả ả ộ ồ ề ộ 
d o, nh t là đ i v i v a ximăng.ẻ ấ ố ớ ữ

3 Tính bám dính 

− Tính bám dính c a v a là kh  năng liên k t c a v a v i các viên xây ho c m t trát, láng,ủ ữ ả ế ủ ữ ớ ặ ặ  
lát, p. V a bám dính kém s  nh h ng đ n đ  b n c a s n ph m và làm gi m năngố ữ ẽ ả ưở ế ộ ề ủ ả ẩ ả  
su t lao đ ng.ấ ộ

− Tính bám dính c a v a ph  thu c ch  y u vào s  l ng, ch t l ng c a ch t k t dính cóủ ữ ụ ộ ủ ế ố ượ ấ ượ ủ ấ ế  
trong thành ph n v a và đ  d o c a v a. Do đó khi tr n v a nh t thi t ph i cân đong đầ ữ ộ ẻ ủ ữ ộ ữ ấ ế ả ủ 
các v t li u thành ph n, ph m ch t, quy cách v t li u ph i đ c đ m b o đúng theo tiêuậ ệ ầ ẩ ấ ậ ệ ả ượ ả ả  
chu n quy đ nh, đ ng th i v a ph i đ m b o tr n th t đ u và d o.ẩ ị ồ ờ ữ ả ả ả ộ ậ ề ẻ
Ngoài ra, tính bám dính c a v a còn ph  thu c vào đ  nhám, đ  s ch, đ  m c a các viênủ ữ ụ ộ ộ ộ ạ ộ ẩ ủ  
xây, m t trát, láng, lát, p,…Vì v y khi ti n hành công vi c ph i làm v  sinh b  m t, ph iặ ố ậ ế ệ ả ệ ề ặ ả  
t o đ  nhám, đ  m c n thi t ạ ộ ộ ẩ ầ ế

4 Tính ch u l cị ự

− Tính ch u l c c a v a là kh  năng ch u đ c tác d ng c a l c vào v a. Tính ch u l c đ cị ự ủ ữ ả ị ượ ụ ủ ự ữ ị ự ượ  
bi u th  b ng đ  ch u l c (còn g i là c ng đ –đ n v  tính là daN/cmể ị ằ ộ ị ự ọ ườ ộ ơ ị 2 ho c kN/cmặ 2 ).

Biên so n: T  B  Môn Xây D ng   ạ ổ ộ ự                                      Trang 3



Tr ng TCN CN & XD FICO                                                  Bài gi ng V t li u xây d ng ườ ả ậ ệ ự

− C ng đ  ch u nén c a m u v a có kích th c tiêu chu n (R = P/F) đ c g i là s   hi u ườ ộ ị ủ ẫ ữ ướ ẩ ượ ọ ố ệ

+ Đ i v i v a vôi : mác 2, 4, 8.ố ớ ữ

+ Đ i v i v a tam h p : mác 10, 20, 50..ố ớ ữ ợ

+ Đ i v i v a ximăng : mác  50, 75, 100..ố ớ ữ
Gi i thích ý nghĩa ả
V a mác 50 có nghĩa là c ng đ  ch u nén c a v a là 50daN/cmữ ườ ộ ị ủ ữ 2

− Khi dùng v a ta ph i s  d ng đúng lo i và đúng mác theo ch  đ nh c a thi t k .ữ ả ử ụ ạ ỉ ị ủ ế ế

5 Tính co nở

− Quá trình khô và đông c ng c a v a, v a b  co ngót. Đ  co ngót c a v a khá l n, khi v aứ ủ ữ ữ ị ộ ủ ữ ớ ữ  
co ngót th ng x y ra hi n t ng r n n t, bong d p làm gi m ch t l ng và mĩ quan c aườ ả ệ ượ ạ ứ ộ ả ấ ượ ủ  
s n ph m. Do v y sau khi khi hoàn thành s n ph m ta chú ý b o d ng s n ph m đ  v aả ẩ ậ ả ẩ ả ưỡ ả ẩ ể ữ  
đông c ng t  t , tránh co ngót đ t ng t.ứ ừ ừ ộ ộ

− Khi v a b  m t s  d n đ n hi n t ng n  th  thích, nh ng đ  n  không đáng k ,ữ ị ẩ ướ ẽ ẫ ế ệ ượ ở ể ư ộ ở ể  
không nh h ng gì đ n s n ph m.ả ưở ế ả ẩ

III. PH M VI S  D NG V AẠ Ử Ụ Ữ

1. V a vôiữ
V a vôi có c ng đ  ch u l c r t th p, tính ch ng m r t kém, đ  co ngót c a v a l iữ ườ ộ ị ự ấ ấ ố ẩ ấ ộ ủ ữ ạ  
l n, tu i th  th p nên ch  y u ch  dùng đ c xây, trát cho công trình t m, xây trát nh ngớ ổ ọ ấ ủ ế ỉ ượ ạ ữ  
b  ph n không quan tr ng  n i khô ráo, ít b  va ch m, ít ti p xúc v i m a n ng: trátộ ậ ọ ở ơ ị ạ ế ớ ư ắ  
t ng ngăn, xây công trình t m…ườ ạ

2. V a tam h pữ ợ
V a tam h p có c ng đ  và đ  b n t ng đ i t t; có tính d o và tính bám dính; nhanhữ ợ ườ ộ ộ ề ươ ố ố ẻ  
khô h n v a vôi nên đ c s  d ng khá thông d ng trong xây, trát, láng, lát ; xây t ng, trátơ ữ ượ ử ụ ụ ườ  
t ng m t trong và ngoài nhà, trát tr n, d m, c t…ườ ặ ầ ầ ộ

3. V a Ximăngữ
V a ximăng có c ng đ  và đ  b n cao, tính ch ng th m t t, nhanh khô nên đ c dùngữ ườ ộ ộ ề ố ấ ố ượ  
đ  xây, trát các b  ph n công trình d i m t đ t, nh ng b  ph n ch u tác d ng tr c ti pể ộ ậ ướ ặ ấ ữ ộ ậ ị ụ ự ế  
c a m a n ng. V a ximăng đ c dùng đ  láng n n, láng ch ng th m, dùng đ  lát, p …ủ ư ắ ữ ượ ể ề ố ấ ể ố

IV. TÍNH LI U L NG PHA TR N V AỀ ƯỢ Ộ Ữ
Đ nh m c d  toán c p ph i v t li u đ c tính cho v a xây, v a trát có các mác 50, 75,ị ứ ự ấ ố ậ ệ ượ ữ ữ  
100, 125, 150. Mác v a đ c xác đ nh b ng c ng đ  nén  th i gian 28 ngày đêm trên cácữ ượ ị ằ ườ ộ ở ờ  
m u l p ph ng kích th c 70.7x70.7x70.7mm, ho c trên các n a m u 40x40x40mm theoẫ ậ ươ ướ ặ ử ẫ  
(TCVN-3121 :1979).

Đ nh m c c p ph i cho 1mị ứ ấ ố 3 v a ximăng cát (Ximăng Holcim)ữ

Lo i v aạ ữ
Mác

ximăng
Mác v aữ

V t li u dùng cho 1ậ ệ 3m

Ximăng (kg) Cát (m3)

V a ximăngữ  
cát

PCB40

100 320 1.06

75 247 1.09

50 176 1.11
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Đ nh m c c p ph i cho 1mị ứ ấ ố 3 v a ximăng cát (Ximăng Hà Tiên 1)ữ

Lo i v aạ ữ
Mác

ximăng
Mác 
v aữ

V t li u dùng cho 1ậ ệ 3m

Ximăng (kg) Cát (m3) N c (lít)ướ

V a ximăngữ  
cát

PCB30
75 320 1.06 210

50 230 1.09 210
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BÀI 2
XÂY G CHẠ

I. YÊU C U Đ I V I KH I XÂY G CH VÀ C U T O KH I XÂYẦ Ố Ớ Ố Ạ Ấ Ạ Ố

1. Yêu c u đ i v i kh i xâyầ ố ớ ố

a. Yêu c u v  v t li uầ ề ậ ệ

− G ch xây ph i có c ng đ , kích th c, ph m ch t theo quy đ nh c a thi t k .ạ ả ườ ộ ướ ẩ ấ ị ủ ế ế

− Các viên g ch ph i s ch, có đ  m c n thi t.ạ ả ạ ộ ẩ ầ ế

− V a xây đ m b o ph i đúng lo i và đúng mác theo yêu c u, đ c tr n đ u theo quy cáchữ ả ả ả ạ ầ ượ ộ ề  
c a thi t k ; khi xây t ng; tr  g ch; đ  d o t   9ủ ế ế ườ ụ ạ ộ ẻ ừ ÷ 13cm, khi xây lanh tô, v a nghiêng tỉ ừ 
5 ÷ 6cm.

b. Yêu c u v  ch t l ng c a kh i xâyầ ề ấ ượ ủ ố

− Kh i xây t ng ph i đúng v  trí, đúng hình dáng và kích th c, có đ  các l  ch a s n (c aố ườ ả ị ướ ủ ỗ ừ ẵ ử  
s , c a đi, thông gió…) theo quy đ nh c a thi t k  và ph ng án thi công.ổ ử ị ủ ế ế ươ

− Kh i xây t ng ph i đ c ch c, nghĩa là t t c  các m ch v a ph i đ y, m ch ngoài ph iố ườ ả ặ ắ ấ ả ạ ữ ả ầ ạ ả  
đ c mi t g n. Nh ng ch  ng ng khi xây ti p ph i làm s ch, t i m.ượ ế ọ ữ ỗ ừ ế ả ạ ướ ẩ

− T ng l p xây ph i ngang b ng.ừ ớ ả ằ

− Kh i xây ph i th ng đ ng, ph ng m t.ố ả ẳ ứ ẳ ặ

− Góc c a kh i xây ph i đúng theo thi t k .ủ ố ả ế ế

− M ch đ ng c a kh i xây không đ c trùng nhau, ph i l ch nhau ít nh t 5cm. Đây là yêuạ ứ ủ ố ượ ả ệ ấ  
c u quan tr ng góp ph n t o nên kh i xây có ch t l ng cao.ầ ọ ầ ạ ố ấ ượ

40

MAËT ÑÖÙNG KHOÁI XAÂY TÖÔØNG

vieân xaây

maïch ñöùng cuûa khoái xaây

maïch ngang cuûa khoái xaây

2. Các ch  tiêu đánh giá ch t l ng kh i xâyỉ ấ ượ ố
Ch t l ng c a kh i xây đ c đánh giá thông qua m t s  ch  tiêu sau :ấ ượ ủ ố ượ ộ ố ỉ

− Ch  tiêu v  v  trí tim, tr c c a kh i xây.ỉ ề ị ụ ủ ố

− Ch  tiêu v  đ  ngang b ng, chi u cao c a kh i xây.ỉ ề ộ ằ ề ủ ố

− Ch  tiêu v  đ  th ng đ ng, góc vuông c a kh i xây.ỉ ề ộ ẳ ứ ủ ố

− Ch  tiêu v  đ  ph ng m t c a kh i xây.ỉ ề ộ ẳ ặ ủ ố

− Ch  tiêu v  đ  đ c ch c, so le m ch v a xây.ỉ ề ộ ặ ắ ạ ữ
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Tr  s  sai l ch cho phép c a kh i xâyị ố ệ ủ ố

Tên nh ng sai l ch cho phépữ ệ
Tr  s  sai l ch cho phép (mm)ị ố ệ

Xây b ng g chằ ạ
T ngườ C tộ

1. Sai l ch so v i kích th c thi t kệ ớ ướ ế ế

a- B  dàyề

b- Xê d ch tr c k t c uị ụ ế ấ

c- Cao đ  kh i xâyộ ố

2. Sai l ch đ  th ng đ ngệ ộ ẳ ứ

a- M t t ngộ ầ

b- Chi u cao toàn nhàề

3. Đ  ngang b ng trong ph m vi 10mộ ằ ạ

4. Đ  g  gh  trên b  m t th ng đ ng kh iộ ồ ề ề ặ ẳ ứ ố  
xây có trát v aữ

+15; -10

10

15

10

30

20

5

15

10

15

10

30

-

5

3. C u t o các l p trong kh i xây t ng g chấ ạ ớ ố ườ ạ

a. Nguyên t c chungắ
M i lo i kh i xây đ u có cách s p x p các viên g ch khác nhau. Nh ng chúng có m t quyỗ ạ ố ề ắ ế ạ ư ộ  
lu t chung  nh ng ch  giao nhau gi a các b c t ng ph i x p l p câu, l p ng t. Bên câuậ ở ữ ỗ ữ ứ ườ ả ế ớ ớ ắ  
bên ng t đ  đ m b o kh i xây v ng ch c, không b  trùng m ch.ắ ể ả ả ố ữ ắ ị ạ

b.  C u t o c  thấ ạ ụ ể
T ng góc 220ườ

Lôùp 4Lôùp 3

Lôùp 2Lôùp 1

Vieân 3/4
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T  ng góc 330ườ  

Lôùp 4Lôùp 3

Lôùp 2Lôùp 1

T ng ch  đinh 220ườ ữ

Lôùp 3 Lôùp 4

Lôùp 1 Lôùp 2

T ng ch  đinh 330ườ ữ
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Lôùp 2Lôùp 1

Lôùp 4Lôùp 3

T ng ch  th p 220ườ ữ ậ

Lôùp 1 Lôùp 2

Lôùp 3 Lôùp 4

II. THAO TÁC XÂY C  B NƠ Ả

1. D ng c  đ  xây g chụ ụ ể ạ
D ng c  xây g ch thông th ng g m: bay xây, th c h , th c vuông, th c đo chi uụ ụ ạ ườ ồ ướ ồ ướ ướ ề  
dài, nivô, qu  d i, dây xây…ả ọ

2. Thao tác xây c  b nơ ả
Đ  xây m t viên g ch c n th c hi n m t s  thao tác sau đâyể ộ ạ ầ ự ệ ộ ố

 C m bay và c m g ch ầ ầ ạ

− Khi c m bay ngón tay cái đ t lên c  bay, b n ngón kia và lòng bàn tay n m ch t chuôi bay.ầ ặ ổ ố ắ ặ
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− Khi c m g ch: bàn tay trái úp xu ng c m vào gi a viên g chầ ạ ố ầ ữ ạ

− Xúc v a: đ a l i bay chéo xu ng máng v a l y m t l ng v a đ  đ  xây m t viênữ ư ưỡ ố ữ ấ ộ ượ ữ ủ ể ộ  
g ch.ạ
Chú ý  

Trong quá trình th c hi n đ ng tác c m g ch và xúc v a th ng k t h p v i nhau. Khôngự ệ ộ ầ ạ ữ ườ ế ợ ớ  
nên xúc v a tr c r i m i c m g ch.ữ ướ ồ ớ ầ ạ

 Đ , dàn v a ổ ữ
V a đ c đ  theo chi u dài viên g ch đ nh xây, tuỳ theo viên g ch xây ngang hay d c.ữ ượ ổ ề ạ ị ạ ọ  
Dùng mũi bay dàn đ u v a và s a g n m ch  hai bên.ề ữ ử ọ ạ ở

 Đ t g ch ặ ạ
Tay c m g ch đ a t  ngoài vào h i l ch đ  đùn v a lên m ch đ ng. Đ ng th i tay h iầ ạ ư ừ ơ ệ ể ữ ạ ứ ồ ờ ơ  
day nh  theo chi u d c t ng đ  chi u m t trên viên g ch ăn ph ng v i dây c . Khi c nẹ ề ọ ườ ể ề ặ ạ ẳ ớ ữ ầ  
m i dùng bay đ  đi u ch nh.ớ ể ề ỉ

 G t mi t m ch ạ ế ạ
Khi viên g ch đã n m đúng v  trí, dùng bay g t v a th a  m t ngoài.ạ ằ ị ạ ữ ừ ở ặ
Trên đây là nh ng thao tác c  b n đ  xây m t viên g ch trên t ng 220. Nh ng th c tữ ơ ả ể ộ ạ ườ ư ự ế 
còn có t ng v i chi u dày nh  h n: t ng 110, 60 ho c t ng xây b ng g ch r ng (g chườ ớ ề ỏ ơ ườ ặ ườ ằ ạ ỗ ạ  
4 l , 6 l ). Khi thao tác các lo i t ng này c n chú ýỗ ỗ ạ ườ ầ

− Đ i v i t ng 60mm là t ng có chi u dày b ng chi u dày viên g ch, khi xây ph i dùngố ớ ườ ườ ề ằ ề ạ ả  
bay ph t v a lên đ u viên g ch đ nh xây, r i v a lên t ng đã xây, đ t g ch lên t ngế ữ ầ ạ ị ả ữ ườ ặ ạ ườ  
theo ph ng th ng đ ng, không day đi day l i,  dùng bay đi u ch nh nh  theo ph ngươ ẳ ứ ạ ề ỉ ẹ ươ  
th ng đ ng cho ngang b ng dây c , tuy t đ i không đ c gõ đi u ch nh theo ph ngẳ ứ ằ ữ ệ ố ượ ề ỉ ươ  
ngang. Xây viên nào chèn đ y m ch v a cho viên đó.ầ ạ ữ

− Đ i v i t ng 110mm là t ng có chi u dày b ng chi u r ng c a viên g ch thao tác khiố ớ ườ ườ ề ằ ề ộ ủ ạ  
xây t ng t  nh  t ng 220mm.ươ ự ư ườ
Tóm l i ạ
Khi thao tác xây t ng 60 và 110mm c n ph i đ m b o đ  chính xác cao đ  tránh ph iườ ầ ả ả ả ộ ể ả  
đi u ch nh nhi u, đ c bi t theo ph ng ngoài m t ph ng c a kh i xây.ề ỉ ề ặ ệ ươ ặ ẳ ủ ố

− Đ i v i t ng xây b ng g ch r ng c n chú ý ố ớ ườ ằ ạ ỗ ầ
Khi đ t g ch không chúi đ u viên g ch xu ng đ  t o m t đ ng. H n ch  vi c đi u ch nhặ ạ ầ ạ ố ể ạ ặ ứ ạ ế ệ ề ỉ  
b ng bay vì d  làm g ch b  v .õằ ễ ạ ị ơ

III. XÂY G CHẠ

1. Xây t ngườ
D a vào tính ch t ch u l c t ng đ c chia làm hai lo i ự ấ ị ự ườ ượ ạ

− T ng t  mang l c: t ng ch  ch u t i tr ng b n thân nó.ườ ự ự ườ ỉ ị ả ọ ả

− T ng ch u l c: t ng ngoài t i tr ng b n thân còn ch u t i tr ng do các b  ph n k t c uườ ị ự ườ ả ọ ả ị ả ọ ộ ậ ế ấ  
khác truy n đ n ho c ch u t i tr ng gió, bão.ề ế ặ ị ả ọ

a. Xây t ng gi a hai  m  ườ ữ ỏ
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− Khi xây đo n t ng gi a hai m  ph i căng dây r i m i xây, dùng dây đ  làm c  và ki mạ ườ ữ ỏ ả ố ớ ể ữ ể  
tra đ  ngang b ng c a m t t ng, đ i v i t ng 110 tr  xu ng dây đ c căng  phía m tộ ằ ủ ặ ườ ố ớ ườ ở ố ượ ở ặ  
t ng c n l y ph ng.ườ ầ ấ ẳ

− Xây l p nào căng l p đó. Dây ph i bám vào m t trên c a nh ng l p g ch t ng ng c aớ ớ ả ặ ủ ữ ớ ạ ươ ứ ủ  
hai m , dây ph i căng, không b  v ng vào g ch, v a.ỏ ả ị ướ ạ ữ

− Khi xây nh ng viên g ch gi a hai m  ph i đi u ch nh cho m t trên viên g ch ngang b ngữ ạ ữ ỏ ả ề ỉ ặ ạ ằ  
v i dây c nh bên ăn th ng v i l p g ch đã xây bên d i.ớ ạ ẳ ớ ớ ạ ướ

− T ng gi a hai m  có th  là t ng ch u l c, t ng chèn khung ch u l c, t ng ngăn.ườ ữ ỏ ể ườ ị ự ườ ị ự ườ

− G ch xây t ng là g ch lo i A có c ng đ  ạ ườ ạ ạ ườ ộ ≥ 75kg/cm2, v a ximăng mác 50, 75 ữ

− T ng ch u l c th ng xây theo ph ng pháp x p g ch m t d c, m t ngang hay ba d cườ ị ự ườ ươ ế ạ ộ ọ ộ ọ  
m t ngang.ộ

− Xây t ng chèn khung ch u l c cũng nh  xây t ng ch u l c. Thép ch  s n  khung c t cóườ ị ự ư ườ ị ự ờ ẵ ở ộ  
tác d ng liên k t t ng và khung cho nên trong quá trình xây c n chú ý: t i v  trí có thépụ ế ườ ầ ạ ị  
ch  ph i xây b ng v a ximăng.ờ ả ằ ữ

− L p trên cùng sát v i đáy d m ho c gi ng ph i xây v a nghiêng, chèn v a kín đ u trên viênớ ớ ầ ặ ằ ả ỉ ữ ầ  
g ch r i m i xây.ạ ồ ớ

b. Xây t ng thu h iườ ồ
T ng thu h i là t ng ch u l c và t o cho mái có đ  d c theo thi t k , mái ngói có đ  d c tườ ồ ườ ị ự ạ ộ ố ế ế ộ ố ừ 
70 ÷ 80%, mái tôn có đ  d c t  15ộ ố ừ ÷ 20%. Có t ng thu h i đ i x ng và không đ i x ng.ườ ồ ố ứ ố ứ

 D ng c t và căng dây lèoự ộ

− Ki m tra c  đ nh chân c a ph n t ng đ nh xây thu h i hay còn g i là m t t ng kh u.ể ố ị ủ ầ ườ ị ồ ọ ặ ườ ẩ

− V ch đi m nóc thu h i trên m t t ng kh uạ ể ồ ặ ườ ẩ
Đi m nóc thu h i trên m t t ng kh u khi thu h i đ i x ng là đi m gi a các b c t ngể ồ ặ ườ ẩ ồ ố ứ ể ữ ứ ườ  
thu h i. N u thu h i không đ i x ng đi m nóc đ c xác đ nh d a vào đ  d c c a mái (i)ồ ế ồ ố ứ ể ượ ị ự ộ ố ủ  
và đ  cao c a ph n t ng thu h i tính t  m t t ng kh u lên đ nh thu h i. C  th  đ cộ ủ ầ ườ ồ ừ ặ ườ ẩ ỉ ồ ụ ể ượ  
tính nh  sau :ư

1

1
1 i

H
B =  ho c ặ

2

2
2 i

H
B =

 D ng c t lèoự ộ

− Ch n g  ho c tre có đ  dài cho phù h p.ọ ỗ ặ ộ ợ

− Đóng thanh c  s  1 và thanh gi ng s  2 lên đ nh c t. Đo t  m t d i thanh c  xu ng m tữ ố ằ ố ỉ ộ ừ ặ ướ ữ ố ộ  
đo n b ng chi u cao ph n thu h i, đánh d u t i v  trí 4 b ng m c ho c s n.ạ ằ ề ầ ồ ấ ạ ị ằ ự ặ ơ

− D ng c t lèo sao cho v ch m c s  4 trùng v i m c t ng kh u. Đ ng th i đi u ch nh c tự ộ ạ ự ố ớ ự ườ ẩ ồ ờ ề ỉ ộ  
sao cho thanh c  1 trùng v i v  trí c a đ nh thu h i. Sau đó dùng d i đ a tim t ng thu h iữ ớ ị ủ ỉ ồ ọ ư ườ ồ  
lên thanh c .ữ

 Căng dây lèo 

T  v  trí tim t ng trên thanh c  đo sang hai bên b ng ½ chi u dày t ng thu h i xác đ nh haiừ ị ườ ữ ằ ề ườ ồ ị  
đi m A và B. Dùng dây căng t   A và B  đ n các v  trí t ng ng  đi m chân C, D, Cể ừ ế ị ươ ứ ở ể ,, D,

 Kĩ thu t xây ậ
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− Tr c h t xây m  hai bên đ u t ng ph n thu h i, các viên xây ph a thoã mãn đi u ki n :ướ ế ỏ ầ ườ ầ ồ ỉ ề ệ  
c nh d i c a viên xây ăn v i mép t ng kh u, góc trên ăn v i dây lèo. Căng dây đ  xâyạ ướ ủ ớ ườ ẩ ớ ể  
kho ng t ng gi a hai m .ả ườ ữ ỏ

− Khi xây ph i đ  l  d m tr n n u có, ch a các l  xà g  đúng v  trí. ả ể ỗ ầ ầ ế ừ ỗ ồ ị

− Khi có nhi u t ng thu h i, nên xây  hai đ u tr c. Căng dây gi a hai t ng đã xây đề ườ ồ ở ầ ướ ữ ườ ể 
xác đ nh đi m nóc.ị ể

2. Xây trụ
Tr  là c u ki n ch u nén, tr  th ng m nh, kích th c ti t di n nh  nên ch  l ch tâm m tụ ấ ệ ị ụ ườ ả ướ ế ệ ỏ ỉ ệ ộ  
chút là tr  có th  b  đ  vì v y yêu c u trong khi xây d ng c n ph i chính xác.ụ ể ị ổ ậ ầ ự ầ ả

a. Yêu c u kĩ thu tầ ậ

− Tr  xây ph i đúng v  trí, đúng hình dáng kích th c, th ng đ ng, no m ch, các m ch đ ngụ ả ị ướ ẳ ứ ạ ạ ứ  
c a hàng k  li n không trùng nhau, chi u dày m ch v a t  8ủ ề ề ề ạ ữ ừ 12÷ mm.

− Không đ c đ ng m nh đ n hàng g ch m i xây và có bi n pháp b o v  sau khi xây xong.ượ ộ ạ ế ạ ớ ệ ả ệ

b. C u t o các lo i tr  xây g ch (xem hình v )ấ ạ ạ ụ ạ ẽ

Truï 220

Truï 220x330

Truï 330x330
Truï 330x450

Truï 450x570

Truï 450x450

Truï 570x570

Truï 570x690

Truï 690x690

Tr  ti t di n vuông, ch  nh tụ ế ệ ữ ậ
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lôùp 1

lôùp 2

lôùp 1

lôùp 2

lôùp 3

lôùp 4

Truï 220x220, töôøng 110

Truï 330x330, töôøng 220

lôùp 1

lôùp 2

lôùp 3

lôùp 4

Truï 330x450, töôøng 220

c. Xây tr  đ c l p ti t di n vuông ch  nh tụ ộ ậ ế ệ ữ ậ

 Công tác chu n b  ẩ ị

− G ch, v a ph i đ m b o yêu c u kĩ thu t.ạ ữ ả ả ả ầ ậ

− M t móng tr c khi xây ph i t i m, v  sinh s ch s .ặ ướ ả ướ ẩ ệ ạ ẽ

− Ki m tra cao đ  móng tr , có bi n pháp x  lí tr ng h p cao ho c th p không đáp ngể ộ ụ ệ ử ườ ợ ặ ấ ứ  
yêu c u kĩ thu t c n thi t. Chú ý th c hi n cho c  dãy tr .ầ ậ ầ ế ự ệ ả ụ

− D a vào tr c c a công trình đã có căng dây xác đ nh tr c ngang, tr c d c c a tr . V chự ụ ủ ị ụ ụ ọ ủ ụ ạ  
d u tr c lên m t móng đ ng th i ki m tra vuông góc gi a hai tr c d c và ngang.ấ ụ ặ ồ ờ ể ữ ụ ọ
Xác đ nh kích th c tr  trên m t móngị ướ ụ ặ

− T  đi m giao nhau gi a tr c d c và tr c ngang dùng th c mét, th c vuông xác đ nh kíchừ ể ữ ụ ọ ụ ướ ướ ị  
th c tr  và v ch d u lên kích th c móng.ướ ụ ạ ấ ướ

− Tr ng h p xây nhi u tr  cùng kích th c, nên làm c  kích th c đ  đo cho nhanh, vi cườ ợ ề ụ ướ ữ ướ ể ệ  
xác đ nh kích th c tr  có th  ti n hành theo trình t  :ị ướ ụ ể ế ự

− T  tâm đi m c a tr  đo v  hai phía theo ph ng d c và ph ng ngang m t đo n b ng ½ừ ể ủ ụ ề ươ ọ ươ ộ ạ ằ  
chi u r ng chân trề ộ ụ

− Dùng th c ke vuông đ  v ch đ ng bao chân trướ ể ạ ườ ụ

Ph ng pháp xây ươ
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− Xây l p g ch th  nh t ớ ạ ứ ấ

+ D a vào v ch d u kích th c tr  đ  xây l p g ch đ u tiên.ự ạ ấ ướ ụ ể ớ ạ ầ

+ Ki m tra l i đ  vuông góc, kích th c c a l p g ch th  nh t. Khi đó l p g ch thể ạ ộ ướ ủ ớ ạ ứ ấ ớ ạ ứ 
nh t có th  thay th  cho đ ng bao kích th c đ  làm c  s  xây các l p g ch phíaấ ể ế ườ ướ ể ơ ở ớ ạ  
trên.

− Xây các l p g ch ti p theo ớ ạ ế
Các l p g ch ti p theo đ c xây theo hai cách : căng dây lèo xây ho c dùng nivô hay quớ ạ ế ượ ặ ả 
d i đ  ki m tra quá trình xây.ọ ể ể

+ Căng dây lèo :

Dùng b n s i dây lèo ghim vào b n góc c a l p g ch th  nh t. Dùng d i đi u ch nh dây lèoố ợ ố ủ ớ ạ ứ ấ ọ ề ỉ  
cho th ng đ ng theo hai ph ng. Dây ph i căng không b  sai l ch trong quá trình xây.ẳ ứ ươ ả ị ệ
Đ i v i tr  có kích th c nh  220x220; 220x330, đ  kh i v ng ch  căng ba dây. Xâyố ớ ụ ướ ỏ ể ỏ ướ ỉ  
đ c t   5ượ ừ ÷ 7 l p dùng d i ho c nivô đ  ki m tra.ớ ọ ặ ể ể

− Dùng Nivô ki m tra trong quá trình xây ể
D a vào l p g ch th  nh t áp nivô vào ki m tra th ng đ ng b n m t c a l p th  hai vàự ớ ạ ứ ấ ể ẳ ứ ố ặ ủ ớ ứ  
th  ba. Nivô đ c đ t  v  trí các góc c a tr , dùng bay xây đi u ch nh cho đ n khi l pứ ượ ặ ở ị ủ ụ ề ỉ ế ớ  
g ch th  nh t, hai và ba ti p xúc v i c nh Nivô.ạ ứ ấ ế ớ ạ
Khi đi u ch nh xong đ t yêu c u m i đ  v a đ y m ch. Không đ c đ  đ y m ch tr cề ỉ ạ ầ ớ ổ ữ ầ ạ ượ ổ ầ ạ ướ  
khi ch nh.ỉ

− Xây l p g ch th  t  tr  lên ớ ạ ứ ư ở
D a vào các l p g ch  d i áp th c t m đ  xây  trên.ự ớ ạ ở ướ ướ ầ ể ở
Th c t m áp t i các v  trí góc tr  và luôn ti p xúc v i các l p xây d i đ ng th i th ngướ ầ ạ ị ụ ế ớ ớ ướ ồ ờ ẳ  
v i l p xây trên là đ c.ớ ớ ượ
Trong qúa trình xây c n ki m tra đ  ph ng, ngang b ng c a tr .ầ ể ộ ẳ ằ ủ ụ
Chú ý

− Khi xây không đ c đi u ch nh b ng cách gõ ngang tr .ượ ề ỉ ằ ụ

− Không xây cao quá t m v i.ầ ớ

− Trong m t ngày không xây cao quá 1.4m.ộ

− Khi xây m t dãy tr  nên xây hai tr   hai đ u tr c, sau đó căng dây đ  xây các tr   gi a.ộ ụ ụ ở ầ ướ ể ụ ở ữ

− Ph i có bi n pháp đ  phòng tr  b  va qu t ho c gió làm đ  tr .ả ệ ề ụ ị ẹ ặ ổ ụ

− Xây tr   đ t trên ph i b t giáo ba m t c a tr .ụ ở ợ ả ặ ặ ủ ụ

− Khi xây cách đ nh tr  t  7ỉ ụ ừ ÷ 10 hàng g ch, ph i tính toán và x  lí chi u dày m ch v a đạ ả ử ề ạ ữ ể 
l p trên cùng đ t đ  cao thi t k .ớ ạ ộ ế ế

3. Xây tr  li n t ngụ ề ườ

a. Công tác chu n bẩ ị
Xây tr  li n t ng c n ph i làm các công vi c chu n b  gi ng nh  xây tr  đ c l p, đ ngụ ề ườ ầ ả ệ ẩ ị ố ư ụ ộ ậ ồ  
th i ph i xác đ nh đ c tim tr  và t ng đ  t  đó v ch d u kích th c chân tr .ờ ả ị ượ ụ ườ ể ừ ạ ấ ướ ụ

b.  Ph ng pháp xây ươ

 Xây tr  li n t ng b ng d ng c  h  tr  ụ ề ườ ằ ụ ụ ổ ợ
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− D a vào v ch d u kích th c đ  xây l p g ch đ u tiên.ự ạ ấ ướ ể ớ ạ ầ

− D a vào l p g ch th  nh t áp nivô ho c th  qu  d i ki m tra th ng đ ng ba m t c a cácự ớ ạ ứ ấ ặ ả ả ọ ể ẳ ứ ặ ủ  
l p trên (t ng t  nh  xây tr  đ c l p).ớ ươ ự ư ụ ộ ậ

 Xây tr  li n t ng có dây lèo ụ ề ườ

− Xây l p g ch th  nh t ớ ạ ứ ấ
Căn c  vào tim t ng v ch kích th c tr  đ  xây l p g ch th  nh t cho c  t ng và tr .ứ ườ ạ ướ ụ ể ớ ạ ứ ấ ả ườ ụ  
Dùng l p này làm c  đ  xây các l p trên. Viên g ch xây đ u tiên ph i đ c đ t  v  tríớ ữ ể ớ ạ ầ ả ượ ặ ở ị  
c a tr  li n t ng đ c xem nh  m t m  đ  xây.ủ ụ ề ườ ượ ư ộ ỏ ể

− Căng dây lèo 

Ph n t ng gi a hai tr  đ c căng dây gi a hai tr  đ  xây nh  xây t ng ph ng. T i v  trí trầ ườ ữ ụ ượ ữ ụ ể ư ườ ẳ ạ ị ụ 
ph i căng dây lèo đ  xây. M i tr  dùng hai dây lèo đ c ghim vào hai góc ngoài c a tr , đ uả ể ỗ ụ ượ ủ ụ ầ  
trên c a dây đ c c  đ nh dây căng  phía trên. Dùng d i đi u ch nh dây lèo th ng đ ng theoủ ượ ố ị ở ọ ề ỉ ẳ ứ  
hai ph ng. Dây lèo ph i đ m b o căng, th ng đ ng không b  gió làm sai l ch.ươ ả ả ả ẳ ứ ị ệ

− Xây các l p ti p theo ớ ế
Vì tr  li n t ng nên ph i xây đ ng th i tr  và t ng v i nhau. Ho c t i v  trí c a trụ ề ườ ả ồ ờ ụ ườ ớ ặ ạ ị ủ ụ 
ng i ta xây tr  đ  m  gi t v  hai phía đ  xây ph n t ng sau.ườ ụ ể ỏ ậ ề ể ầ ườ
Chú ý

Khi xây các viên g ch ti p giáp v i dây lèo ph i đ t cách dây kho ng 1mm, không đ cạ ế ớ ả ặ ả ượ  
ch m vào dây đ  phòng dây sai l ch. T i góc ti p giáp v i t ng c n th ng xiên dùngạ ề ệ ạ ế ớ ườ ầ ườ  
th c vuông ki m tra đ  vuông góc. Trong quá trình xây tr  li n t ng ph i th ng xiênướ ể ộ ụ ề ườ ả ườ  
dùng th c t m ki m tra đ  ph ng c a m t tr , đ  th ng đ ng c a góc tr  ti p giáp v iướ ầ ể ộ ẳ ủ ặ ụ ộ ẳ ứ ủ ụ ế ớ  
t ng.ườ
Nh ng sai ph m khi xây tr  đ c l p và tr  li n t ng ữ ạ ụ ộ ậ ụ ề ườ

− G ch t, v a nhão d n đ n thân tr  không th ng.ạ ướ ữ ẫ ế ụ ẳ

− Viên xây không ngang b ng d n đ n ch u l c kém.ằ ẫ ế ị ự

− V i tr  li n t ng x p g ch không đúng c u t o, do đó tr  và t ng liên k t không ch tớ ụ ề ườ ế ạ ấ ạ ụ ườ ế ặ  
ch  m ch đ ng ti p giáp t ng và tr  d  trùng nhau.ẽ ạ ứ ế ườ ụ ễ

− Khi xây va ch m vào dây lèo ho c không ki m tra vào dây lèo làm tr  b  nghiêng, v n.ạ ặ ể ụ ị ặ

− Tr  không vuông góc v i t ng do l y m c sai.ụ ớ ườ ấ ự

4. Xây b cậ

a. Xây b c tam c pậ ấ
N n nhà (c t  ề ố ± 0.000) th ng đ c làm cao h n đ t thiên nhiên. Đ  cho vi c s  d ngườ ượ ơ ấ ể ệ ử ụ  
thu n l i ta ph i xây b c lên xu ng (b c tam c p). Tam c p có s  b c ph  thu c vàoậ ợ ả ậ ố ậ ấ ấ ố ậ ụ ộ  
chi u cao c a c t (cao đ ) n n, chi u cao m i b c t  15ề ủ ố ộ ề ề ỗ ậ ừ ÷ 20cm, m t b c 25ặ ậ ÷ 35cm
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 Công vi c chu n bệ ẩ ị

1. Ki m tra ngang b ng và đ  cao n n.ể ằ ộ ề

2. Xác đ nh đi m gi a O và b c tam c p.ị ể ữ ậ ấ

3. Xác đ nh và v ch kích th c b c.ị ạ ướ ậ
B c th  nh t ậ ứ ấ

− T  đi m gi a O c a b c đo v  hai phía b ng ½ kích th c chi u dài b c xác đ nh đ cừ ể ữ ủ ậ ề ằ ướ ề ậ ị ượ  
hai đi m A và B.ể

− T  hai đi m A và B dùng d i ho c th c h  và nivô xác đ nh đi m Aừ ể ọ ặ ướ ồ ị ể 1 và B1 d i chânướ  
t ng móng.ườ

− Chia đ  cao m i b c trên đ ng th ng AAộ ỗ ậ ườ ẳ 1 và BB1.

− K  Aẽ 1C và B1D b ng kích th c c a b c th  nh t và vuông góc v i t ng móng. Khi đóằ ướ ủ ậ ứ ấ ớ ườ  
A1CDB1 là đ ng bao c a kích th c.ườ ủ ướ
Xác đ nh kích th c b c th  haiị ướ ậ ứ
(T ng t  nh  xác đ nh kích th c b c th  nh t).ươ ự ư ị ướ ậ ứ ấ

 Yêu c u kĩ thu t ầ ậ

− B c ph i xây đúng v  trí đúng kích th c.ậ ả ị ướ

− Các b c ph i đ u nhau v  chi u r ng, chi u cao, c nh b c ph i th ng, m t b c ph iậ ả ề ề ề ộ ề ạ ậ ả ẳ ặ ậ ả  
ngang b ng.ằ

 Ph ng pháp xây ươ

− Xây b c th  nh t ậ ứ ấ

+ Xây m t l t bao quanh đ ng v ch kích th c c a b c d i cùng.ộ ượ ườ ạ ướ ủ ậ ướ

+ Xây các viên m  s  1 và đi u ch nh cao đ  trùng v i m ch d u cao đ  Aỏ ố ề ỉ ộ ớ ạ ấ ộ 2 c a b c 1.ủ ậ

+ Xây các viên m  s  2, dùng nivô đi u ch nh thăng b ng v i viên m  s  1.ỏ ố ề ỉ ằ ớ ỏ ố

+ Căng dây gi a viên m  s  1 và 2 đ  xây các viên gi a.ữ ỏ ố ể ữ

+ Xây các viên  phía trong theo trình  t  t  trong ra ngoài, l p m t đ n l p haiở ự ừ ớ ộ ế ớ

− Xây b c th  haiậ ứ
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Vi c l y d u và trình t  cũng nh  xây b c th  nh t. Đ  không làm long m ch b c thệ ấ ấ ự ư ậ ứ ấ ể ạ ậ ứ 
nh t c n lót ván đ ng đ  xây.ấ ầ ứ ể
Chú ý 

− L p trên c a m i b c nh t thi t ph i đ t g ch d c theo chi u r ng c a b c.ớ ủ ỗ ậ ấ ế ả ặ ạ ọ ề ộ ủ ậ

− Khi xây xong ph i có bi n pháp b o v  cho b c không b  l t. Tr ng h p xây không lángả ệ ả ệ ậ ị ậ ườ ợ  
ph i đ i cho v a co ngót xong m i ti n hành b t m ch b ng v a ximăng cát (X/C) t  lả ợ ữ ớ ế ắ ạ ằ ữ ỉ ệ 
1:3.

b. Xây b c c u thangậ ầ

 C u t o c u thangấ ạ ầ
C u thang có các b  ph n sauầ ộ ậ

− Chân thang

− Thân thang b c lên xu ng.ậ ố

− Sàn chi u ngh , chi u t i.ế ỉ ế ớ

− Lan can c u thang.ầ
Đ  đi l i đ c d  dàng, b c thang th ng có chi u cao 15ể ạ ượ ễ ậ ườ ề ÷ 18cm và b  r ng t  ề ộ ừ
25 ÷ 30 cm.
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 Chia b c ậ
Th ng ph i căn c  vào kích th c c  th  c a đan c u thang đã thi công đ  chia b c. ườ ả ứ ướ ụ ể ủ ầ ể ậ

 Xây b c ậ

− B c đ c xây t  d i lên trên. Ph i  b c ván lên b c d i đ  đ ng xây b c trênậ ượ ừ ướ ả ắ ậ ướ ể ứ ậ
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− Xây hai viên m   hai đ u theo v ch d u m i b c đã cóỏ ở ầ ạ ấ ỗ ậ

− Căng dây xây các viên  gi aở ữ
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Chia b c c u thang đ  xâyậ ầ ể

IV. KI M TRA ĐÁNH GIÁ CH T L NG KH I XÂYỂ Ấ ƯỢ Ố
Trong quá trình làm ng i th  ph i th ng xiên ki m tra ch t l ng c a kh i xây đ  phátườ ợ ả ườ ể ấ ượ ủ ố ể  
hi n sai sót và s a ch a k p th i.ệ ử ữ ị ờ
D ng c  ki m tra: th c h , th c góc, th c đo chi u dài, nivô, qu  d i,..ụ ụ ể ướ ồ ướ ướ ề ả ọ

1. Ki m tra th ng đ ng c a kh i xây ể ẳ ứ ủ ố

− Áp th c h  theo ph ng th ng đ ng vào b  m t c a kh i xây, áp nivô vào th c h .ướ ồ ươ ẳ ứ ề ặ ủ ố ướ ồ

− N u b t n c ng thu  ki m tra th ng đ ng n m vào gi a thì t ng th ng đ ng.ế ọ ướ ố ỷ ể ẳ ứ ằ ữ ườ ẳ ứ

− N u b t n c ng thu  ki m tra l ch v  m t phía là t ng b  nghiêng.ế ọ ướ ổ ỷ ể ệ ề ộ ườ ị

2. Ki m tra đ  n m ngang c a kh i xây ể ộ ằ ủ ố

− Đ t th c h  lên m t trên kh i xây, đ t nivô lên th c hặ ướ ồ ặ ố ặ ướ ồ

− N u b t n c ng thu  ki m tra th ng đ ng n n vào gi a thì kh i xây ngang b ng.ế ọ ướ ố ỷ ể ẳ ứ ằ ữ ố ằ

− N u b t n c ng thu  ki m tra l ch v  m t phía thì kh i xây không ngang b ng.ế ọ ướ ố ỷ ể ệ ề ộ ố ằ

3. Ki m tra ph ng m tể ẳ ặ
Áp th c h  vào m t ph ng c a kh i xây, khe h  gi a th c và kh i xây là đ  g  ghướ ồ ặ ẳ ủ ố ở ữ ướ ố ộ ồ ề 
c a kh i xây.ủ ố

4. Ki m tra góc vuôngể
Dùng th c vuông đ t vào góc hay m t trên c a t ng đ  ki m tra. Góc t ng vuông khiướ ặ ặ ủ ườ ể ể ườ  
hai c nh góc t ng ăn ph ng v i hai c nh c a th c.ạ ườ ẳ ớ ạ ủ ướ

5. V i t ng cong, tr  tròn, g  cong dùng các d ng c  h  trớ ườ ụ ờ ụ ụ ỗ ợ
Th c vanh, th c cong có bán kính b ng bán kính c a t ng, g  đ  ki m tra.ướ ướ ằ ủ ườ ờ ể ể
Sau khi ki m tra có đ c nh ng tr  s  sai l ch th c t  đem so sánh v i ch  tiêu đánh giáể ượ ữ ị ố ệ ự ế ớ ỉ  
ch t l ng kh i xây góp ph n vào vi c đánh giá ch t l ng xây d ng công trình.ấ ượ ố ầ ệ ấ ượ ự
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V. TÍNH KH I L NG V T LI U, NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNGỐ ƯỢ Ậ Ệ

1. Đ c b n vọ ả ẽ

− Đ  hi u và thi công đúng b n v .ể ể ả ẽ

− Đ  tính đ c kh i l ng t ng công vi c.ể ượ ố ượ ừ ệ
Mu n tính đ c nhân công, v t li u và máy thi công tr c tiên ta ph i nghiên c u t  b nố ượ ậ ệ ướ ả ứ ừ ả  
v : m t b ng, m t c t, m t đ ng, m t c t đ n các b n v  chi ti t có liên quan đ n côngẽ ặ ằ ặ ắ ặ ứ ặ ắ ế ả ẽ ế ế  
trình c n tính.ầ

+ Đ c b n v  m t b ng đ  bi t kích th c các tr c ngang, tr c d c, b  r ng t ng, bọ ả ẽ ặ ằ ể ế ướ ụ ụ ọ ề ộ ườ ề 
r ng c aộ ử

+ Đ c b n v  m t c t đ  bi t đ c chi u cao t ng, chi u cao các lo i c a, ô tr ng,ọ ả ẽ ặ ắ ể ế ượ ề ườ ề ạ ử ố  
kích th c các k t c u n m trong t ng.ướ ế ấ ằ ườ

+ N u không đ c kĩ b n v  khi thi công sai và khi tính kh i l ng xây c a công trìnhế ọ ả ẽ ố ượ ủ  
không chính xác.

+ Đ c b n v  tr c khi thi công ho c tính các kh i l ng các công vi c là m t yêu c uọ ả ẽ ướ ặ ố ượ ệ ộ ầ  
c n thi t không th  thi u đ c.ầ ế ể ế ượ

Ví d  : cho m t b ng, m t c t nh  hình vụ ặ ằ ặ ắ ư ẽ
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MAËT CAÉT 1-1 TL:1/50

+4.000

    

LTBTCT 
100x100x2000

LTBTCT 200x200x5000

3 2 1

S1

D2
D1

5500 5000

26
00

14
00

7030
0

23
0

16
00

14
00

10
00

30
00

20
00

40
00

100

40
0

200

MAËT CAÉT 2-2 TL:1/50

LTBTCT 
200x200x1500

töôøng xaây gaïch 
oáng 8x18 vöõa M75

    

+4.000

A B
5000

10
00

14
00

16
00

3200

30
00

500

40
0

S2

2. Đ nh m c v t li u, nhân công và máy thi công (ị ứ ậ ệ đ nh m c d  toán xây d ng c  b nị ứ ự ự ơ ả )
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a. Khái ni mệ
Đ nh m c d  toán xây d ng c  b n xác đ nh l ng v t li u, nhân công và máy thi công c nị ứ ự ự ơ ả ị ượ ậ ệ ầ  
thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng công tác xây l p t ng đ i hoàn ch nh nh  : 1mế ể ộ ơ ị ố ượ ắ ươ ố ỉ ư 3 

xây t ng; 1mườ 2 trát.. T  khâu chu n b  đ n khâu k t thúc xây l p.ừ ẩ ị ế ế ắ
b. N i dung đ nh m c d  toán xây d ng c  b nộ ị ứ ự ự ơ ả

 Đ nh m c v t li u ị ứ ậ ệ
 L ng v t li u c n thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng công tác xây l p g m: v tượ ậ ệ ầ ế ể ộ ơ ị ố ượ ắ ồ ậ  
li u chính, v t li u ph .ệ ậ ệ ụ

+ V t li u chính ậ ệ : g chạ , cát, đá, ximăng,...Đ c tính b ng đ n v  th ng nh t, theo t ngượ ằ ơ ị ố ấ ừ  
ch ng lo i.ủ ạ

+ V t li u ph : đ c tính theo t  l  (%) trên chi phí v t li u chính ậ ệ ụ ượ ỉ ệ ậ ệ

 Đ nh m c nhân công ị ứ
S  nhân công c n thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng xây l p t  khâu chu n bố ầ ế ể ộ ơ ị ố ượ ắ ừ ẩ ị 
đ n khâu k t thúc trong đó k  c  th  và ph .ế ế ể ả ợ ụ

 Đ nh m c máy thi côngị ứ
S  ca máy c n thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng xây l p.ố ầ ế ể ộ ơ ị ố ượ ắ
Vi dụ
xây g ch ng (8x8x18)ạ ố

AE.63000 xây t ngườ
Đơn v  tính:ị  

1m3

Mã

hi uệ
Công tác 
xây l pắ

Thành ph nầ
hao phí

Đ nơ  

vị

Chi u dày ề ≤  10cm

Chi u cao (m)ề

≤  4 ≤  16 ≤  50 > 50

AE.631
Xây 

t ngườ

V t li uậ ệ
G chạ
V aữ
V t li u khácậ ệ
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy tr n 80lộ
Máy v n thăng 0,8Tậ
V n thăng l ng 3Tậ ồ
C u tháp 25Tẩ
C u tháp 40Tẩ
Máy khác

viên

m3

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%

682

0,17

6,0

1,95

0,02

-

-

-

-

682

0,17

6,5

2,15

0,02

0,06

-

-

-

0,5

682

0,17

6,5

2,36

0,02

-

0,025

0,025

-

0,5

682

0,17

6,5

2,47

0,02

-

0,027

-

0,027

0,5

Đ n v  tính:ơ ị  
1m3
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Mã

hi uệ
Công tác 
xây l pắ

Thành ph nầ
hao phí

Đ n ơ
vị

Chi u dày ề ≤ 30cm

Chi u cao (m)ề

≤  4 ≤  16 ≤  50 > 50

AE.632
Xây 

t ngườ

V t li uậ ệ
G chạ
V aữ
V t li u khácậ ệ
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy tr n 80lộ
Máy v n thăng 0,8Tậ
V n thăng l ng 3Tậ ồ
C u tháp 25Tẩ
C u tháp 40Tẩ
Máy khác

viên

m3

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%

649

0,21

5,0

1,7

0,03

-

-

-

-

649

0,21

6,0

1,85

0,03

0,05

-

-

-

0,5

649

0,21

6,0

2,03

0,03

-

0,025

0,025

-

0,5

649

0,21

6,0

2,12

0,03

-

0,027

-

0,027

0,5

Đ n v  tính: 1mơ ị 3

Mã

hi uệ
Công tác 
xây l pắ

Thành ph nầ
hao phí

Đ nơ  

Vị

Chi u dày >30cmề

Chi u cao (m)ề

≤  4 ≤  16 ≤  50 > 50

AE.633
Xây 

t ngườ

V t li uậ ệ
G chạ
V aữ
V t li u khácậ ệ
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy tr n 80lộ
Máy v n thăng 0,8Tậ
V n thăng l ng 3Tậ ồ
C u tháp 25Tẩ
C u tháp 40Tẩ
Máy khác

viên

m3

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%

608

0,26

5,0

1,47

0,03

-

-

-

-

608

0,26

6,0

1,62

0,03

0,05

-

-

-

0,5

608

0,26

6,0

1,78

0,03

-

0,025

0,025

-

0,5

608

0,26

6,0

1,86

0,03

-

0,027

-

0,027

0,5

AE.64000 xây g ch ng (8x8x18) câu g ch th  (4x8x18)ạ ố ạ ẻ
                                                                                                               Đ n v  tính: 1mơ ị 3

Mã

hi uệ
Công tác

xây l pắ
Thành ph n ầ

hao phí

Đ nơ  

vị

Chi u cao (m)ề

≤  4 ≤  16 ≤  50 > 50
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AE.641
Xây 

t ngườ

V t li uậ ệ
 G ch ngạ ố
 G ch thạ ẻ
 V aữ
 V t li u khácậ ệ
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

 Máy tr n 80lộ
 Máy v n thăng 0,8 Tậ
 V n thăng l ng 3Tậ ồ
 C u tháp 25Tẩ
 C u tháp 40Tẩ
 Máy khác

viên

viên

m3

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%

542

233

0,23

5,0

1,85

0,02

-

-

-

-

542

233

0,23

6,0

2,15

0,02

0,06

-

-

-

0,5

542

233

0,23

6,0

2,36

0,02

-

0,025

0,025

-

0,5

542

233

0,23

6,0

2,47

0,02

-

0,027

-

0,027

0,5

3. Ph ng pháp tínhươ
a. Tính kh i l ngố ượ

 Khái ni m ệ

− Tính kh i l ng là tính toán c  th  kh i l ng c a t ng lo i công vi c trong công trình.ố ượ ụ ể ố ượ ủ ừ ạ ệ
Ví d  ụ

Tính kh i l ng xây móng, xây t ng...ố ượ ườ

− C  s : d a vào b n v  thi t k  kĩ thu t và thi t k  thi công đ  tính ra các kh i l ngơ ở ự ả ẽ ế ế ậ ế ế ể ố ượ  
công tác.

 M t s  đi m c n chú ý khi tính kh i l ng ộ ố ể ầ ố ượ

− Đ n v  tính : khi tính kh i l ng ph i theo m t đ n v  quy đ nh th ng nh t theo đ nh m c.ơ ị ố ượ ả ộ ơ ị ị ố ấ ị ứ

− Quy cách : quy cách c a m i lo i công tác bao g m nh ng y u t  nh h ng đ n l ngủ ỗ ạ ồ ữ ế ố ả ưở ế ượ  
v t li u, nhân công, máy thi công s  d ng cho công tác đó.ậ ệ ử ụ
Nh ng kh i l ng có quy cách khác nhau ph i tính riêng.ữ ố ượ ả
Ví d  ụ

+ Xây t ng 110 v a ximăng mác 50.ườ ữ

+ Xây t ng 220 v a ximăng mác 50.ườ ữ

+ Xây t ng 110 v a ximăng mác 75.ườ ữ

 Các b c tính toán ướ

− Nghiên c u b n v : nghiên c u t  b n v  t ng th  đ n b  ph n chi ti t đ  hi u rõ bứ ả ẽ ứ ừ ả ẽ ổ ể ế ộ ậ ế ể ể ộ  
ph n c n tính, t  đó phân tích đ c kh i l ng m t cách h p lí.ậ ầ ừ ượ ố ượ ộ ợ

− Phân tích kh i l ng: phân tích các lo i kh i l ng công vi c c n tính thành nh ng hìnhố ượ ạ ố ượ ệ ầ ữ  
kh i đ n gi n d  tính toán.ố ơ ả ễ
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Chú ý 

− Phân tích kh i l ng ph i phù h p v i quy cách. N u cùng m t lo i công vi c mà quyố ượ ả ợ ớ ế ộ ạ ệ  
cách khác nhau thì ph i tách riêng thành nh ng kh i l ng khác nhau.ả ữ ố ượ

− Phân tích kh i l ng ph i đ n gi n và d  tính.ố ượ ả ơ ả ễ
Ví d  ụ
Tính kh i l ng xây t ng thu h i 220mm.ố ượ ườ ồ
Phân tích kh i xây thành m t hình kh i đ n gi n: ch  nh t và m t hình tam giác.ố ộ ố ơ ả ữ ậ ộ

S1  = B x H 1

S 2  =
2

1
x B xH 2

S  = S1  + S 2

H1
H2

B

1

2

M u b ng tính kh i l ngẫ ả ố ượ

Số 
TT

Lo i côngạ  
vi c và quyệ  

cách

S  b  ph nố ộ ậ  
gi ng nhauố

Kích th cướ Kh i l ngố ượ
Đ nơ  

vịDài R ngộ Cao
T ngừ  
ph nầ

Toàn 
ph nầ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

b. Tính kh i l ng v t li u, nhân côngố ượ ậ ệ

 C  s  tính toán ơ ở

− Kh i l ng công vi c.ố ượ ệ

− Quy cách công vi c.ệ

− Đ nh m c d  toán xây d ng c  b n hi n hành.ị ứ ự ự ơ ả ệ

 Ph ng pháp tính ươ

− D a vào quy cáh công vi c, tra đ nh m c d  toán xây d ng c  b n đ  có các yêu c u c nự ệ ị ứ ự ự ơ ả ể ầ ầ  
thi t v  v t li u, nhân công và máy thi công cho m t đ n v  kh i l ng công tác xây l pế ề ậ ệ ộ ơ ị ố ượ ắ  
đó.

− L y kh i l ng nhân v i đ nh m c đ c l ng v t li u, nhân công và máy thi công c nấ ố ượ ớ ị ứ ượ ượ ậ ệ ầ  
thi tế
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M u b ng phân tích v t li u nhân côngẫ ả ậ ệ

Số 
TT

Mã 
hi uệ

Lo i công vi cạ ệ  
và quy cách

Kh iố  
l ngượ

Đ nơ  
vị

Nhân 
công

V t li u các lo iậ ệ ạ

Xi

măng
Cát vàng g chạ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11)

M u b ng t ng h p v t li uẫ ả ổ ợ ậ ệ
S  TTố Lo i v t li u và quy cáchạ ậ ệ S  l ngố ượ Đ n vơ ị Chi chú

(1) (2) (3) (4) (5)

M u b ng t ng h p nhân côngẫ ả ổ ợ
S  TTố Lo i thạ ợ S  l ngố ượ Đ n vơ ị Chi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
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BÀI 3
LÁNG–TRÁT V AỮ

I. L P V A TRÁTỚ Ữ

1. Tác d ng c a l p v a trát ụ ủ ớ ữ
V i các công trình xây d ng b ng g ch, kh i l ng trát là t ng đ i l n, chi m kho ngớ ự ằ ạ ố ượ ươ ố ớ ế ả  
t  15ừ ÷ 30% t ng s  công tác xây d ng công trình và chi m 7% giá thành xây d ng.ổ ố ự ế ự
L p v a trát có tác d ng làm cho công trình đ c s ch, đ p, b o v  ngôi nhà kh i nh ngớ ữ ụ ượ ạ ẹ ả ệ ỏ ữ  
tác đ ng có h i c a khí quy n, góp ph n làm tăng tu i th  c a công trình nh t là các côngộ ạ ủ ể ầ ổ ọ ủ ấ  
trình b ng g ch.ằ ạ

2. C u t oấ ạ
L p v a trát th ng có chi u dày t  15ớ ữ ườ ề ừ ÷ 20mm. Tuỳ theo tính ch t, lo i v a và bi n phápấ ạ ữ ệ  
thi công ng i ta trát thành nhi u l p : l p v a lót, l p v a n n và l p v a m t nh ng đôiườ ề ớ ớ ữ ớ ữ ề ớ ữ ặ ư  
khi ch  trát hai l p: l p v a lót và l p v a m t.ỉ ớ ớ ữ ớ ữ ặ

3 12

C u tao l p v a trátấ ớ ữ
1. L p v a lót; 2. l p v a n n; 3. l p v a m tớ ữ ớ ữ ề ớ ữ ặ

− L p v a lót :ớ ữ

+ Tác d ng : t o cho các l p v a sau này bám ch t vào b  m t c n trát. ụ ạ ớ ữ ặ ề ặ ầ

+ Đ  s t t  8ộ ụ ừ ÷ 12mm.

+ Chi u dày b ng 1/3 t ng chi u dày l p v a đ nh trát. ề ằ ổ ề ớ ữ ị

− L p v a n n :ớ ữ ề

+ Tác d ng : t o nên chi u dày c n thi t và làm ph ng b  m t đ c trát. ụ ạ ề ầ ế ẳ ề ặ ượ

+ Đ  s t t   7ộ ụ ừ ÷ 9mm.

+ Chi u dày b ng 2/3 t ng chi u dày l p v a đ nh trát.ề ằ ổ ề ớ ữ ị

− L p v a m t :ớ ữ ặ

+ Tác d ng : làm ph ng toàn b  b  m t và t o đ  bóng khi xoa nh n.ụ ẳ ộ ề ặ ạ ộ ẵ

+ Đ  s t :10ộ ụ ÷ 15mm.

+ Chi u dày : 2ề ÷ 3mm.

3. Yêu c u kĩ thu tầ ậ
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− V a trát ph i bám ch c vào b  m t các k t c u (c t bê tông c t thép, d m, tr n…)côngữ ả ắ ề ặ ế ấ ộ ố ầ ầ  
trình. 

− Lo i v a và chi u dày l p v a trát ph i đúng yêu c u c a thi t k .ạ ữ ề ớ ữ ả ầ ủ ế ế

− B  m t l p v a trát ph i ph ng, nh n.ề ặ ớ ữ ả ẳ ẵ

− Các c nh, đ ng g  ch  ph i s c, th ng, ngang b ng hay th ng đ ng.ạ ườ ờ ỉ ả ắ ẳ ằ ẳ ứ

4. Đánh giá ch t l ng l p v a trát ấ ượ ớ ữ

a. Nh ng ch  tiêu đánh giá ch t l ng s n ph mữ ỉ ấ ượ ả ẩ
Đánh giá ch t l ng l p v a trát d a vào m t s  ch  tiêu theo b ng 5.1ấ ượ ớ ữ ự ộ ố ỉ ả

Ch  tiêu đánh giáỉ
Đ  sai l ch (mm)ộ ệ

T tố Khá
Đ t yêuạ  

c uầ

1.Độ g  gh  phát hi n b ng th c h  2m ồ ề ệ ằ ướ ồ

− Đ i v i công trình yêu c u trát t t.ố ớ ầ ố

− Đ i v i công trình bình th ng.ố ớ ườ

2.L ch b  m t so v i ph ng th ng đ ng ệ ề ặ ớ ươ ẳ ứ

− Đ i v i công trình yêu c u trát t t, trên toàn b  chi u caoố ớ ầ ố ộ ề  
nhà không v t quá.ượ

− Đ i v i  công trình  bình  th ng toàn  b  chi u cao  nhàố ớ ườ ộ ề  
không v t quá.ượ

3.L ch so v i ph ng ngang, ph ng th ng đ ng c a b  c aệ ớ ươ ươ ẳ ứ ủ ệ ử  
s , c a đi, c t tr  ổ ử ộ ụ

− Đ i  v i  công trình  trát  t t,  trên  toàn  b  các  c u  ki nố ớ ố ộ ấ ệ  
không v t quá.ượ

− Đ i v i công trình bình th ng không v t quá.ố ớ ườ ượ

4.Sai l ch g  ch  so v i thi t k  v i công trình trát t t khôngệ ờ ỉ ớ ế ế ớ ố  
v t quá.ượ

1.5

2

6

8

3

3

1.5

2

5

8

10

4

5

2±

3

5

10

15

5

10

3±

b. Ph ng pháp ki m tra, đánh giá ươ ể

− Ki m tra đ  bám dính và đ  đ c ch c c a l p v a trát ể ộ ộ ặ ắ ủ ớ ữ
Gõ vào b  m t trát n u ti ng kêu không trong thì l p v a không bám ch c vào b  m t trát. ề ặ ế ế ớ ữ ắ ề ặ

− Ki m tra đ  th ng đ ng ể ộ ẳ ứ

+ Dùng th c h , nivô.ướ ồ

+ Dùng dây d i.ọ

− Ki m tra đ  ph ng m t trát: ể ộ ẳ ặ
      Dùng th c h  k t h p v i nivô đ  ki m tra.ướ ồ ế ợ ớ ể ể

− Ki m tra góc vuông: ể
     Đ t th c vuông vào góc t ng đã trát đ  ki m tra.ặ ướ ườ ể ể

− Ki m tra ngang b ng, dùng th c h , Nivô.ể ằ ướ ồ
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− Sau khi đã có s  li u ki m tra. So sánh v i ch  tiêu trong b ng 5.1. Đ  rút ra k t lu nố ệ ể ớ ỉ ả ể ế ậ

II. THAO TÁC TRÁT 

1. D ng c  đ  trát ụ ụ ể
Ngoài các d ng c  nh  th c h , nivô, qu  d i, trong công vi c trát c n hai lo i d ng cụ ụ ư ướ ồ ả ọ ệ ầ ạ ụ ụ 
ch  y u : bay, bàn tà l t đ  lên v a, bàn xoa đ  xoa nh n.ủ ế ộ ể ữ ể ẵ

a. D ng c  đ  lên v aụ ụ ể ữ

− Bay trát thông d ng : dùng đ  trát nh ng b  m t r ng.ụ ể ữ ề ặ ộ

− Bay lá đ  : dùng đ  trát nh ng b  m t r ng, trát góc. ề ể ữ ề ặ ộ

− Bay trát v y : dùng đ  đ a v a lên t ng, tr n theo ph ng pháp v y.ẩ ể ư ữ ườ ầ ươ ẩ

− Bay lá tre : dùng đ  đ p, k  v  hoa văn trang trí, trát  n i có di n tích h p.ể ắ ẻ ẽ ở ơ ệ ẹ

− Bàn tà l t : đ c làm b ng g  ít th m n c. ộ ượ ằ ỗ ấ ướ
b. D ng c  xoa nh nụ ụ ẵ

− Bàn xoa : dùng đ  xoa nh n b  m t l p v a trát, lên v aể ẵ ề ặ ớ ữ ữ

− Bàn xoa góc : dùng đ  xoa nh n các góc trong và ngoài.ể ẵ

2. Thao tác trát

a. Lên v aữ
    Có th  lên v a b ng bay, bàn xoa hay bàn tà l t.ể ữ ằ ộ

− Lên v a b ng bay :ữ ằ
L y v a vào bàn xoa. G t v a vào m t d i c a bay. Áp bay v a vào b  m t c n trát, nấ ữ ạ ữ ặ ướ ủ ữ ề ặ ầ ấ  
nh  và đ a tay lên phía trên. Lên v a b ng bay v a s  bám dính t t v i b  m t c n trát,ẹ ư ữ ằ ữ ẽ ố ớ ề ặ ầ  
nh ng năng su t không cao.ư ấ

− Lên v a b ng bàn xoa ữ ằ

+ L y v a vào bàn xoa ấ ữ

+ Aùp nghiêng bàn xoa vào t ng, đ ng th i day nh  và kéo lên phía trên.ườ ồ ờ ẹ
     Chú ý 

Gi  đ u kho ng cách mép d i bàn xoa v i m t tu ng đ  l p v a có đ  dày t ng đ iữ ề ả ướ ớ ặ ờ ể ớ ữ ộ ươ ố  
đ u nhau.ề
Lên v a b ng bàn xoa năng su t không cao nh ng phù h p v i di n tích r ng.ữ ằ ấ ư ợ ớ ệ ộ

b. Cán ph ngẳ
V a trát  c n đ c cán ph ng b ng th c h . Tr c khi cán c n nhúng n c cho tữ ầ ượ ẳ ằ ướ ồ ướ ầ ướ ướ  
th c. Hai tay c m hai đ u th c đ t lên hai d i m c  phía d i khu v c đã trát và đ aướ ầ ầ ướ ặ ả ố ở ướ ự ư  
lên phía trên.

c. Xoa nh n ẵ
Làm s ch và t o m cho bàn xoa, áp bàn xoa vào l p v a đã cán và xoa tròn, có th  xoaạ ạ ẩ ớ ữ ể  
cùng chi u hay ng c chi u kim đ ng h . V a xoa v a ép m t l c nh t đ nh lên bàn xoa.ề ượ ề ồ ồ ừ ừ ộ ự ấ ị  
L c này ép khác nhau tuỳ theo t ng v  trí trên b  m t l p v a trát. Đ u tiên xoa r ng vòngự ừ ị ề ặ ớ ữ ầ ộ  
sau xoa h p d n, xoa làm nhi u l n, l n xoa sau nh  tay h n l n xoa tr c, xoa đ n khiẹ ầ ề ầ ầ ẹ ơ ầ ướ ế  
m t trát bóng là đ c. ặ ượ
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III. LÀM M C TRÁT Ố

1. Vai trò quan tr ng c a m c trát ọ ủ ố
Đ  b  ph n hay toàn b  công trình sau khi trát đ c th ng đ ng, n m ngang và ph ng m tể ộ ậ ộ ượ ẳ ứ ằ ẳ ặ  
c n ph i làm m c trát tr c khi trát.ầ ả ố ướ
M c có chi u dày b ng chi u dày l p v a đ nh trát, th ng đ c đ p b ng v a.ố ề ằ ề ớ ữ ị ườ ượ ắ ằ ữ
M c đ c phân b  trên b  m t c n trát. Kho ng cách các m c theo ph ng ngang ph  thu cố ượ ố ề ặ ầ ả ố ươ ụ ộ  
vào chi u dài th c h  đ  cán. Theo ph ng đ ng là chi u cao c a m i đ t giáo. ề ướ ồ ể ươ ứ ề ủ ỗ ợ
Theo ph ng song song v i chi u cán th c dùng v a n i các m c l i v i nhau, t o thànhươ ớ ề ướ ữ ố ố ạ ớ ạ  
các d i m c. ả ố
D i m c là c  đ  tì th c khi cán ph ng v a gi a hai d i m c. ả ố ữ ể ướ ẳ ữ ữ ả ố

b b

h
h

100

1
0
0

Phân b  m c trát trên m t ph ng trátố ố ặ ẳ

2. Ph ng pháp làm m c trát ươ ố
a. Làm m c trên di n r ng ố ệ ộ

− Ki m tra t ng th  b  m t c n trát: dùng th c h , nivô ki m tra đ  th ng đ ng, ngangể ổ ể ề ặ ầ ướ ồ ể ộ ẳ ứ  
b ng. Bi t đ c m c đ  l i, lõm nghiêng c a t ng, tr n là bao nhiêu t  đó quy t đ nhằ ế ượ ứ ộ ồ ủ ườ ầ ừ ế ị  
chi u dày t i thi u theo quy đ nh.ề ố ể ị
M c g m có m c chính và m c ph .ố ồ ố ố ụ

moác chính

beà maët traùt

moác chính

Biên so n: T  B  Môn Xây D ng   ạ ổ ộ ự                                      Trang 29



Tr ng TCN CN & XD FICO                                                  Bài gi ng V t li u xây d ng ườ ả ậ ệ ự

Làm m c chínhố
M c chính n m  v  trí b n góc c a b c t ng hay tr n và đ c làm tr c. M c ph  n mố ằ ở ị ố ủ ứ ườ ầ ượ ướ ố ụ ằ  
trên đu ng n i gi a hai m c chính theo hai ph ng vuông góc v i nhau.ờ ố ữ ố ươ ớ
M c ph  đ c làm sau khi có m c chính. S  l ng m c ph  thu c vào di n tích đ nh trátố ụ ượ ố ố ượ ố ụ ộ ệ ị  
l n hay nh .ớ ỏ

− Làm m c chính : dùng v a đ p lên b n góc b  m t c n trát ố ữ ắ ố ề ặ ầ
Các m c chính còn l i  phía d i xác đ nh b ng cách th  d i t  m c m t và hai xu ng.ố ạ ở ướ ị ằ ả ọ ừ ố ộ ố  
Khi trát nh ng b c t ng có chi u cao nh  ch  b ng chi u dài th c nên dùng th c hữ ứ ườ ề ỏ ỉ ằ ề ướ ướ ồ 
và nivô đ  xác đ nh m c chính phía d i.ể ị ố ướ
Đ i v i tr n, ch n m t góc đ p m c chính th  nh t. Các m c chính còn l i đ c l yố ớ ầ ọ ộ ắ ố ứ ấ ố ạ ượ ấ  
thăng b ng t  m c s  m tằ ừ ố ố ộ

− Làm m c ph : khi kho ng cách gi a hai m c chính theo ph ng vuông góc v i h ng cánố ụ ả ữ ố ươ ớ ướ  
th c l n h n chi u dài h c đ  cán, ho c  v  trí t ng ng v i chi u cao đ t giáo taướ ớ ơ ề ướ ể ặ ở ị ươ ứ ớ ề ợ  
ph i làm m c ph .ả ố ụ
Nh  v y m c chính và m c ph  t o thành h  th ng m c trên b  m t c n trát. ư ậ ố ố ụ ạ ệ ố ố ề ặ ầ

− Làm d i m c: dùng v a n i các m c theo ph ng song song v i chi u cán th c. D a vàoả ố ữ ố ố ươ ớ ề ướ ự  
hai m c  hai đ u dùng th c cán ph ng ta có d i m c. ố ở ầ ướ ẳ ả ố
Chú ý 

Đ i v i b  m t c n trát có di n tích l n, d i m c ch  làm đ  đ  trát trong m t ca (8 gi ),ố ớ ề ặ ầ ệ ớ ả ố ỉ ủ ể ộ ờ  
tránh d i m c b  khô ph i x   lí khi trát. ả ố ị ả ử

b. Làm m c trên di n tích h p và dàiố ệ ẹ
Các thanh có kích th c ti t di n nh  nh  ch y dài nh  các thanh trang trí th ng đ ng,ướ ế ệ ỏ ư ạ ư ẳ ứ  
n m ngang, tay v n lan can, g  c  s ...ằ ị ờ ưả ổ

 Ki m tra t ng th  tr c khi làm m c ể ổ ể ướ ố

+ Ki m tra t ng  th  c a h  th ng thanh.ể ổ ể ủ ệ ố

+ Ki m tra đ  th ng đ ng, n m ngang c a t ng thanh.ể ộ ẳ ứ ằ ủ ừ

+ Ki m tra đ  ph ng c a t ng thanh theo các c nh.ể ộ ẳ ủ ừ ạ

+ Ki m tra kích th c th c t  c a m i thanh.ể ướ ự ế ủ ỗ

 Làm m c chính ố

+ Đ i v i thanh đ c l p : m c chính đ c làm hai đ u c a thanh. V i thanh đ ng m cố ớ ộ ậ ố ượ ầ ủ ớ ứ ố  
 trên làm tr c,  d i làm sau. V i thanh ngang m c đ c làm  m t đ u b t kì,ở ướ ở ướ ớ ố ượ ở ộ ầ ấ  

d a vào m c  m t đã có đ  làm m c  m t kia.ự ố ở ặ ể ố ở ặ

+ Đ i v i m t hàng hay m t dãy thanh : m c chính đ c làm  hai đ u c a hai thanhố ớ ộ ộ ố ượ ở ầ ủ  
ngoài cùng.

 Làm m c ph  ố ụ

+ Đ i v i  thanh đ c l p:  căng dây gi a  hai  m c chính  hai  đ u đ  làm m c phố ớ ộ ậ ữ ố ở ầ ể ố ụ 
kho ng cách m c ph  l y theo chi u dài c a th c t m.ả ố ụ ấ ề ủ ướ ầ

+ Đ i v i m t hàng hay dãy thanh: căn c  m c chính  hai đ u căng dây làm m c chínhố ớ ộ ứ ố ở ầ ố  
cho các thanh  gi a. Trong m i thanh, căng dây đ  làm m c ph  nh  tr ng h pở ữ ỗ ể ố ụ ư ườ ợ  
thanh đ c l p.ộ ậ

IV. TRÁT V AỮ
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1. Trát t ng ph ngườ ẳ

a. Quy trình trát t ng ph ng ườ ẳ

 Chu n b  kích th c khi trát ẩ ị ướ

− Ki m tra đ  th ng đ ng c a t ng.ể ộ ẳ ứ ủ ườ

− Ki m tra đ  ph ng c a m t t ng. ể ộ ẳ ủ ặ ườ

− Đ c t y nh ng v  trí l i cao trên m t t ng.ụ ẩ ữ ị ồ ặ ườ

− V  sinh nh : c o s ch, rêu, m c, bóc t y và r a các v t li u khác bám trên m t t ng. ệ ư ạ ạ ố ẩ ử ậ ệ ặ ườ

 Làm m cố  

    (xem ph n làm m c trát)ầ ố

 Lên l p v a lótớ ữ
Trong ph m vi c a m t ô trát có các v  trí lõm sâu, ph i lên v a vào các v  trí đó tr c choạ ủ ộ ị ả ữ ị ướ  
t ng t ng đ i ph ng m i lên v a trát cho ô đó. ườ ươ ố ẳ ớ ữ
Tr c khi lên v a ph i t o đ  m cho b c t ng c n trát. Chú ý t o m cho m i chướ ữ ả ạ ộ ẩ ứ ườ ầ ạ ẩ ỗ ỗ 
t ng đ i đ u nhau.ươ ố ề
Lên v a lót trong m t ô trát theo trình t  t  trên xu ng, t  góc ra. L p v a lót cũng c nữ ộ ự ừ ố ừ ớ ữ ầ  
trát cho t ng đ i ph ng đ  l p v a sau đ c khô đ u.ươ ố ẳ ể ớ ữ ượ ề

 Trát l p v a n nớ ữ ề
Khi l p v a lót khô m t thì ti n hành trát l p v a n n. L p n n dày 8ớ ữ ặ ế ớ ữ ề ớ ề ÷ 12mm. Có thể 
dùng bay, bàn xoa đ  lên l p v a n n. ể ớ ữ ề

 Trát l p v a m tớ ữ ặ
Thông th ng khi l p v a n n đã khô m t thì trát l p v a m t. Do chi u dày c a l p m tườ ớ ữ ề ặ ớ ữ ặ ề ủ ớ ặ  
nh  nên đ c trát v i lo i v a d o h n l p v a n n.ỏ ượ ớ ạ ữ ẻ ơ ớ ữ ề

 Cán ph ngẳ
Dùng th c h  có chi u dài l n h n kho ng cách gi a hai d i m c đ  cán. Tr c khi cánướ ồ ề ớ ơ ả ữ ả ố ể ướ  
c n làm s ch và t o m cho th c đ  khi cán không dính th c và cán s  nh  tay.ầ ạ ạ ẩ ướ ể ướ ẽ ẹ
Trong khi cán không đ  đ u th c l ch kh i d i m c, không n th c m nh lên d iể ầ ướ ệ ỏ ả ố ấ ướ ạ ả  
m c. Khi v a đã đ y th c c n d ng cán, đ a th c ra g t v a vào máng v a.ố ữ ầ ướ ầ ừ ư ướ ạ ữ ữ
Có th  cán nhi u l n đ  m t l p v a ph ng v i d i m c. Cán xong m t l t c n quan sátể ề ầ ể ặ ớ ữ ẳ ớ ả ố ộ ượ ầ  
m t trát xem ch  nào c nh th c không cán qua đó là nh ng ch  còn lõm. Dùng bay, bànặ ỗ ạ ướ ữ ỗ  
xoa bù v a vào nh ng v  trí đó r i cán l i.ữ ữ ị ồ ạ

 Xoa nh nẵ

− Khi m t v a trát v a khô m t thì ti n hành xoa nh n.ặ ữ ừ ặ ế ẵ

− Th ng ph i xoa làm nhi u l n, l n sau xoa nh  h n l n tr c cho t i khi m t l p v aườ ả ề ầ ầ ẹ ơ ầ ướ ớ ặ ớ ữ  
trát đ c nh n bóng.ượ ẵ

− Trát xong m t ô sau đó ti n hành trát sang ô khác v i trình t , thao tác đã nêu  trên.ộ ế ớ ự ở
Tr ng h p trát b ng v a ximăng c n l u ý m t s  đi m ườ ợ ằ ữ ầ ư ộ ố ể

− B  m t c n trát ph i làm m th t kĩ đ  không hút m t n c c a v a ximăng làm ch tề ặ ầ ả ẩ ậ ể ấ ướ ủ ữ ấ  
l ng c a l p v a ximăng cát b  gi m.ượ ủ ớ ữ ị ả
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− V a ximăng cát có đ  d o th p h n v a tam h p cho nên khi lên v a ph i di chuy n bayữ ộ ẻ ấ ơ ữ ợ ữ ả ể  
hay bàn xoa t  t  và n m nh tay h n khi lên v a tam h p.ừ ừ ấ ạ ơ ữ ợ

− Lên v a đ n đâu là b o đ m ngay đ c đ  dày t ng đ i c a l p v a. Tránh trình tr ngữ ế ả ả ượ ộ ươ ố ủ ớ ữ ạ  
ph i bù, ph i ph  nhi u l n.ả ả ủ ề ầ

− Ch  lên v a trong ph m vi nh  m t. Sau đó ti n hành cán và xoa ngay đ  phòng v a trát đãỉ ữ ạ ỏ ộ ế ề ữ  
b  khô, vi c x  lí đ  xoa ph ng, nh n r t khó khăn.ị ệ ử ể ẳ ẵ ấ

− Vi c xoa nh n đu c th c hi n trong t ng ph m vi h p, xoa t i khi không th y các h t cátệ ẵ ợ ự ệ ừ ạ ẹ ớ ấ ạ  
n i lên là đ c.ổ ượ

b. Nh ng sai ph m c a l p v a trát, nguyên nhân và bi n pháp kh c ph cữ ạ ủ ớ ữ ệ ắ ụ

− L p v a trát b  r n n t ớ ữ ị ạ ứ

+ Nguyên nhân : do l p v a trát quá dày không trát theo t ng l p. Do trát trong đi u ki nớ ữ ừ ớ ề ệ  
th i ti t nóng, khô hanh mà m t trát không đ c làm m kĩ.ờ ế ặ ượ ẩ

+ Bi n pháp kh c ph c: chia thành nhi u l p đ  trát, m t trát ph i m đ c bi t trongệ ắ ụ ề ớ ể ặ ả ẩ ặ ệ  
đi u ki n th i ti t khô hanh.ề ệ ờ ế

− L p v a trát b  bong d p, tróc l  ớ ữ ị ộ ở

+ Nguyên nhân: v a trát trên b  m t quá khô, b  m t c n trát không làm v  sinh s ch sữ ề ặ ề ặ ầ ệ ạ ẽ 
nh  rêu m c, d u m , bám trên b  m t.ư ố ầ ỡ ề ặ

+ Bi n pháp kh c ph c: làm v  sinh th t s ch, t i m lên b  m t c n trát. ệ ắ ụ ệ ậ ạ ướ ẩ ề ặ ầ

2. Trát tr  ti t di n vuông, ch  nh tụ ế ệ ữ ậ

a. Ph ng ti n và d ng cươ ệ ụ ụ
Ngoài nh ng d ng c  thông th ng dùng đ  trát còn có thêm gông s t  Þ6ữ ụ ụ ườ ể ắ ÷ 8mm

b. Yêu c u kĩ thu tầ ậ
Ngoài nh ng yêu c u kĩ thu t chung c a m t trát còn ph i đ m b o đúng kích th c, cácữ ầ ậ ủ ặ ả ả ả ướ  
c nh ph i vuông, c nh tr  s c, th ng đ ng, các m t tr  ph i ph ng.ạ ả ạ ụ ắ ẳ ứ ặ ụ ả ẳ

c. Trình t  trát ự

 Chu n b  trát ẩ ị

− Ki m tra v  trí, kích th c c  b n c a t ng tr  và dãy tr .ể ị ướ ơ ả ủ ừ ụ ụ

− Đ c b t nh ng ph n nhô ra và đ p thêm nh ng ch  lõm.ụ ớ ữ ầ ắ ữ ỗ

− V i tr  bê tông c t thép: n u m t tr  nh n ph i t o nhám đ  có đ  bám dính. Nh ng chớ ụ ố ế ặ ụ ẵ ả ạ ể ộ ữ ỗ 
bê tông b  r  ph i có bi n pháp x  lí tr c khi trát (dùng ximăng mác cao x  lí nh ng v  tríị ỗ ả ệ ử ướ ử ữ ị  
b  r ). N u m t tr  khô ph i t i m.ị ỗ ế ặ ụ ả ướ ẩ

 Làm m c trát ố

− Tr c khi xây ho c đ  bê tông tr  ph i xác đ nh đ c tim  chân tr .ướ ặ ổ ụ ả ị ượ ở ụ

− Căn c  vào tim chân tr  truy n lên đ nh tr  b ng dây d i ho c nivô.ứ ụ ề ỉ ụ ằ ọ ặ

− D a vào kích th c tr  t  tim tr  đo ra hai bên đ  xác đ nh chi u dày c a m c.ự ướ ụ ừ ụ ể ị ề ủ ố

− Đ p m c  đ u tr  : dùng bay đ p  đ u tr , d a vào kích th c thi t k , t  tim tr  đoắ ố ở ầ ụ ắ ở ầ ụ ự ướ ế ế ừ ụ  
kh ng ch  chi u dày c a m c. Đ p m c  m t m t xong, m t ti p theo ph i dùng th cố ế ề ủ ố ắ ố ở ộ ặ ặ ế ả ướ  
vuông đ  ki m tra b o đ m cho m c  các m t li n k  vuông góc v i nhau.ể ể ả ả ố ở ặ ề ề ớ
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− Dóng t  m c trên đ nh tr  xu ng đ  đ p m c chân tr . Khi chi u cao tr  l n h n chi uừ ố ỉ ụ ố ể ắ ố ụ ề ụ ớ ơ ề  
dài th c h  ph i đ p m c trung gian.ướ ồ ả ắ ố

 Lên v aữ

− Trát lót: dùng bay lên v a c nh tr , sau đó trát dàn vào gi a. Bay đ a t  d i lên, t  c nhữ ạ ụ ữ ư ừ ướ ừ ạ  
tr  vào trong. Trát kín đ u b n m t trụ ề ố ặ ụ

− Trát l p m t :ớ ặ

+ D ng th c : dùng hai th c t m d ng  hai c nh c a m t tr  đ i nhau. C nh th cự ướ ướ ầ ự ở ạ ủ ặ ụ ố ạ ướ  
t m ăn ph ng v i m c. Dùng gông thép Þ6ầ ẳ ớ ố ÷ 8mm đ  gi  th c c  đ nh.ể ữ ướ ố ị

+ Dùng bàn xoa : lên v a đ  trát l p m t. Trát t  hai c nh p th c trát vào trong theoữ ể ớ ặ ừ ạ ố ướ  
th  t  t  trên xu ng.ứ ự ừ ố

 Cán th c ướ
Dùng th c kh u t a vào hai c nh c a th c t m, cán ngang t  d i lên ch  nào lõmướ ẩ ự ạ ủ ướ ầ ừ ướ ỗ  
dùng v a bù vào r i cán l i cho ph ng.ữ ồ ạ ẳ

 Xoa nh nẵ
T i v  trí c nh tr  thì xoa d c theo th c. Khi xoa  m t tr , ph i gi  bàn xoa luôn ănạ ị ạ ụ ọ ướ ở ặ ụ ả ữ  
ph ng v i hai c nh th c đ  m t tr  ph ng, tránh trình tr ng m t trát b  lõm  gi a.ẳ ớ ạ ướ ể ặ ụ ẳ ạ ặ ị ở ữ

 Tháo  th c ướ
Tháo th c ph i làm th n tr ng nh  tháo thu c  c nh góc, khi trát t ng ph ng, tháoướ ả ậ ọ ư ớ ở ạ ườ ẳ  
th c xong, làm s ch th c r i s a l i c nh cho s c, đ p.ướ ạ ướ ồ ử ạ ạ ắ ẹ

3. Trát tr n ph ngầ ẳ
Trát tr n là trát theo ph ng pháp ngang, nghiêng nh  trát tr n sàn, tr n mái, tr n ôvăng,ầ ươ ư ầ ầ ầ  
tr n  lôgia, b n c u thang..ầ ả ầ

a. Trình t  thao tácự

 Chu n bẩ ị
B c sàn thao tác đ  trát tr n cao hay th p ph  thu c vào ng i th .ắ ể ầ ấ ụ ộ ườ ợ
M t tr n đ c trát ph i s ch không có d u m , các ch t h u c ...ặ ầ ượ ả ạ ầ ỡ ấ ữ ơ
Căng dây ki m tra m t ph ng tr n, dùng v a ximăng mác cao x  lí ch  b  lõm và nh ngể ặ ẳ ầ ữ ử ỗ ị ữ  
ch  bê tông b  r .ỗ ị ỗ
Dùng nivô hay ng nh a đ ng n c v ch đ ng ngang b ng chu n xung quanh t ng cáchố ự ự ướ ạ ườ ằ ẩ ườ  
tr n m t kho ng tuỳ ý, th ng cách tr n kho ng 20ầ ộ ả ườ ầ ả ÷ 50cm.

 Làm m c trát ố
T i các góc tr n dùng bay đ p m c kích th c 5x5cm, dùng th c đo t  ngang b ng chu nạ ầ ắ ố ướ ướ ừ ằ ẩ  
t i m t m c m t đo n b ng nhau, đ i v i tr n ngang b ng chu n t i m t m c m t đo nớ ặ ố ộ ạ ằ ố ớ ầ ằ ẩ ớ ặ ố ộ ạ  
b ng nhau, đ i v i tr n ngang b ng, đ i v i tr n d c đo các đo n khác nhau tuỳ thu c vàoằ ố ớ ầ ằ ố ớ ầ ố ạ ộ  
đ  d c c a tr n.ộ ố ủ ầ
Căng dây gi a các m c  góc tr n đ  làm m c trung gian.ữ ố ở ầ ể ố
Dùng bay lên v a n i li n các m c thành d i m c, dùng th c cán cho d i m c ph ng.ữ ố ế ố ả ố ướ ả ố ẳ

 Lên v aữ
Th ng lên v a thành hai l p v i l p v a trát dày 10ườ ữ ớ ớ ớ ữ ÷ 15mm.
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L p lót dày t  3ớ ừ ÷ 7mm. L p v a n n dày 8ớ ữ ề ÷ 12mm. Khi trát lót ph i mi t m nh tay đ  v aả ế ạ ể ữ  
bám ch c vào tr n.ắ ầ
L p m t dày t   3ớ ặ ừ ÷ 5mm và có đ  d o h n l p n n. Khi v a khô m t dùng bàn xoa lên v aộ ẻ ơ ớ ề ữ ặ ữ  
l p  ớ m t, chi u dày l p v a m t l n h n chi u dày d i m c 1ặ ề ớ ữ ặ ớ ơ ề ả ố ÷ 2mm. L p v a m t đ c trátớ ữ ặ ượ  
t ng đ i ph ng.ươ ố ẳ

 Cán ph ng ẳ
V  sinh s ch s  và t i m cho th c đ  khi cán không dính v a. Hai tay c m hai đ uệ ạ ẽ ướ ẩ ướ ể ữ ầ ầ  
th c, đ a m t c nh th c áp sát m t tr n. Đ a th c di chuy n qua l i và d ch chuy nướ ư ặ ạ ướ ặ ầ ư ướ ể ạ ị ể  
t  phía ngoài v  phía ta đ n khi m t th c bám sát d i m c. ừ ề ế ặ ướ ả ố
Cán h t l t n u th y còn các v  trí lõm dùng bay ho c bàn xoa bù v a vào cán l i đ n khiế ượ ế ấ ị ặ ữ ạ ế  
toàn b  tr n ph ng v i d i m c.ộ ầ ẳ ớ ả ố

 Xoa nh nẵ
Dùng tay n nh  vào m t trát, n u m t trát h i lõm và ngón tay không dính v a thì ti nấ ẹ ặ ế ặ ơ ữ ế  
hành xoa đ c.ượ
Lúc đ u xoa r ng vòng n ng tay thành các vòng tròn liên ti p đ  v a dàn đ u, sau xoa h pầ ộ ặ ế ể ữ ề ẹ  
vòng nh  tay đ  tr n đ c bóng.ẹ ể ầ ượ

Chú ý 

Có th  xoa nh n làm nhi u l n đ n khi tr n ph ng, bóng là đ c.ể ẵ ề ầ ế ầ ẳ ượ

b. Sai ph m, nguyên nhân và bi n pháp kh c ph cạ ệ ắ ụ

 M t trát b  cháyặ ị  

Trát tr n v  mùa hè nhi t đ  cao làm cho v a trát r t nhanh khô đ c bi t là tr n mái. Đầ ề ệ ộ ữ ấ ặ ệ ầ ể 
kh c ph c hi n t ng trên c n t i n c m m t tr n. Đ i v i mái ch a ch ng nóng cóắ ụ ệ ượ ầ ướ ướ ẩ ặ ầ ố ớ ư ố  
th  b m n c ngâm t  5ể ơ ướ ừ ÷ 10cm đ  gi m nhi t đ  cho tr n. N u m t trát b  cháy dùng ch iể ả ệ ộ ầ ế ặ ị ổ  
đót nhúng n c v y lên r i xoa ho c n u m t tr n đã ph ng nh ng ch a nh n dùng mi ngướ ẩ ồ ặ ế ặ ầ ẳ ư ư ẵ ế  
mút có kích th c 200x100x100mm nhúng n c xoa đ u.ướ ướ ề

 M t trát b  t và r i kh i tr n ặ ị ướ ơ ỏ ầ
Do tr n b  lõm, trát quá dày ho c tr n quá nh n l i không chú ý x  lí tr c khi trát. Tr cầ ị ặ ầ ẵ ạ ử ướ ướ  
khi trát ph i ki m tra x  lí m t trát tr c nh ng ch  lõm b ng v a ximăng mác cao ho cả ể ử ặ ướ ữ ỗ ằ ữ ặ  
t o nhám cho tr n.ạ ầ

 M t trát ch  t ch  khôặ ỗ ướ ỗ
Do tr n không ph ng l i, lõm l p trát ch  dày ch  m ng d n đ n khô không đ u. Vì v yầ ẳ ồ ớ ỗ ỗ ỏ ẫ ế ề ậ  
ngay t  khi chu n b  ph i x  lí m t tr n t ng đ i ph ng, l i thì đ c b  và lõm thì đ p vàoừ ẩ ị ả ử ặ ầ ươ ố ẳ ồ ụ ỏ ắ  
b ng v a ximăng.ằ ữ

 M t tr n b  bong d pặ ầ ị ộ
Sau khi xoa nh n xong v a trát b  r i ra. Hi n t ng trên ch ng t  m t trát đã b  bong kh iẵ ữ ị ơ ệ ượ ứ ỏ ặ ị ỏ  
tr n trong quá trình trát ho c do tr n còn b n tr t khi trát. Đ  gi m b t và gi i quy t hi nầ ặ ầ ẩ ướ ể ả ớ ả ế ệ  
t ng trên, trong khi trát lót nên dùng v a theo thi t k  và n m nh tay đ  v a bám ch c vàoượ ữ ế ế ấ ạ ể ữ ắ  
tr n, làm s ch tr n tr c khi trát.ầ ạ ầ ướ

4. Trát tr  trònụ

a. D ng c  trátụ ụ
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Ngoài nh ng d ng c  thông th ng còn có các lo i d ng c  sauữ ụ ụ ườ ạ ụ ụ
Th c vanh : th c làm b ng g , ch t d o, kích th c hình d ng ph  thu c ti t di n c t.ướ ướ ằ ỗ ấ ẻ ướ ạ ụ ộ ế ệ ộ
Th c vanh chuyên dùng đ  trát nh ng đo n c t có đo n vum thuôn. Tuỳ theo đ  cong màướ ể ữ ạ ộ ạ ộ  
ta gia công th c cho phù h p.ướ ợ
Th c làm b ng g  bào nh n ti t di n 30x30mm và có chi u dài b ng chi u cao c a c tướ ằ ỗ ẵ ế ệ ề ằ ề ủ ộ  
c n trát.ầ

b. Trình t  trátự

 Làm m c ố

− Đóng m t đinh phía trên c a c t ngoài cùng sao cho đ u mũ đinh cách b  m t c t b ngộ ủ ộ ầ ề ặ ộ ằ  
chi u dày l p trát.ề ớ

− Đóng xu ng chân c t đ  đóng cái th  hai.ố ộ ể ứ

− Căng dây gi a hai đinh đã đóng, đ  xác đ nh đ  th ng đ ng c a c t.ữ ể ị ộ ẳ ứ ủ ộ

− Căng dây đ  xác đ nh đ  th ng hàng c a dãy c t.ể ị ộ ẳ ủ ộ

− Trát g  m c bao quanh c t nh  nh ng cái đai. Đ  trát các đ ng g  m c ph i s  d ngờ ố ộ ư ữ ể ườ ờ ố ả ử ụ  
th c vanh.ướ

− Đ i v i các c t có ti t di n thay đ i làm m c c n chú ý đ n h ng c a giao tuy n sao choố ớ ộ ế ệ ổ ố ầ ế ướ ủ ế  
khi trát m t ngoài c t không b  vênh.ặ ộ ị

− Đ  đ m b o cho vành đai m c đ c tròn khi lên v a n i các m c cùng cao đ  v i  nhauể ả ả ố ượ ữ ố ố ộ ớ  
xong dùng th c vanh tì lên ba m c ti p xúc đ u v i c nh cong c a th c. Dùng bàn xoaướ ố ế ề ớ ạ ủ ướ  
l n cong đ u theo đai m c đ  xoa đai m c cho nh n. ượ ề ố ể ố ẵ

 Lên v a và xoa nh n ữ ẵ
Dùng bay ho c bàn xoa đ a v a l n theo đ ng cong c a tr . Khi cán th c tì lên đaiặ ư ữ ượ ườ ủ ụ ướ  
m c và d i nh ng th c ph i đ m b o luôn th ng đ ng, n u th c b  nghiêng thì khiố ướ ư ướ ả ả ả ẳ ứ ế ướ ị  
cán xong m t tr  s  không tròn. Cán xong dùng th c vanh tròn đ a d c và vuông góc v iặ ụ ẽ ướ ư ọ ớ  
tr  đ  ki m tra l i tròn đ u. N u đ t yêu c u thì xoa nh n. Khi xoa k t h p xoa th ngụ ể ể ạ ề ế ạ ầ ẵ ế ợ ẳ  
đ ng và đ a bàn xoa l n đ u theo chi u cong c a tr  đ n khi m t tr  nh n đ u là đ c.ứ ư ượ ề ề ủ ụ ế ặ ụ ẵ ề ượ

V. LÁNG N N, SÀN Ề

1. C u t o n n, sànấ ạ ề

1
2
3
4

C u t o n nấ ạ ề
1. V a láng n n;  2. Bê tông g ch v  hay đá 4x6;  3. Cát san n n;  4. Đ t t  nhiênữ ề ạ ỡ ề ấ ự

C u t o c a n n, sàn chia ra: láng trên n n bê tông g ch v , bê tông, bê tông c t thép …ấ ạ ủ ề ề ạ ỡ ố
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C u t o chung g m : l p v a đ m, l p láng m t .ấ ạ ồ ớ ữ ệ ớ ặ
L p v a láng th ng có chi u dày 2ớ ữ ườ ề ÷ 3cm, v a láng th ng dùng v a ximăng cát vàngữ ườ ữ  
mác 75 ÷ 100.

1
2
3

C u t o sànấ ạ
1. V a láng n n;  2. Bê tông sàn;  3. V a trát tr nữ ề ữ ầ

2. Yêu c u kĩ thu tầ ậ

− M t láng ph i ph ng, đ m b o đ  d c thi t k .ặ ả ẳ ả ả ộ ố ế ế

− L p láng ph i đ m b o chi u dày và mác v a.ớ ả ả ả ề ữ

− L p láng ph i đ m b o ch c vào n n sàn.ớ ả ả ả ắ ề

3. Trình t  thao tác ự

a. Chu n b  x  lí n n, sànẩ ị ử ề

 Ki m tra l i cao đ  m t n n, sàn :ể ạ ộ ặ ề
Căn c  vào cao đ  chu n c a m t láng đã xác đ nh theo thi t k , d n vào xung quanhứ ộ ẩ ủ ặ ị ế ế ẫ  
t ng ho c m c khu v c láng nh ng v ch m c trung gian cao h n m c hoàn thi n t  25ườ ặ ố ự ữ ạ ố ơ ố ệ ừ ÷
30cm.

D a vào m c trung gian ki m tra cao đ  m t n n, sàn. N u láng r ng c n ph i chia ô vàự ố ể ộ ặ ề ế ộ ầ ả  
ki m tra cao đ  theo các ô.ể ộ

 X  lí n n, sàn ử ề

− Đ i v i n n bê tông g ch v  (xà b n) ch  cao đ c b t, ch  th p ít láng thêm l p v aố ớ ề ạ ỡ ầ ỗ ụ ớ ỗ ấ ớ ữ  
ximăng cát vàng mác 50, ch  trũng quá đ  thêm l p bê tông cùng lo i v i l p v a tr c.ỗ ổ ớ ạ ớ ớ ữ ướ

− Đ i v i n n, sàn bê tông, bê tông c t thép ch  th p ít dùng v a ximăng mác cao đ  làmố ớ ề ố ỗ ấ ữ ể  
ph ng, ch  cao quá ph i đ c b t ho c nâng cao đ  c a n n nh ng không gây nh h ngẳ ỗ ả ụ ớ ặ ộ ủ ề ư ả ưở  
khi s  d ng các thi t b  khác.ử ụ ế ị

 V  sinh m t láng và t i m cho n n, sànệ ặ ướ ẩ ề

a. Làm m c ố

− Dùng th c đo t  v ch m c chu n xu ng t i m t láng m t kho ng b ng kho ng cáchướ ừ ạ ố ẩ ố ớ ặ ộ ả ằ ả  
gi a m c chu n đ n m c hoàn thi n (kho ng 25ữ ố ẩ ế ố ệ ả ÷ 30cm). Tr ng h p m t láng ph i cóườ ợ ặ ả  
đ  d c thoát n c thì  phía th p c a m t láng đo t  cao đ  trung gian xu ng m t đo nộ ố ướ ở ấ ủ ặ ừ ộ ố ộ ạ  
l n h n 25ớ ơ ÷ 30cm.

− Đ p m c  b n khu v c c n láng, kích th c m c 10x10cm.ắ ố ở ố ự ầ ướ ố
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− Khi kho ng cách gi a các m c chính l n quá chi u dài th c thì ph i căng dây đ p thêmả ữ ố ớ ề ướ ả ắ  
các m c ph  cho phù h p v i th c dài đ  cán.ố ụ ợ ớ ướ ể

− R i v a n i li n các m c và cán ph ng theo m c thành d i m c r ng 10cm, chi u dài d iả ữ ố ề ố ẳ ố ả ố ộ ề ả  
m c ch y theo h ng láng v a.ố ạ ướ ữ

b. Láng v aữ

− Khi d i m c khô m t, đ  v a vào kho ng gi a hai d i m c h ng t  trong ra c a, dànả ố ặ ổ ữ ả ữ ả ố ướ ừ ử  
v a đ u trên m t láng, cao h n m t m c 2ữ ề ặ ơ ặ ố ÷ 3mm.

− Dùng bàn xoa đ p cho v a đ c ch c và bám vào n n, sàn.ậ ữ ặ ắ ề

− Dùng th c cán sao cho m t láng ph ng v i d i m c.ướ ặ ẳ ớ ả ố

− Dùng bàn xoa ph ng. Lúc đ u xoa n ng tay, r ng vòng đ  v a dàn đ u, sau đó xoa nh  tayẳ ầ ặ ộ ể ữ ề ẹ  
và h p vòng đ  v a ph ng nh n, xoa t  trong gi t lùi ra phía c a. Khi xoa ch  nào thi uẹ ể ữ ẳ ẵ ừ ậ ử ỗ ế  
bù v a vào xoa luôn. Nh ng ch  ti p giáp v i chân t ng ph i xoa d c đ  ph n n n ti pữ ữ ỗ ế ớ ườ ả ọ ể ầ ề ế  
giáp v i t ng  th ng.ớ ườ ẳ
Chú ý 

− Đ i v i m t láng không đánh màu dùng bay li t đ u, nh  tay trên m t v a đ  các h t cátố ớ ặ ế ề ẹ ặ ữ ể ạ  
chìm xu ng t o m t láng đ c m n và ch c m t.ố ạ ặ ượ ị ắ ặ

− Đ i v i m t láng lát granitô, đá r a...T o cho m t láng nhám b ng cách v ch qu  trám,ố ớ ặ ử ạ ặ ằ ạ ả  
hình ch  nh t đ  tăng đ  bám dính c a v a v i m t láng.ữ ậ ể ộ ủ ữ ớ ặ

− Tr ng h p m t láng r ng không th  thi công liên t c thì ph i ng ng thì m ch ng ng theoườ ợ ặ ộ ể ụ ả ừ ạ ừ  
hình răng c a g n chân đ  ch ng co ngót khi láng ti p, tr c khi láng ti p ph i t i n cư ọ ể ố ế ướ ế ả ướ ướ  
ximăng ch  ti p giáp. ỗ ế

+ Đánh màu 

Đánh màu là dùng ximăng nguyên ch t ho c ximăng pha v i b t màu ph  lên m t láng m tấ ặ ớ ộ ủ ặ ộ  
l p m ng sau đó dùng bàn xoa thép ho c bay mi t l i cho m t láng nh n bóng.ớ ỏ ặ ế ạ ặ ẵ
Tác d ng c a đánh màu là ch ng th m và trang trí b  m t láng.ụ ủ ố ấ ề ặ

+ K  m ch ẻ ạ

− K  m ch là hình th c làm gi  g ch, gi  đá lát n n. Th ng k  theo l i hình ô vuôngẻ ạ ứ ả ạ ả ề ườ ẽ ướ  
ho c qu  trám làm cho đ p m t láng.ặ ả ẹ ặ

− Khi m t láng đ c xoa nh n v a se thì ti n hành k  m ch.ặ ượ ẵ ữ ế ẻ ạ

− N u m t n n quá khô thì k  m ch khó và đ ng m ch không nh n, n u n n t m chế ặ ề ẻ ạ ườ ạ ẵ ế ề ướ ạ  
khó đ u.ề

− Tr c khi k  m ch ph i ướ ẻ ạ ả

+ Ki m tra vuông góc c a n n, sàn.ể ủ ề

+ Đo kích th c các c nh.ướ ạ

+ Dùng th c c  v ch d u lên n n, sàn.ướ ữ ạ ấ ề

+ Căng dây theo v ch d u, áp th c theo dây đ  k  m ch.ạ ấ ướ ể ẻ ạ

+ Có th  k  m ch b ng dây thép. ể ẻ ạ ằ
Lăn gai :

Dùng qu  lăn tròn đ ng kính t  6ả ườ ừ ÷ 8cm dài kho ng 25cm có gai đ  t o gai.ả ể ạ
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Khi m t láng thô ho c đánh m t v a se thì ti n hành lăn gai. Nhúng n c qu  lăn, căn cặ ặ ặ ừ ế ướ ả ứ 
vào đ ng chân t ng áp th c đ  lăn đ ng đ u tiên. M t tay gi  th c m t tay đ yườ ườ ướ ể ườ ầ ộ ữ ướ ộ ẩ  
lăn, d a vào đ ng lăn tr c, áp th c đ  làm đ ng ti p theo.ự ườ ướ ướ ể ườ ế

c. B o d ng và b o v  m t láng ả ưỡ ả ệ ặ

− B o d ng: là khâu quan tr ng giúp cho l p v a láng phát tri n c ng đ  đ c bìnhả ưỡ ọ ớ ữ ể ườ ộ ượ  
th ng, làm tăng ch t l ng m t láng. M t láng luôn gi   m trong th i gian t   7ườ ấ ượ ặ ặ ữ ẩ ờ ừ ÷ 10 ngày

− B o v : trong th i gian b o d ng không đ c va ch m m nh, không làm r i v t n ng vàả ệ ờ ả ưỡ ượ ạ ạ ơ ậ ặ  
nh ng v t s c nh n lên m t láng.ữ ậ ắ ọ ặ

VI. TÍNH KH I L NG V T LI U, NHÂN CÔNGỐ ƯỢ Ậ Ệ

1. Đ c b n vọ ả ẽ

− Đ  hi u đ c và thi công đúng b n v .ể ể ượ ả ẽ

− Đ  tính kh i l ng t ng công vi c trong công tác trát.ể ố ượ ừ ệ

− Mu n đ c đ c b n v  tr c tiên ta ph i nghiên c u t  b n v  t ng th : m t b ng, m tố ọ ượ ả ẽ ướ ả ứ ừ ả ẽ ổ ể ặ ằ ặ  
đ ng, m t c t. Sau đó nghiên c u đ n các b n v  chi ti t .ứ ặ ắ ứ ế ả ẽ ế
Ví d  ụ
Khi thi công trát tr ng và tính kh i l ng trát tr ng cho m t công trình có m t b ng vàườ ố ượ ườ ộ ặ ằ  
m t c t nh  hình v .ặ ắ ư ẽ

MAËT BAÈNG TL:1/50

3

±0.000

S1

2

2

1 1

S2

S1
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D1

2 1
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B
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300

20
0 200

2800

20
0

300 11
00

28
00

11
00

16
00

32
00

18
00

14
00

18
00

10500

5500 5000
3600 900 1000 1750 1400 1850 1600

8001700

50
00
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MAËT CAÉT 1-1 TL:1/50

+4.000

    

LTBTCT 
100x100x2000

LTBTCT 200x200x5000

3 2 1

S1

D2
D1

5500 5000

26
00

14
00

7030
0

23
0

16
00

14
00

10
00
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00

20
00

40
00

100

40
0

200

MAËT CAÉT 2-2 TL:1/50

LTBTCT 
200x200x1500

töôøng xaây gaïch 
oáng 8x18 vöõa M75

    

+4.000

A B
5000

10
00

14
00

16
00

3200
30

00
500

40
0

S2

− Đ c b n v  m t b ng đ  bi t kích th c các tr c ngang, tr c d c, b  dày t ng, b  r ngọ ả ẽ ặ ằ ể ế ướ ụ ụ ọ ề ườ ề ộ  
c a.ử
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− Đ c b n v  m t c t đ  bi t đ c chi u cao t ng c n trát, chi u cao các lo i c a ho c ôọ ả ẽ ặ ắ ể ế ượ ề ườ ầ ề ạ ử ặ  
tr ng, lo i v a, mác v a và chi u dày l p v a trát.ố ạ ữ ữ ề ớ ữ

− Đ c b n v  tr c khi thi công và tính toán kh i l ng các công vi c là m t yêu c u c nọ ả ẽ ướ ố ượ ệ ộ ầ ầ  
thi t không th  thi u đ c.ế ể ế ượ

2. Đ nh m c v t li u, nhân công ị ứ ậ ệ

a. Khái ni mệ
Đ nh m c d  toán xây d ng c  b n (chi ti t và t ng h p) xác đ nh l ng: v t li u, nhânị ứ ự ự ơ ả ế ổ ợ ị ượ ậ ệ  
công, máy thi công c n thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng công tác xây l p t ngầ ế ể ộ ơ ị ố ượ ắ ươ  
đ i hoàn ch nh nh  1mố ỉ ư 3 xây t ng; 1mườ 3 bê tông; 1m2 trát… T  khâu chu n b  đ n khâu k từ ẩ ị ế ế  
thúc công vi c.ệ

b. N i dung đ nh m c d  toán xây d ng c  b n ộ ị ứ ự ự ơ ả

 Đ nh m c v t li uị ứ ậ ệ  

L ng v t li u c n thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng công tác xây l p g m: v tượ ậ ệ ầ ế ể ộ ơ ị ố ượ ắ ồ ậ  
li u chính, v t li u ph .ệ ậ ệ ụ

+ V t li u chính : g ch, ximăng, cát, đá, thép…Đ c tính b ng đ n v  th ng nh t theoậ ệ ạ ượ ằ ơ ị ố ấ  
t ng ch ng lo i. ừ ủ ạ

Ví d  ụ
G ch : viên ; cát; đá : mạ 3, ximăng : kg..

+ V t li u ph  : đ c tính theo t  l  ph n trăm (ậ ệ ụ ượ ỉ ệ ầ %) trên chi phí v t li u chính.ậ ệ

 Đ nh m c nhân côngị ứ  : 

S  công c n thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng công tác xây l p t  khâu chu n bố ầ ế ể ộ ơ ị ố ượ ắ ừ ẩ ị 
đ n khâu k t thúc trong đó k  c  th  và ph .ế ế ể ả ợ ụ

 Đ nh m c máyị ứ  : 

S  ca máy c n thi t đ  hoàn thành m t đ n v  kh i l ng công tác xây l p.ố ầ ế ể ộ ơ ị ố ượ ắ

 Ví d  đ nh m cụ ị ứ
AK.21000 Trát t ngườ
AK.21100 Trát t ng ngoàiườ

Đ n v  tính: 1mơ ị 2

Mã

hi uệ
Công tác 

xây l pắ
Thành ph n hao phíầ

Đ nơ
vị

Chi u dày trát (cm)ề

1,0 1,5 2,0

V t li u ậ ệ
AK.211 Trát t ngườ

ngoài

V a ữ m3 0,012 0,017 0,023

V t li u khác ậ ệ % 0,5 0,5 0,5

Nhân công 4,0/7 công 0,22 0,26 0,32

Máy thi công 

Máy tr n 80 ộ l ca 0,003 0,003 0,003

 Máy khác % 5 5 5
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10 20 30

AK.21200 Trát t ng trongườ Đ n v  tính: 1mơ ị 2

Mã

hi uệ
Công tác xây 

l pắ Thành ph n hao phíầ
Đ nơ

vị
Chi u dày trát (cm)ề

1,0 1,5 2,0

V t li u ậ ệ
AK.212 Trát t ngườ

trong

V a ữ m3 0,012 0,017 0,023

V t li u khác ậ ệ % 0,5 0,5 0,5

Nhân công 4,0/7 công 0,15 0,20 0,22

Máy thi công 

Máy tr n 80 ộ l ca 0,003 0,003 0,003

 Máy khác % 2 2 2

10 20 30

Ghi chú: N u trát t ng xây g ch r ng thì đ nh m c hao phí v a tăng 10%ế ườ ạ ỗ ị ứ ữ
AK.22100 Trát tr , c t, lam đ ng, c u thang ụ ộ ứ ầ Đ n v  tính: 1mơ ị 2

Mã

hi uệ
Công tác 

xây l pắ
Thành ph n hao phíầ

Đ nơ
vị

Chi u dày trát (cm)ề

1,0 1,5 2,0

Trát tr , c t,ụ ộ
lam đ ng,ứ
c u thangầ

V t li u ậ ệ
AK.221 V a ữ m3 0,013 0,018 0,025

V t li u khác ậ ệ % 0,5 0,5 0,5

Nhân công 4,0/7 công 0,498 0,52 0,57

Máy thi công

Máy tr n 80lộ ca 0,003 0,003 0,003

Máy khác % 5,0 5,0 5,0

10 20 30

AK.23000  Trát xà d m, tr nầ ầ
Đ n v  tính: 1mơ ị 2

Mã 

hi u ệ
Công tác 

xây l p ắ
Thành ph nhao phí ầ Đ n v  ơ ị Xà d mầ Tr nầ

V t li uậ ệ  
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AK.23 Trát xà d m, ầ
tr nầ

V a ữ m3 0,018 0,018

V t li u khácậ ệ % 0,5 0,5

Nhân công 4,0/7 công 0,35 0,5

Máy thi công 

Máy tr n v a 80lộ ữ ca 0,003 0,003

Máy khác % 5,0 5,0

110 210

Ghi chú: 

N u ph i b  l p bám dính b ng xi măng lên b  m t tr c khi trát xà d m, tr n bê tôngế ả ả ớ ằ ề ặ ướ ầ ầ  
thì đ nh m c v t li u, nhân công nói trên đ c nhân v i h  s  Kị ứ ậ ệ ượ ớ ệ ố VL=1,25 và KNC= 1,10

 AK.24000 Trát, đ p phào đ n, phào kép, g  chắ ơ ờ ỉ
Đ n v  tính: 1mơ ị

Mã 
hi u ệ

Công tác 

xây l p ắ
Thành ph n ầ

hao phí 
Đ nơ  

vị Phào đ nơ Phào kép
Trát gờ 

chỉ

AK.241 Đ p phào đ n ắ ơ
Đ p phào képắ
Trát g  chờ ỉ

V t li u ậ ệ
AK.242 V a xi măng ữ m3 0,011 0,013 0,0025

AK.243 V t li u khácậ ệ % 1,5 9,5 9,5

Nhân công 4,5/7 công 0,2 0,25 0,122

10 10 10

AK.25100 Trát sê nô, mái h t, lam ngangắ
Đ n v  tính: 1mơ ị 2

Mã 
hi u ệ

Công tác
xây l p ắ

Thành ph nầ
hao phí 

Đ n v  ơ ị S  l ngố ượ

AK.251 Trát sê nô, mái 

h t, lam ngangắ
V t li u ậ ệ
V a  ữ m3 0,012

V t li u khácậ ệ % 1,5

Nhân công 4,5/7 công 0,24

10

3.  Ph ng Pháp Tính ươ
a. Tính kh i l ng ố ượ (tiên l ng)ượ
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− Khái ni m :ệ

+ Tính kh i l ng là tính toán c  th  kh i l ng c a t ng lo i công vi c trong công trình.ố ượ ụ ể ố ượ ủ ừ ạ ệ
Ví d  ụ
Trát tr ng, trát tr nườ ầ

+ C  s : d a vào b n v  thi t k  kĩ thu t và thi t k  thi công đ  tính kh i l ng côngơ ở ự ả ẽ ế ế ậ ế ế ể ố ượ  
tác.

− M t s  đi m c n chú ý khi tính kh i l ngộ ố ể ầ ố ượ  

+ Đ n v  tính ơ ị
Khi tính kh i l ng ph i theo m t đ n v  th ng nh t theo đ nh m c.ố ượ ả ộ ơ ị ố ấ ị ứ
Ví d  ụ
Tính kh i l ng trát tr ng : mố ượ ườ 2, trát tr n : mầ 2, trát phào, ch  : m…ỉ

+ Quy cách 

Quy cách c a m i lo i công tác bao g m nh ng y u t  nh h ng t i l ng: v t li u,ủ ỗ ạ ồ ữ ế ố ả ưở ớ ượ ậ ệ  
nhân công, máy thi công s  d ng cho công tác đó.ử ụ
Nh ng kh i l ng có quy cách khác nhau ph i tính riêng.ữ ố ượ ả

1. Trát tr ng v a ximăng mác 50 dày 15mm.ườ ữ

2. Trát tr ng v a ximăng mác 50 dày 20 mm.ườ ữ

3. Trát tr ng v a ximăng mác 75 dày10mm.ườ ữ

4. Trát tr ng v a ximăng mác 75 dày15mm.ườ ữ
M i lo i công vi c trên ph i tính riêng vì có quy cách khác nhau.ỗ ạ ệ ả

− Các b c tính toán ướ

+ Nghiên c u b n v  ứ ả ẽ
Nghiên c u b n v  t  t ng th  đ n chi ti t đ  hi u rõ b  ph n c n tính, t  đó phân tíchứ ả ẽ ừ ổ ể ế ế ể ể ộ ậ ầ ừ  
kh i l ng m t cách h p lí.ố ượ ộ ợ

+ Phân tích kh i l ng ố ượ
Phân tích các lo i công vi c c n tính thành nh ng hình kh i đ n gi n đ  d  tính toán.ạ ệ ầ ữ ố ơ ả ể ễ
Ví dụ
Tính kh i l ng trát ngoài m t t ng thu h i. ố ượ ộ ườ ồ

H1
H2

B

1

2

Ta phân tích thành m t hình ch  nh t và m t hình tam giác. ộ ữ ậ ộ

S1  = B x H 1  
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S 2  =
2

1
x B xH 2

S  = S1  + S 2

+ Xác đ nh kích th c tính toán :ị ướ
Các kích th c đ  tính kh i l ng th ng không ph i là kích th c ghi trong b n v .ướ ể ố ượ ườ ả ướ ả ẽ

− Tính toán và trình bày k t qu  b ng b ng.ế ả ằ ả
M u b ng tính kh i l ngẫ ả ố ượ

Số 
TT

Lo i côngạ  
vi c và quyệ  

cách

S  b  ph nố ộ ậ  
gi ng nhauố

Kích th cướ Kh i l ngố ượ
Đ n vơ ị

Dài R ngộ Cao T ng ph nừ ầ Toàn 
ph nầ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tính toán v t li u, nhân côngậ ệ

− C  s  tính toán ơ ở

+ Kh i l ng công vi cố ượ ệ

+ Quy cách công vi cệ

+ Đ nh m c d  toán xây d ng c  b n hi n hành.ị ứ ự ự ơ ả ệ

− Ph ng pháp tính ươ
D a vào quy cách công vi c tra đ nh m c d  toán xây d ng c  b n đ  có các yêu c u c nự ệ ị ứ ự ự ơ ả ể ầ ầ  
thi t v  : v t li u, nhân công, máy thi công cho m t đ n v  kh i l ng công tác xây l p đó.ế ề ậ ệ ộ ơ ị ố ượ ắ
L y kh i lu ng nhân v i đ nh m c ta đ c kh i l ng v t li u, nhân công, máy thi côngấ ố ợ ớ ị ứ ượ ố ượ ậ ệ  
c n thi t.ầ ế
Sau khi phân tích xong v t li u, nhân công và máy thi công cho t ng công vi c ta đ a sậ ệ ừ ệ ư ố  
li u vào b ng phân tích v t li u, nhân công, máy thi côngệ ả ậ ệ

M u b ng phân tích v t li uẫ ả ậ ệ

S  TTố
S  hi uố ệ  

đ nhị  
m cứ

Lo i côngạ  
vi c và quyệ  

cách

Kh iố  
l ngượ

Đ nơ  
vị

Nhân 
công

V t li uậ ệ

Xi

măng
Vôi 
c cụ

Cát 
đen

Cát 
vàng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

+ B ng t ng h p v t li u, nhân công:ả ổ ợ ậ ệ
M u b ng t ng h p nhân côngẫ ả ổ ợ

S  TTố Lo i v t li u vàạ ậ ệ  
quy cách

S  l ngố ượ Đ n vơ ị Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
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BÀI 4
P - LÁT G CHỐ Ạ

I. YÊU C U KĨ THU T VÀ CÔNG TÁC CHU N B  LÁT Ầ Ậ Ẩ Ị

1. Yêu c u chung c a m t látầ ủ ặ

− M t lát đúng cao đ , đ  d c (n u có) và đ  ph ng. N u m t lát là g ch hoa trang trí thìặ ộ ộ ố ế ộ ẳ ế ặ ạ  
ph i đúng hình, đúng màu s c thi t k . Viên lát dính k t t t v i n n không b  bong d pả ắ ế ế ế ố ớ ề ị ộ

− M ch th ng, đ u đ c chèn đ y b ng v a ximăng cát hay h  ximăng l ng.ạ ẳ ề ượ ầ ằ ữ ồ ỏ

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

C u t o n n ấ ạ ề        C u t o sànấ ạ
1. G ch lát n nạ ề 1. G ch lát n nạ ề
2. V a g ng k t mác ữ ắ ế 2. V a dính k tữ ế
3. V a láng n n ữ ề 3. V a lót n n mac 75ữ ề
4. Bê tông n n đá 4x6cmề 4. Bê tông c t thép ố
5. Cát nâng n n t i n c đ m kĩề ướ ướ ầ 5. V a trát tr n ữ ầ
6. Đ t t  nhiênấ ự

2. Xác đ nh cao đ  (c t) m t lát ị ộ ố ặ

− Căn c  vào cao đ  thi t k  (còn g i là c t hoàn thi n) c a m t lát, dùng ng cân n c d nứ ộ ế ế ọ ố ệ ủ ặ ố ướ ẫ  
vào xung quanh khu v c c n lát, nh ng v ch m c trung gian cao h n c t hoàn thi n m tự ầ ữ ạ ố ơ ố ệ ộ  
kho ng t  20 đ n 30cm. D n c t trung gian vào b n góc phòng, sau đó phát tri n ra xungả ừ ế ẫ ố ố ể  
quanh t ng.ườ

− D a vào c t trung gian đo xu ng m t kho ng 20ự ố ố ộ ả ÷ 30cm s  xác đ nh đ c c t m t lát (c tẽ ị ượ ố ặ ố  
hoàn thi n).ệ

3. X  lí m t n nử ặ ề

a. Ki m tra c t m t n nể ố ặ ề
D a vào c t trung gian đã v ch  xung quanh t ng khu v c c n lát đo xu ng phía d iự ố ạ ở ườ ự ầ ố ướ  
đ  ki m tra c t m t n n.ể ể ố ặ ề

b. X  lí m t n n ử ặ ề

− Đ i v i n n đ t ho c cát : ch  cao ph i đ c b t, ch  th p đ  cát t i n c đ m kĩ.ố ớ ề ấ ặ ỗ ả ụ ớ ỗ ấ ổ ướ ướ ầ
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− N n bê tông g ch v  : n u n n th p nhi u so v i c t quy đ nh thì ph i đ  thêm m t l pề ạ ỡ ế ề ấ ề ớ ố ị ả ổ ộ ớ  
bê tông g ch v  cùng mác v i l p v a tr c.ạ ỡ ớ ớ ữ ướ

− N u n n th p h n so v i c t quy đ nh 2ế ề ấ ơ ớ ố ị ÷ 3cm. Thì t i n c sau đó láng thêm m t l pướ ướ ộ ớ  
v a ximăng cát mác 50. N u n n cao h n ph i đ c h t nh ng ch  cao, c o s ch v a vàữ ế ề ơ ả ụ ế ữ ỗ ạ ạ ữ  
t i n c sau đó láng thêm m t l p v a ximăng cát mác 50.ướ ướ ộ ớ ữ

− N n, sàn bê tông, bê tông c t thép: n u n n th p h n so v i c t quy đ nh, t i n c r iề ố ế ề ấ ơ ớ ố ị ướ ướ ồ  
láng thêm m t l p v a ximăng cát vàng mác 50. N u n n th p ph i đ  thêm m t l p bêộ ớ ữ ế ề ấ ả ổ ộ ớ  
tông đá mác 100. N u n n cao h n c t quy đ nh ph i h i ý ki n cán b  kĩ thu t ế ề ơ ố ị ả ỏ ế ộ ậ

II. LÁT M T S  G CH THÔNG D NG Ộ Ố Ạ Ụ
1. Lát g ch g m tráng menạ ố

a. V t li u ậ ệ

− G ch g m tráng  men  đ c  s n  xu t  d i  d ng t m  m ng có  kích  th c  ph  bi nạ ố ượ ả ấ ướ ạ ấ ỏ ướ ổ ế  
300x300x8mm, 400x400x8mm, 500x500x8mm.

− G ch làm t  đ t sét nung tráng men, g m ceramic tráng men ho c g m granít nhân t o.ạ ừ ấ ố ặ ố ạ  
Đ c tr ng c  b n c a công ngh  s n xu t g m granit là s n ph m đ c nung  nhi t đặ ư ơ ả ủ ệ ả ấ ố ả ẩ ượ ở ệ ộ 
cao t  1220ừ 0 ÷ 12280C trong th i gian 60ờ ÷ 70 phút t  các nguyên li u chính là đ t sét, caoừ ệ ấ  
lanh phenspat.

− Đ  hút n c c a lo i g ch này ít h n so v i g ch lá nem, g ch ch .ộ ươ ủ ạ ạ ơ ớ ạ ạ ỉ

− Ch t l ng g ch: g ch ch t l ng t t là nh ng viên g ch không cong vênh, men g chấ ượ ạ ạ ấ ượ ố ữ ạ ạ  
không b  r n n t, không s t góc c nh, kích th c các viên g ch ph i đ u nhau.ị ạ ứ ứ ạ ướ ạ ả ề

b. Đ c đi m và ph m vi s  d ngặ ể ạ ử ụ

 Đ c đi m ặ ể

− G ch g m tráng men thu c lo i viên m ng, r ng không ch u đ c nh ng va đ p m nh.ạ ố ộ ạ ỏ ộ ị ượ ữ ậ ạ

− N n lát g ch này ph i n đ nh, m t n n ph i ph ng, c ng. V a dính k t ph t m ng vàề ạ ả ổ ị ặ ề ả ẳ ứ ữ ế ế ỏ  
đ u, mác v a ph i cao. Khi lát đ t nh  nh  dán, tránh gõ đi u ch nh nhi u viên g ch d  bề ữ ả ặ ẹ ư ề ỉ ề ạ ễ ị 
n t, m ch b  đ y do v a b  phình lênứ ạ ị ầ ữ ị

 Ph m vi s  d ng ạ ử ụ
G ch g m tráng men, g m ceramic, g m granit, ceramíc tráng men dùng lát n n nh ngạ ố ố ố ề ữ  
công trình ki n trúc có yêu c u kĩ, mĩ thu t cao. Đ t bi t là nh ng công trình có yêu c u vế ầ ậ ặ ệ ữ ầ ề 
v  sinh nh   b nh vi n, phòng thí nghi m hoá ch t và m t s  công trình văn hoá khác.ệ ư ệ ệ ệ ấ ộ ố

c. C u t o và yêu c u kĩ thu t ấ ạ ầ ậ

 C u  t o ấ ạ

− G ch g m tráng men th ng lát trên n n c ng nh  n n bê tông g ch v , bê tông c t thép,ạ ố ườ ề ứ ư ề ạ ỡ ố  
bê tông. Viên lát đ c g n l p v a mác cao.ượ ắ ớ ữ

− N n đ c t o ph ng tr c khi lát b ng l p v a mác ề ượ ạ ẳ ướ ằ ớ ữ ≥ 50. Ch  l p v a khô m i ti n hànhờ ớ ữ ớ ế  
lát.
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

 Yêu c u kĩ thu t ầ ậ

− M t lát :ặ

+ M t lát dính két t t v i n n, ti p xúc v i viên lát, khi gõ có ti ng b pặ ố ớ ề ế ớ ế ộ

+ M t lát ph ng, ngang b ng ho c có đ  d c theo thi t k  ặ ẳ ằ ặ ộ ố ế ế

+ G ch đ ng màu ho c cùng lo i hoa vănạ ồ ặ ạ

− M ch : th ng, đ u không l n quá 2mmạ ẳ ề ớ

d. Kĩ thu t látậ

 Chu n b  v t li u, d ng cẩ ị ậ ệ ụ ụ

− G ch lát :ạ
G ch s n xu t ra đ c đ ng thành h p, có ghi rõ kích th c màu g ch sêri lô hàng. Vì v yạ ả ấ ượ ự ộ ướ ạ ậ  
chú ý ch n nh ng h p g ch có cùng sêri s n xu t có kích th c g ch và màu đ ng đ uọ ữ ộ ạ ả ấ ướ ạ ồ ề  
nhau

N u g p viên m  góc, cong vênh ho c sai l ch kích th c thì ph i lo i bế ặ ẻ ặ ệ ướ ả ạ ỏ

− V aữ

+ Ph i d o, nhuy n đ m b o đúng yêu c u c a thi t k  ả ẻ ễ ả ả ầ ủ ế ế

+ Không l n s i s nẫ ỏ ạ

+ Lát đ n đâu tr n v a đ n đóế ộ ữ ế

− D ng c  ụ ụ

+ Bay

+ Th c hướ ồ

+ Nivô

+ Máy c t g chắ ạ

+ Búa cao su

+ Mi ng cao su m ngế ỏ

+ Ch i đótổ

+ Dây 

 Ph ng pháp lát ươ
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G ch g m tráng men thu c lo i viên m ng, th ng lát không có m ch. Ph ng pháp ti nạ ố ộ ạ ỏ ườ ạ ươ ế  
hành nh  sau :ư

− Láng m t l p v a t o ph ng ộ ớ ữ ạ ẳ

+ V a ximăng cát t i thi u t  mác 50 dày 20ữ ố ể ừ ÷ 25mm. Ch  v a khô sau đó ti n hành lát.ờ ữ ế

+ Ki m tra vuông góc c a phòng.ể ủ

+ X p m th  và đi u ch nh hàng g ch theo chu vi phòng. Hàng g ch ph i th ng, khítế ế ử ề ỉ ạ ạ ả ẳ
     nhau, ngang b ng, ph ng m t kh p hoa văn và màu s c.ằ ẳ ặ ớ ắ

1

2 3

4

1, 2, 3, 4 viên g ch m cạ ố

+ Ph t v a lát đ nh v  b n viên góc làm m c và căng dây lát hai hàng c u song song v iế ữ ị ị ố ố ầ ớ
    h ng lát ướ

HÖÔÙNG LAÙT

1

2 3

4

− Căng dây lát hàng g ch n i gi a hai hàng g ch.ạ ố ữ ạ
Dùng bay ph t v a trên b  m t kho ng 3ế ữ ề ặ ả ÷ 5 viên li n (b t đ u t  góc trong cùng) đ tề ắ ầ ừ ặ  
g ch theo dây. Gõ nh  b ng búa cao su đi u ch nh viên g ch cho đúng hàng, ngang b ng.ạ ẹ ằ ề ỉ ạ ằ
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C  lát kho ng 3ứ ả ÷ 4 viên g ch dùng nivô ki m tra đ  ngang b ng c a di n tích lát m t l n;ạ ể ộ ằ ủ ệ ộ ầ  
dùng tay xoa nh  gi a hai mép g ch có ph ng m t v i nhau không. Lát đ n đâu lau s chẹ ữ ạ ẳ ặ ớ ế ạ  
m t lát đ n đó.ặ ế

− Lau m ch ạ
Đ  v a ximăng l ng tràn kh p m t lát. Dùng mi ng cao su m ng g t cho ximăng tràn đ yổ ữ ỏ ắ ặ ế ỏ ạ ầ  
khe m ch.ạ
R i m t l p cát khô hay mùn c a kh p m t n n đ  hút khô h  ximăng còn l i.ả ộ ớ ư ắ ặ ề ể ồ ạ
Quét s ch mùn c a hay cát, dùng gi  lau khô lau nhi u l n cho s ch h  ximăng còn dínhạ ư ẻ ề ầ ạ ồ  
trên m t g ch.ặ ạ

− C t g ch ắ ạ
Khi lát g ch g p tr ng h p b  trí viên g ch b  l  cho nên ph i c t g ch và b  trí viênạ ặ ườ ợ ố ạ ị ỡ ả ắ ạ ố  
g ch c t  sát phía t ng phía bên trong.ạ ắ ở ườ

e. Nh ng sai ph m và cách kh c ph cữ ạ ắ ụ

− Viên lát b  bong d pị ộ
Nguyên nhân : do r i v a không đ u viên g ch r i v a không kín kh p. ả ữ ề ạ ả ữ ắ

− Viên lát b  n t v  ị ứ ỡ
Nguyên nhân: v a b  khô, dàn v a không ph ng, ch  v a dày không l y b t ra tr c khiữ ị ữ ẳ ỗ ữ ấ ớ ướ  
đ t, viên lát b  nh p nhô gõ đi u ch nh nhi u làm viên g ch b  n t v .ặ ị ấ ề ỉ ề ạ ị ứ ỡ

− M t lát không ph ng, m ch không th ng.ặ ẳ ạ ẳ
Nguyên nhân: do ch n g ch không kĩ nh ng viên có kích th c không đ u nên khi látọ ạ ữ ướ ề  
m ch không th ng; nh ng viên g ch b  cong vênh làm cho m t lát không ph ng, ph i đi uạ ẳ ữ ạ ị ặ ẳ ả ề  
ch nh nhi u l n.ỉ ề ầ

 Cách kh c ph c ắ ụ

− R i v a cho th t đ u, ph ng đ t viên g ch đ u tay ti p xúc v i m t n n, gõ nh  nh  dánả ữ ậ ề ẳ ặ ạ ề ế ớ ặ ề ẹ ư  
g ch. Khi đ t g ch ch  đ t m t l n là đ c,tránh ph i đi u ch nh t n th i gian đ m b oạ ặ ạ ỉ ặ ộ ầ ượ ả ề ỉ ố ờ ả ả  
năng su t lao đ ng.ấ ộ
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− Ch n g ch kĩ, lo i b  nh ng viên cong vênh, nh ng viên cùng kích th c lát vào cùng m tọ ạ ạ ỏ ữ ữ ướ ộ  
hàng.

− Nh ng viên g ch b  bong d p, ph i g  lên c o s ch v a cũ r i v a m i lát l i.ữ ạ ị ộ ả ỡ ạ ạ ữ ả ữ ớ ạ
3. Lát g ch lá nemạ
a. V t li uậ ệ

− G ch lá nem thu c lo i viên m ng, kích th c 200x200 làm b ng đ t sét nung. Tr ngạ ộ ạ ỏ ướ ằ ấ ọ  
l ng 0.8ượ ÷ 1kg.

− Ch t l ng : g ch t t là nh ng viên đ  s m, đ c ch c không b  cong vênh, r n n t và s tấ ượ ạ ố ữ ỏ ẫ ặ ắ ị ạ ứ ứ  
c nh. Khi gõ có ti ng kêu thanh, ít hút n c.ạ ế ướ

− Viên g ch màu nh t là g ch không đ  c ng đ , gõ ti ng kêu rè hút nhi u n c, tính ch ngạ ạ ạ ủ ườ ộ ế ề ướ ố  
th m kém.ấ

b. Đ c đi m và ph m vi  s  d ngặ ể ạ ử ụ
G ch lá nem có c ng đ  không cao, không ch u đ c nh ng va ch m m nh dùng đ  látạ ườ ộ ị ượ ữ ạ ạ ể  
trên mái nhà bê tông c t thép đ  b o v  l p bê tông c t thép phía bên d i không b  ti pố ể ả ệ ớ ố ướ ị ế  
xúc tr c ti p v i m a n ng. Ngoài ra g ch lá nem còn tham gia m t ph n ch ng th m choự ế ớ ư ắ ạ ộ ầ ố ấ  
mái nhà.

c. C u t o và yêu c u kĩ thu t ấ ạ ầ ậ

 C u t oấ ạ

− G ch lá nem ph i lát hai l p v a ximăng mác 50 dày 20ạ ả ớ ữ

− Mi t m ch v a b ng ximăng cát vàng mác 75ế ạ ữ ằ

− M ch v a hàng trên không trùng v i hàng m ch v a hàng d i ạ ữ ớ ạ ữ ướ

 Yêu c u kĩ thu t ầ ậ

− M t lát ph i ph ng, thoát n c t t.ặ ả ẳ ướ ố

− M ch v a đ c ch c, không l n quá 1cm.ạ ữ ặ ắ ớ

− Không b  bong d p, n t v .ị ộ ứ ỡ
d. Kĩ thu t lát ậ

 Chu n b  v t li u d ng cẩ ị ậ ệ ụ ụ

− G ch :ạ

+ Ch n nh ng viên t t, không cong vênh, m  góc.ọ ữ ố ẻ

+ Tr c khi lát ph i ngâm n c đ  gi  đ  m.ướ ả ướ ể ữ ộ ẩ

− V a ữ
      Đúng mác thi t k , d o không s i s nế ế ẻ ỏ ạ

− D ng c : t ng t  nh  lát các lo i g ch khác.ụ ụ ươ ự ư ạ ạ

 Ph ng pháp lát:ươ

− Ki m tra m t n n lát, v  sinh t i m.ể ặ ề ệ ướ ẩ

− X p m g ch theo chu vi m t mái d c, đ  m ch v a < 1cm.ế ế ạ ộ ố ể ạ ữ

− Lát b n viên m c chính  t ng mái d c.ố ố ở ừ ố
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− N u mái r ng, d a vào m c chính căn dây l p m c trung gian. ế ộ ự ố ậ ố

− Lát hai hàng c u theo h ng đ  d c c a mái.ầ ướ ộ ố ủ

− Căng dây lát hàng g ch đ u tiên t  chân mái ti p t c lát nh ng hàng ti p theo cho t i đ nhạ ầ ừ ế ụ ữ ế ớ ỉ  
mái.

− Dùng th c h  và nivô đ  ki m tra đ  ph ng c a m t lát.ướ ồ ể ể ộ ẳ ủ ặ
Chèn m ch : sau 24 gi  b ng v a ximăng cát vàng mac 75.ạ ờ ằ ữ

− Lát và chèn m ch xong l p g ch th  nh t, ch  khô ti n hành l p th  hai (t ng t  nhạ ớ ạ ứ ấ ờ ế ớ ứ ươ ự ư 
l p g ch th  nh t).ớ ạ ứ ấ
Chú ý 

− M ch v a hàng ngang và hàng d c c a l p g ch trên vàø d i không trùng nhau.ạ ữ ọ ủ ớ ạ ướ

− V  sinh m t lát sau 24 gi  ti n hành t i n c đ  b o d ng m ch v a.ệ ặ ờ ế ướ ướ ể ả ưỡ ạ ữ

− X  lí m ch v a  đ nh mái.ử ạ ữ ở ỉ

− X  lí m ch v a  hàng g ch chân mái.ử ạ ữ ở ạ

− X  lí ch  ti p giáp v i t ng đ u h i.ử ỗ ế ớ ườ ầ ồ
e. Nh ng sai ph m và bi n pháp kh c ph cữ ạ ệ ắ ụ

− R i v a lát không đ u khi đ t g ch ph i gõ đi u ch nh nhi u vì v y viên g ch b  n t v ,ả ữ ề ặ ạ ả ề ỉ ề ậ ạ ị ứ ỡ  
v a phình lên đ y m ch.ữ ầ ạ

− Viên lát b  bong, d p do g ch khô không nhúng n cị ộ ạ ướ
Bi n pháp kh c ph cệ ắ ụ

− Lát đ n đâu vét đ n đó.ế ế

− V a ph i d o, g ch ph i ngâm tr c khi lát.ữ ả ẻ ạ ả ướ

− Nh ng viên g ch b  bong d p ph i c y lên vét s ch v a cũ, r i v a m i lát l i.ữ ạ ị ộ ả ạ ạ ữ ả ữ ớ ạ

III. P G CHỐ Ạ

1. V t li uậ ệ

a. Tác d ngụ

− p g ch đ  trang trí làm tăng mĩ quan c a công trình và đ  đ m b o v  sinh (nh  b nhỐ ạ ể ủ ể ả ả ệ ư ệ  
vi n, phòng thí nghi m, b p, phòng t m, v  sinh…)ệ ệ ế ắ ệ

1

2

3

1. L p v a lót t o ph ng; 2. L p v a g n k t; 3. G ch pớ ữ ạ ẳ ớ ữ ắ ế ạ ố
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Các lo i g ch pạ ạ ố

− G ch Ceramic tráng men kích th c 100x100x4mm, 150x150x4mm, 150x200x4mm…Chạ ướ ủ 
y u là màu tr ng.ế ắ

− G ch g m tráng men có kích th c đa d ng, ph  bi n là: 240x60x4mm, 200x200x4mm,ạ ố ướ ạ ổ ế  
200x150x4mm, 300x300x4mm màu s c r t phong phú.ắ ấ

− G ch đ t sét nung có kích th c 220x60x50mm có màu đ  t i.ạ ấ ướ ỏ ươ

b. Ch t l ngấ ượ
G ch p ch t l ng t t có men bóng, tr ng ho c màu đ u không b  r n m t,  không bạ ố ấ ượ ố ắ ặ ề ị ạ ặ ị 
cong vênh khi gõ có ti ng kêu thanhế

2. Đ c đi m và ph m vi s  d ngặ ể ạ ử ụ

a. Đ c đi mặ ể

− G ch p là lo i viên m ng, c ng đ  không cao, m m không ch u đ c nh ng va ch mạ ố ạ ỏ ườ ộ ề ị ượ ữ ạ  
m nh. Khi p ph i thao tác nh  nhàng.ạ ố ả ẹ

− B  m t g ch nh n bóng, đa s  không b  axit ăn mòn, màu s c đa d ng đ m b o kĩ, mề ặ ạ ẵ ố ị ắ ạ ả ả ỹ 
thu t cao.ậ

b. Ph m vi s  d ngạ ử ụ
G ch p đ  trang trí m t đ ng công trình ki n trúc, nh ng phòng thí nghi m, s n xu t hoáạ ố ể ặ ứ ế ữ ệ ả ấ  
ch t, b nh vi n…ấ ệ ệ

2 C u t o và yêu c u k  thu tấ ạ ầ ỹ ậ

C u t oấ ạ
M t p g m nh ng l p sau :ặ ố ồ ữ ớ

1. L p v a lót t o ph ng b ng v a ximăng cát vàng mác 70 ớ ữ ạ ẳ ằ ữ ÷ 100 dày 10 ÷ 15mm.

2. L p v a g n : th ng dùng v a ximăng cát vàng mác 100ớ ữ ắ ườ ữ ÷ 150 dày 3 ÷ 5mm.

3. G ch p th ng p d ng m ch ô c , m ch so le.ạ ố ườ ố ạ ạ ờ ạ

Yêu c u k  thu tầ ỹ ậ

− M t ph i p ph ng, màu s c tuân theo thi t k .ặ ả ố ẳ ắ ế ế

− M ch th ng, đ u.ạ ẳ ề

− V a dính k t t t không b  bong d p.ữ ế ố ị ộ

4. K  thu t p g ch.ỹ ậ ố ạ

Chu n b  v t li u, d ng cẩ ị ậ ệ ụ ụ

− G ch pạ ố

+ Ch n nh ng h p có cùng sêri s n xu t là t t  nh t g ch s  đ ng màu có cùng kích th c.ọ ữ ộ ả ấ ố ấ ạ ẽ ồ ướ

+ Lo i b  nh ng viên cong vênh, s c m  c nh góc.ạ ỏ ữ ứ ẻ ạ

+ Nhúng n c đ  gi  đ  m khi p.ướ ể ữ ộ ẩ ố

− V a:ữ

+ Ph i d o đúng mác thi t k , không l n s i s n.ả ẻ ế ế ẫ ỏ ạ

+ p g ch đ n đâu tr n v a đ n đó.Ố ạ ế ộ ữ ế

Biên so n: T  B  Môn Xây D ng   ạ ổ ộ ự                                      Trang 52



Tr ng TCN CN & XD FICO                                                  Bài gi ng V t li u xây d ng ườ ả ậ ệ ự

− D ng c :ụ ụ

+ Bay .

+ Th c h .ướ ồ

+ N p g .ẹ ỗ

+ Nivô.

+ Máy c t g ch.ắ ạ

+ Búa cao su.

+ Ch t quét.ổ

+ Dây .

c. K  thu t p g ch không có m chỹ ậ ố ạ ạ

− Ki m tra  l i  m t p v  đ  ph ng,  đ  th ng đ ng n u không đ t ph i  s a  l i  b ngể ạ ặ ố ề ộ ẳ ộ ẳ ứ ế ạ ả ử ạ ằ  
ximăng cát vàng.

− Dùng nivô k  m t đ ng n m ngang  chân t ng, cách n n b ng chi u r ng viên g ch ( pẻ ặ ườ ằ ở ườ ề ằ ề ộ ạ ố  
t  trên xu ng) đóng đinh t m trên m t lati theo đ ng này ho c k  đ ng n m ngang theoừ ố ạ ộ ườ ặ ẻ ườ ằ  
mép  trên cùng c a hàng p ( p t  trên xu ng đ i v i g ch có kích th c nh ).ủ ố ố ừ ố ố ớ ạ ướ ỏ

− Dùng dây d i, v ch m t đ ng th ng đ ng  tung tâm m t p ( p đ i x ng) hay  m tọ ạ ộ ườ ẳ ứ ở ặ ố ố ố ứ ở ộ  
c nh c a m t p. Căn c  vào đ ng th ng đ ng và đ ng n m ngang x p g ch m thạ ủ ặ ố ứ ườ ẳ ứ ườ ằ ế ạ ướ ử 
đ  xác đ nh viên m c s  1 và 2 cũng có th  dùng ph ng pháp đo và d a vào kích th cể ị ố ố ể ươ ự ướ  
viên g ch p đ  tính ra viên m c.ạ ố ể ố

− Xác đ nh chính xác viên m c s  1 và 2, ph t v a vào m t sau c a m c s  1 và 2 đ a vào v  tríị ố ố ế ữ ặ ủ ố ố ư ị  
dùng búa cao su gõ đi u ch nh dùng nivô ki m tra đ  th ng đ ng c a viên m c.ề ỉ ể ộ ẳ ứ ủ ố

− Căn c  vào viên s  1 và 2 xác đ nh đ  th ng đ ng, căng dây p hàng đ u.ứ ố ị ộ ẳ ứ ố ầ

− Dùng bay ph t v a ximăng lên m t p hàng c u m t tay c m viên g ch dán lên m t v aế ữ ặ ố ầ ộ ầ ạ ặ ữ  
tay kia c m búa cao su gõ nh  đ u ch nh viên g ch cho th ng m ch và cho th ng m ch vàầ ẹ ề ỉ ạ ẳ ạ ẳ ạ  
th ng theo dây.ẳ

− Dùng th c p lên m t hàng c u đ  ki m tra đ  ph ng.ướ ố ặ ầ ể ể ộ ẳ

− p xong hàng c u thì căng dây theo hai hàng c u hai bên đ  p hàng phía trong. Hai c nhỐ ầ ầ ể ố ạ  
c a viên p sau ph i ăn theo dây căng.ủ ố ả

− Lau m ch: dùng h  ximăng tr ng ph t lên các m ch đ  h  ximăng l p đ y các m ch, sauạ ồ ắ ế ạ ể ồ ấ ầ ạ  
đó lau s ch m t p.ạ ặ ố

− C t g ch đ  p nh ng viên b  l .ắ ạ ể ố ữ ị ỡ

+ Đo v  trí tr ng.ị ố

+ V ch lên viên g ch c n c t.ạ ạ ầ ắ

+ Dùng máy đ  c t g ch.ể ắ ạ

+ Mài mép viên g ch cho nh n.ạ ẵ

+ Ph t v a và ép viên g ch vào kho ng tr ng.ế ữ ạ ả ố

d. Kĩ thu t p g ch không có m chậ ố ạ ạ

− Th ng s  d ng trang trí  nh ng m ng t ng, c t đ  làm tăng v  đ p công trình xây d ng.ườ ử ụ ở ữ ả ườ ộ ể ẻ ẹ ự
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− V t li u: dùng g ch đ t sét nung ngoài ra còn s  d ng g ch đ t sét nung tráng men.ậ ệ ạ ấ ử ụ ạ ấ

− C u t o các lóp v t li u c a m t p có m ch gi ng nh  m t p không có m ch.ấ ạ ậ ệ ủ ặ ố ạ ố ư ặ ố ạ

− C i m ch và gia công m ch v a cho m t p là lo i vi c chính.ả ạ ạ ữ ặ ố ạ ệ

+ Có nhi u hình th c c i m ch tuỳ theo yêu c u c a thi t k .ề ứ ả ạ ầ ủ ế ế

+ M ch l i, lõm ho c ph ng m t tuỳ thu c vào ng i s  d ng.ạ ồ ặ ẳ ặ ộ ườ ử ụ

− Yêu c u kĩ thu t : m ch v a ph i th ng, đ u nhau đ  r ng và đ  sâu.ầ ậ ạ ữ ả ẳ ề ộ ộ ộ

− Chu n b  v t li u, d ng c  : gi ng nh   p g ch không có m ch.ẩ ị ậ ệ ụ ụ ố ư ố ạ ạ

− Ph ng pháp p: c  b n gi ng nh  p g ch không có m ch có m t s  đ c đi m khácươ ố ơ ả ố ư ố ạ ạ ộ ố ặ ể  
nhau nh  sauư

− M i hàng g ch dùng m t lati làm c  có kích th c ti t di n b ng kích th c ti t di nỗ ạ ộ ữ ướ ế ệ ằ ướ ế ệ  
b ng kích th c m ch v a. Sau khi dán xong m t hàng nh c lati đó ra vào chuy n sangằ ướ ạ ữ ộ ấ ể  
hàng khác.

− Vét m ch : sau khi dán xong m ng t ng, dùng v a ximăng cát m n chèn m ch dùng daoạ ả ườ ữ ị ạ  
c t m ch tuỳ theo ý đ  thi t k .ắ ạ ồ ế ế
Nh ng sai ph m và bi n pháp kh c ph c ữ ạ ệ ắ ụ

− M t p không ph ng có hi n t ng kênh vênh m t ho c hai góc viên g ch kênh cao h nặ ố ẳ ệ ượ ộ ặ ạ ơ  
viên g ch bên c nh t  ½mm đ n vài mm. Hi n t ng này làm cho m ch r ng, m t pạ ạ ừ ế ệ ượ ạ ộ ặ ố  
nh p nhô.ấ
Nguyên nhân 

Do ph t v a không đ u ch  dày ch  m ng ho c v a b  nhão quá b  ch y s  sau khi dán.ế ữ ề ỗ ỗ ỏ ặ ữ ị ị ả ệ
Bi n pháp kh c ph c ệ ắ ụ

− M ch v a không đ u ch  r ng ch  h pạ ữ ề ỗ ộ ỗ ẹ
Nguyên nhân : khi p không có n p c  ho c do v a nhão làm cho m t p b  ch y s  sauố ẹ ữ ặ ữ ặ ố ị ả ệ  
khi dán.

− M t p b  bong ho c gõ có ti ng kêu b p.ặ ố ị ặ ế ộ
Nguyên nhân : do v a khô qúa ho c m t p và g ch không t i n c m tr c khi p, đữ ặ ặ ố ạ ướ ướ ẩ ướ ố ộ 
bám dính c a viên g ch s  b  gi m đi, d  b  bong.ủ ạ ẽ ị ả ễ ị

− Ph t v a không đ u, viên g ch ti p xúc v i v a không kín kh p t o nên nh ng ch  r ng,ế ữ ề ạ ế ớ ữ ắ ạ ữ ỗ ỗ  
vì v y khi gõ có ti ng b p. Tháo viên g ch đó c o s ch v a cũ ph t v a m i và dán l i.ậ ế ộ ạ ạ ạ ữ ế ữ ớ ạ

IV. P ĐÁ T MỐ Ấ

1. V t li uậ ệ

− M t t ng th ng p b ng đá granit, đá hoa tr ng.ặ ườ ườ ố ằ ắ

− Hi n nay s  d ng nhi u lo i đá granít nhân t o đ  p t ng các công trình dân d ng vàệ ử ụ ề ạ ạ ể ố ườ ụ  
công  nghi p.ệ

− Kích  th c  viên  p  r t  đa  d ng  ph  bi n  nh ng  lo i  300x300x10,  400x600x20,ứ ố ấ ạ ổ ế ữ ạ  
600x1200x20… Các lo i dày 30, 40, 50mm.ạ

− Đá p có đ  đ c ch c và đ  c ng h n g ch, đ  hút n c ít.ố ộ ặ ắ ộ ứ ơ ạ ộ ướ

− Viên p có ch t l ng t t : kích th c đ u nhau, không s t m  c nh góc, c nh, cùng màu,ố ấ ượ ố ướ ề ứ ẻ ạ ạ  
cùng d ng vân không b  khuy t t t do đá b  phong hoá bi n ch t.ạ ị ế ậ ị ế ấ
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2. Đ c đi m và ph m vi s  d ngặ ể ạ ử ụ

− Đá có đ  b n cao, vân t  nhiên đ p, màu s c đa d ng có th  đánh bóng đ t yêu c u mongộ ề ự ẹ ắ ạ ề ạ ầ  
mu n. Do v y nó đ c dùng đ  p trang trí  m t ngoài công trình có yêu c u th m mĩố ậ ướ ể ố ở ặ ầ ẩ  
cao.

− Tuy v y đá t  nhiên d i tác d ng c a m a, n ng, nhi t đ  thay đ i th t th ng, b  coậ ự ướ ụ ủ ư ắ ệ ộ ổ ấ ườ ị  
ngót n t tách theo vân đá, n c m a vào phong hoá b  m t, làm gi m mĩ quan công trìnhứ ướ ư ề ặ ả .

3. C u t o và yêu c u kĩ thu tấ ạ ầ ậ

a. C u t oấ ạ
C u t o m ch p t ng th ng ti n hành theo m t s  cách.ấ ạ ạ ố ườ ườ ế ộ ố

− M ch p ô cạ ố ờ

− M ch ngang th ng, song song và cách đ u nhau m ch đ ng so le nhau.ạ ẳ ề ạ ứ
C u t o m t pấ ạ ặ ố

− p nh ng t m m ng 6Ố ữ ấ ỏ ÷ 10mm ch  c n dùng v a ximăng cát mác >50 đ  dính k t viên pỉ ầ ữ ể ế ố  
vào t ng, không dùng móc s t đ  liên k t.ườ ắ ể ế

− p nh ng t m dày t  20mm tr  lên đ u ph i có móc liên k t vào t ng.Ố ữ ấ ừ ở ề ả ế ườ

b. Yêu c u kĩ thu t ầ ậ

− Đ  nghiêng c a m t p theo ph ng th ng đ ng không đ c quá 2mm trên 1m dài vàộ ủ ặ ố ươ ẳ ứ ượ  
không quá 5mm trên  toàn chi u cao m t p.ề ặ ố

− Đ  l ch m t p ngang và đ ng không đ c quá 1.5mm trên 1m dài và không quá 5mmộ ệ ặ ố ứ ượ  
trên toàn chi u dài m t p.ề ặ ố

− Mép các t m p k  nhau không đ c nhô cao, chênh l ch không quá 1mm. n u  nhô cao,ấ ố ề ượ ệ ế  
chênh l ch t  1ệ ừ ÷ 3mm thì ph i mài đo n nhô cao r i đánh bóng. N u nh  cao quá 5mm thìả ạ ồ ế ư  
ph i thay t m p khác.ả ấ ố

− Chi u r ng m ch p quy đ nh theo đ  bóng c a m t đá.ề ộ ạ ố ị ộ ủ ặ

−  Đ  bóng và m t : m ch r ng .5ộ ượ ạ ộ ± 1mm

− Đ  bóng g t, d o : m ch r ng 10ộ ọ ẻ ạ ộ ± 2mm

− V a đ  vào ph n r ng gi a l ng đá và m t t ng là v a ximăng cát mác 50 tr  lên.ữ ổ ầ ỗ ữ ư ặ ườ ữ ở

4. Kĩ thu t p đá (ậ ố Đá granit nhân t o và t  nhiênạ ự  )

a. Chu n b  d ng c ,ï v t li uẩ ị ụ ụ ậ ệ

− D ng cụ ụ

+ Máy c t, khoan, máy mài đá.ắ

+ Máy khoan bê tông.

+ Búa c  khí.ơ

+ Nivô, th c t m, dây, qu  d i.ướ ầ ả ọ

− V t li uậ ệ

+ Đá p theo c ng lo i, thi t k  đã khoan s n  c nh trên và c nh d i.ố ủ ạ ế ế ẵ ở ạ ạ ướ

+ Bulông.
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+ Móc thép b n.ả

+ Ch t thép không g .ố ỉ

+ Keo g n k t nhanh.ắ ế

+ V a ximăng cát.ữ

b. Kĩ thu t pậ ố

− Ki m tra đ  ph ng, đ  th ng đ ng c a t ng,  n u t ng nghiêng qúa 5mm trên toànể ộ ẳ ộ ẳ ứ ủ ườ ế ườ  
chi u cao m t p thì ph i báo cáo đ  có bi n pháp x  lí.ề ặ ố ả ể ệ ử

− Dùng nivô th c t m v ch m t đ ng th ng n m ngang  chân t ng cách n n m tướ ầ ạ ộ ườ ẳ ằ ở ườ ề ộ  
kho ng 30mm r i đóng đinh t m n p g  theo đ ng này.ả ồ ạ ẹ ỗ ườ

− Dùng dây d i, v ch m t đ ng th ng đ ng  tâm m t p.ọ ạ ộ ườ ẳ ứ ở ặ ố

− p hàng chân t ngỐ ườ

− Khoan t ng đ  b t bu lông đ nh v  hai móc đ   mép d i c a viên p. Móc thép c  đ nhườ ể ắ ị ị ỡ ở ướ ủ ố ố ị  
vào t ng nh  bu lông, liên k t v i t m p nh  ch t tr  kim lo i.ườ ờ ế ớ ấ ố ờ ố ụ ạ

− Ph i đi u ch nh cho t m p th t ngang b ng, th ng đ ng, m ch ngang ăn theo dây m iả ề ỉ ấ ố ậ ằ ẳ ứ ạ ớ  
đ c c  đ nh bu lông vào móc đ .ượ ố ị ỡ

− Ti p t c làm nh  th  cho các t m p khác trong hàng.ế ụ ư ế ấ ố

− B m keo đông c ng nhanh vào m ch p, ph i dùng gi  đ  lau m ch p ngang, không đơ ứ ạ ố ả ẻ ể ạ ố ể 
keo dính ra m t p.ặ ố

5. Nh ng sai ph m và cách kh c ph cữ ạ ắ ụ

− M t p b  nghiêng do quá trình p không ki m tra th ng xuyên b ng dây d i. N u tr ngặ ố ị ố ể ườ ằ ọ ế ườ  
h p nghiêng quá 5mm thì ph i tháo ra p l i.ợ ả ố ạ

− M t p không ph ng, mép c nh các m t p th ng b  kh p kh nh. N u nhô cao chênhặ ố ẳ ạ ặ ố ườ ị ấ ể ế  
không quá 3mm dùng máy mài, mài ph n nhô cao r i đánh bóng. N u nhô cao quá 5mmầ ồ ế  
ph i tháo ra p l i.ả ố ạ
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BÀI 5
HOÀN THI N–L P Đ T THI T B  V  SINHỆ Ắ Ặ Ế Ị Ệ

I. HOÀN THI N CÔNG TRÌNHỆ

1. Ch n màuọ

a. Các lo i màu c  b nạ ơ ả
Màu g c : trong t  nhiên có ba màu đó làố ự
Đ , vàng, xanh mà không th  dùng cách pha tr n màu s c đ  có đ c. Đó chính là ba màuỏ ể ộ ắ ể ượ  
nguyên ch t hay màu s  c p v i ba màu này chúng ta có th  pha đ c h u h t các màuấ ơ ấ ớ ể ượ ầ ế  
nhìn th y trong t   nhiên.ấ ự

Đ  + xanh = tím.ỏ
Xanh + vàng = l c.ụ
Vàng + đ  = da cam.ỏ

b. Tính ch t c a màu s cấ ủ ắ
Do tác đ ng c a ánh sáng màu s c c a m i v t bi n hoá vô cùng phong phú, chúng gây raộ ủ ắ ủ ọ ậ ế  
c m giác nóng hay l nh. Do v y ta g i là màu nóng hay l nh.ả ạ ậ ọ ạ

 Màu nóng

Là nh ng màu gây cho ta c m giác nóng n c hay m áp, v  m t tình c m g i cho ta s  vuiữ ả ự ấ ề ặ ả ợ ự  
t i sôi n i và có tác d ng tăng ánh sáng trên v t th .ươ ổ ụ ậ ể
Màu nóng bao g m ồ
Đ , da cam, vàng và nh ng màu nào có xu h ng ng  sang ba màu nói trên đ u g i là màuỏ ữ ướ ả ề ọ  
nóng.

 Màu l nhạ
Là màu gây cho ta c m giác l nh l o hay mát m  v  m t tình c m th ng g i cho ta tr mả ạ ẽ ẻ ề ặ ả ườ ợ ầ  
ngâm hay bu n bã và có tác d ng làm gi m ánh sáng trên v t. Màu l nh bao g m: xanhồ ụ ả ậ ạ ồ  
l c tím và nh ng màu nào có chi u h ng ng  sang ba màu trên thu c v  màu  l nh.ụ ữ ề ướ ả ộ ề ạ

 Màu trung tính

Nh ng màu không gây c m giác nóng hay l nh là màu trung tính. Trong đó tr ng và đen làữ ả ạ ắ  
hai màu trung tính.

Tóm l i : màu trung tính là lo i màu d  bi n thành màu nóng hay l nh khi ta thêm vào đóạ ạ ễ ế ạ  
m t  ít đ  ho c xanh.ộ ỏ ặ

c. o  giác v  màu s cẢ ề ắ
Màu nóng gây c m giác v t g n l i ta, ng c l i màu l nh làm cho v t nh  b  lùi l i. Đóả ậ ầ ạ ượ ạ ạ ậ ư ị ạ  
chính là nh ng o giác c a các s c nóng l nh. Nh ng o giác nêu trên còn ph  thu c vàoữ ả ủ ắ ạ ữ ả ụ ộ  
v  trí đ  ti p nh n ánh sáng n u ánh sáng ng c chi u và m nh ta cũng khó phân bi tị ể ế ậ ế ượ ề ạ ệ  
đ c màu nóng hay màu l nh.ượ ạ

d. Nh ng quy lu t c a hoà s cữ ậ ủ ắ

 Hoà  s c cùng s cắ ắ
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Hoà s c cùng s c là cách dùng màu đ  trang trí n t th t v i nh ng s c đ  khác  nhau. Hoàắ ắ ể ộ ấ ớ ữ ắ ộ  
s c cùng s c t o c m giác êm d u, d  ch u vì luôn có m t màu ch  đ o. Tuy v y cách hoàắ ắ ạ ả ị ễ ị ộ ủ ạ ậ  
s c này có nh c đi m là không gian b  bu n t  nghèo nàn.ắ ượ ể ị ồ ẻ

 Hoà s c b  túcắ ổ
Trong t  nhiên có ba màu : đ  xanh vàng. C  hai màu g c c ng l i v i nhau ta đ c m tự ỏ ứ ố ộ ạ ớ ượ ộ  
màu m i th  ba; màu m i này chính là màu b  túc.ớ ứ ớ ổ
C   th  ụ ể

+ Đ  có màu b  túc là xanh lá cây (xanh + vàng)ỏ ổ

+ Vàng có màu b  túc là tím (xanh + đ )ổ ỏ

+ Xa nh có màu b  túc là da cam (đ  + vàng)ổ ỏ
Ho c ng c l i ặ ượ ạ

+ Xanh cây có màu b  túc là đổ ỏ

+ Tím có màu b  túc  là vàngổ

+ Da cam có màu b  túc là xanhổ
Đó là nh ng c p màu b  túc cho nhau, có tính ch t tôn l n nhau, v a h ng màu v a t iữ ặ ổ ấ ẫ ừ ứ ừ ươ  
h n tr c khi đ t c nh nhau. Hoà s c b  túc có tác d ng gây c m xúc m nh m  và cáiơ ướ ặ ạ ắ ổ ụ ả ạ ẽ  
đ p t i sáng nh ng kín đáo, t  nh .ẹ ươ ư ế ị

 Hoà s c t ng ph nắ ươ ả
Ngoài hai l i hoà s c nói trên, ng i ta còn áp d ng l i đ t nh ng màu ch ng l i nhau ố ắ ườ ụ ố ặ ữ ố ạ ở 
ngay c nh nhau nên d  gây ra c m giác m nh, l i hoà s c này th ng áp d ng trang tríạ ễ ả ạ ố ắ ườ ụ  
phòng tri n lãm, r p xi c ….ể ạ ế
Nh ng quy lu t c a màu s c nêu trên là nh ng ph ng pháp c  b n và ph  bi n nh tữ ậ ủ ắ ữ ươ ơ ả ổ ế ấ  
trong vi c tìm hoà s c. Đ t đ c nh ng màu bên c nh nhau, t o ra nh ng hoà s c êm d u,ệ ắ ặ ượ ữ ạ ạ ữ ắ ị  
t i mát hay m nh m , hùng tráng.ươ ạ ẽ

e. Ch n màu đ i v i nhà ọ ố ớ ở

 Ti n phòngề  

Tuy là phòng ph , nh ng đ p vào m t ta khi b c vào căn h . Nên có màu s c mát d u.ụ ư ậ ắ ướ ộ ắ ị

 Phòng sinh ho t chung ạ
Là phòng chính c a căn h . C n có m ng, v t trang trí t i sáng. Trong các chi ti t c aủ ộ ầ ả ệ ươ ế ủ  
n i th t.ộ ấ

 Phòng làm vi c ệ
Nên dùng màu th m sâu  l ng đ  t o không khí t p trung, bình tĩnh và h n ch  t m nhìn.ẫ ắ ể ạ ậ ạ ế ầ

 Phòng ngủ 

Có th  ch n màu t i sáng h n, còn s  d ng gam nóng hay l nh thì ph  thu c vào h ngể ọ ươ ơ ử ụ ạ ụ ộ ướ  
phòng. Phòng ít ánh sáng m t tr i nên dùng màu vàng hay da cam, còn n u nhi u ánh sángặ ờ ế ề  
thì dùng gam màu xanh da tr i hay lá cây.ờ

 Phòng  tr  emẻ
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Dùng màu t i sáng, n n nhà cũng ph i có màu sáng.ươ ề ả

 B pế
Th ng k t h p làm phòng ăn. Vì v y cũng chú ý t i màu s c. Màu s c  đây ch  y u làườ ế ợ ậ ớ ắ ắ ở ủ ế  
các trang thi t b  trong b p.ế ị ế

 Nhà  t m và khu v  sinhắ ệ  

Nên có màu s c êm d u. Trang b  các đ  s  màu tr ng h p v i màu c a các thi t b  v  sinhắ ị ị ồ ứ ắ ợ ớ ủ ế ị ệ  
ho c m t gam màu xanh da tr i hay màu ô liu đ u thoã mãn yêu c u v  sinh.ặ ộ ờ ề ầ ệ

2. Pha ch  n c vôi màuế ướ

a. V t li u ậ ệ
V t li u đ  pha ch  n c vôi màu g m vôi nhuy n, n c, màu và phèn chua.ậ ệ ể ế ướ ồ ễ ướ

− Vôi nhuy n ph i t t, tr ng và óng m t.ễ ả ố ắ ượ

− Vôi cũ đ  tôi ph i chín đ u, không cháy và không l n than x . Vôi đ c tôi tr c  trongể ả ề ẫ ỉ ượ ướ ở  
b  và luôn ng p ít n c ít nh t 20cm.ể ậ ướ ấ

− N c tôi vôi và pha ch  n c vôi ph i s ch không l n t p ch t.ướ ế ướ ả ạ ẫ ạ ấ

− Màu : S  d ng b t hay n c, nh ng ph i hoà tan trong n c vôi.ử ụ ộ ướ ư ả ướ

− Phèn chua có tác d ng : gi  cho màu lâu phai, b  m t quét vôi mau khô và h n ch  đ cụ ữ ề ặ ạ ế ượ  
m c rêu.ố

b. Pha ch  n c vôiế ướ

 T  l  pha chỉ ệ ế

− Ph  thu c vào ch t l ng vôi nhuy n.ụ ộ ấ ượ ễ

− Th ng pha ch  vào t  l  : vôi nhuy n/n c : 1/5.ườ ế ỉ ệ ễ ướ

− Không nên pha đ c quá hay loãng quá.ặ

 Trình t  pha ch  ự ế

− Đong vôi nhuy n và n c đ  vào thùng, khu y kĩ  thành vôi s a.ễ ướ ỗ ấ ữ

− Đ p nh  phèn chua cho vào khu y kĩ. M t lít n c vôi cho kho ng 2g phèn chua.ậ ỏ ấ ộ ướ ả

− L c s a vôi qua 2ọ ữ ÷ 3 l p v i xô (ho c l i có m t 0.5x0.5mm)ớ ả ặ ướ ắ

c. Pha ch  n c vôi màuế ướ
Mu n pha ch  n c vôi màu, tr c h t ph i pha ch  n c vôi, sau đó pha màu vào n cố ế ướ ướ ế ả ế ướ ướ  
vôi.

 Pha th  màu vôiử
Đong l ng n c vôi tr ng đ  vài lít.ượ ướ ắ ộ

− Đong màu :

Dùng chén li đ  t  t  vào n c vôi. Khu y kĩ cho màu tan đ u trong n c vôi. N u màuổ ừ ừ ướ ấ ề ướ ế  
khó tan,  pha tr c màu v i r u ho c c n hay n c sôi.ướ ớ ượ ặ ồ ướ

− Th  màu :ử
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Th ng quét n c vôi màu lên m ng t ng nào đó, đ  khô s  hi n rõ màu.ườ ướ ả ườ ể ẽ ệ

 Pha  màu vôi

D a vào t  l  ghi l i l ng màu, n c vôi th c t  sau khi th  đ  pha chính th c l ng vôiự ỉ ệ ạ ượ ướ ự ế ử ể ứ ượ  
quét ho c phun.ặ
Trình t  thao tác: c  b n nh  cách pha th  màu, nh ng khác không ph i quét th  đ  đi uự ơ ả ư ử ư ả ử ể ề  
ch nh đ  đ m nh t màu s c.ỉ ộ ậ ạ ắ

3. Pha ch  mát títế
Mat tít là h n h p g m các v t li u thành ph n: b t mat tít, n c, d u s n và keo dùng đỗ ợ ồ ậ ệ ầ ộ ướ ầ ơ ể 
làm nh n b  m t trát hoàn thi n trang trí ho c làm n n cho s n.ẵ ề ặ ệ ặ ề ơ

a. V t li u pha chậ ệ ế

 B t mat titộ
Dùng m t trong các lo i nh  b t tan, cacbonatcanxi, th ch cao… Đ u  d ng b t m n,ộ ạ ư ộ ạ ề ở ạ ộ ị  
khô.

 N c pha ch  mat titướ ế
Th ng dùng n c s ch n c d u s n, xăng ho c n c keo. Các lo i keo đ ng, th c v tườ ướ ạ ướ ầ ơ ặ ướ ạ ộ ự ậ  
nhân t o đ u dùng đ c. Nh ng lo i keo polime (lo i nh a t ng h p) đ c dùng nhi u vìạ ề ượ ư ạ ạ ự ổ ợ ượ ề  
có kh  năng bám dính cao.ả

b. T  l  pha chỉ ệ ế

 Công th c 1ứ
B t tan + xăng + s n d uộ ơ ầ
Thành ph n tr ng l ng nh  sau: 5kg b t tan + 3.5kg s n d u + (0.1ầ ọ ượ ư ộ ơ ầ ÷ 0.25)lít xăng (xăng 
giúp cho mat tít nhanh khô và d  thi công).ễ

− N c s ch pha thêm đ  mat tít đ m b o đ  đ  nhão, d o thi công.ướ ạ ể ả ả ủ ộ ẻ

− Mat tít này lâu khô, đ  r n kém không ch u m t, d  thi công, dùng b  t ng n i khôộ ắ ị ẩ ướ ễ ạ ườ ơ  
ráo.

 Công th c 2ứ
Th ch cao + keo (keo t ng h p) + b t ph n.ạ ổ ợ ộ ấ
Th ch cao 1kg+ b t ph n 2ạ ộ ấ ÷ 3kg lít n c keo (2ướ ÷ 5)% (dùng keo nhân t o ho c keo t ngạ ặ ổ  
h p).ợ
Mat tít này nhanh khô, đ  r n t t h n, nh ng khó thi công th ng dùng b  t ng t ng 1,ộ ắ ố ơ ư ườ ạ ườ ầ  
t ng phía ngoài hành lang….ườ

 Công th c 3ứ

− N c keo (th c v t ho c đ ng v t) + b t  nh  (b t ph n ) + d u s nướ ự ậ ặ ộ ậ ộ ẹ ộ ấ ầ ơ
Thành ph n tr ng l ng nh  sau :ầ ọ ượ ư

− N c keo 10% : 1 lít + d u s n 0.25g + b t nh  2.5kg.ướ ầ ơ ộ ẹ

− N c s ch thêm đ  pha mat tit đ  đ  d o thi công.ướ ạ ể ủ ộ ẻ

− Mát tit này bám dính t t, d  thi công, nh ng đ  r n kém, lâu khô. Th ng dùng b  t ngố ễ ư ộ ắ ườ ạ ườ  
trong nhà n i khô ráo.ơ

c. Trình t  phaự
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 Đ i v i lo i mát tit t  pha theo công th c 1, 2, 3….ố ớ ạ ự ứ

− Đong v t li u theo t  l  tr n khô đ u (n u có t  2 lo i b t khô).ậ ệ ỉ ệ ộ ề ế ừ ạ ộ

− Đ  n c pha (d u ho c keo) theo t  l  vào b t. Khu y đ o đ u cho n c và b t hoà l nổ ướ ầ ặ ỉ ệ ộ ấ ả ề ướ ộ ẫ  
hoàn toàn v i nhau và tr  nên d ng b t nhão d o.ớ ở ạ ộ ẻ

 Đối v i lo i mat tit pha s nớ ạ ẵ
Đây là lo i b t h n h p khô, đ c pha ch  t i công x ng đóng gói thành bao. M i baoạ ộ ỗ ợ ượ ế ạ ưở ỗ  
th ng có tr ng l ng 10kg, 25kg, 40kg…ườ ọ ượ
Mat tít này ch  c n đ  n c s ch theo ch  d n, khu y đ o đ u cho b t tr  nên d o đ mỉ ầ ổ ướ ạ ỉ ẫ ấ ả ề ộ ở ẻ ả  
b o đ  thi công.ả ộ

4. B  mát títạ

a. Yêu c u kĩ thu tầ ậ
B  m t sau khi b  mat tit c n đ m b o các yêu c u kĩ  thu t sauề ặ ạ ầ ả ả ầ ậ

− Ph ng, nh n, bóng, không r , không bong d p.ẳ ẵ ỗ ộ

− B  dày các l p b  không nên quá 1mm.ề ớ ạ

− B  m t mat tit không s n ph  ph i đ u nhau.ề ặ ơ ủ ả ề

b. D ng cụ ụ

 Bàn bạ
Hình dáng gi ng bàn xoa s t, tay c m b ng g . Thân làm b ng mi ng thép m ng 0.15ố ắ ầ ằ ỗ ằ ế ỏ ÷
0.2mm hình ch  nh t 10x20cm. Bàn b  dùng b  mat tit n i có di n l n, d  thao tác vàữ ậ ạ ạ ơ ệ ớ ễ  
năng su t.ấ

 Dao bạ
Tay c m làm b ng g  c ng, l i th ng, m ng 0.1ầ ằ ỗ ứ ưỡ ẳ ỏ ÷ 0.15mm. Dao b  l n có th  thay bànạ ớ ể  
b  đ  b  mat tít b  m t trát, thao tác cũng d  và năng su t. Dao b  nh  đ  xúc mat tít vàạ ể ạ ề ặ ễ ấ ạ ỏ ể  
b  nh ng ch  h p.ạ ữ ỗ ẹ

 Mi ng bế ạ
Làm b ng thép m ng ch ng 0.1ằ ỏ ừ ÷ 0.15mm, c t hình ch  nh t 10x15cm. Mi ng b  dùng đắ ữ ậ ế ạ ể 
làm nh n b  m t mat tit.ẵ ề ặ

 Mi ng cao su :ế  đ  ph t mat tít các góc lõm.ể ế

c. Chu n b  b  m tẩ ị ề ặ

− Các lo i m t trát đ u có th  b  mát tít, nh ng t t h n là m t trát b ng v a ximăng cátạ ặ ề ể ạ ư ố ơ ặ ằ ữ  
vàng. Ph i chu n b  t t b  m t trát tr c khi b  mat tít.ả ẩ ị ố ề ặ ướ ạ

− Th c hi n các vi c chu n b  b  m t nh  (gi ng nh  b  m t đ  quét, phun vôi).ự ệ ệ ẩ ị ề ặ ư ố ư ề ặ ể

− N u b  m t trát b ng cát h t to : dùng gi y nhám đánh kĩ đ  r ng b t h t to bám trên b  m t.ế ề ặ ằ ạ ấ ể ụ ớ ạ ề ặ  
Khi b  mat tít nh ng h t cát to này d  b  b t lên bám l n vào mát tít khó thao tác.ạ ữ ạ ễ ị ậ ẫ

− Quét tr c đ u m t n c keo b ng ch i quét vôi ho c con lăn, m c đích tăng đ  bám dínhướ ề ộ ướ ằ ổ ặ ụ ộ  
c a mát tít vào b  m t.ủ ề ặ

d. Trình t  thao tácự
Th ng b  ba l n, b  m t mat tit hoàn thi n m i đ t ch t l ng t t.ườ ạ ầ ề ặ ệ ớ ạ ấ ượ ố

 B  l n 1ạ ầ  : Ph  kín và t o ph ng b  m t.ủ ạ ẳ ề ặ
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− B  b ng bàn bạ ằ ạ

+ Dùng dao xúc mat tít đ  lên  m t bàn b  m t l ng v a ph i.ổ ặ ạ ộ ượ ừ ả

+ Đ a bàn b  áp nghiêng vào t ng và kéo lên phía trên sao cho mat tít bám h t b  m t.ư ạ ườ ế ề ặ  
Sau đó dùng dùng c nh c a bàn b  g t đi g t l i đ  mat tit bám kín đ uạ ủ ạ ạ ạ ạ ể ề

+ B  theo t ng d i t  trên xu ng, t  góc ra, ch  lõm bù mat tít cho ph ng.ạ ừ ả ừ ố ừ ỗ ẳ

− B  b ng dao b  l nạ ằ ạ ớ

+ C m dao b ng mat tít ngón cái m t bên và b n ngón còn l i m t bên đ  l y phíaầ ằ ộ ố ạ ộ ỡ ấ  
d i c a dao đ  thao tác.ướ ủ ể

+ Dùng dao xúc mat tit đ  lên dao l n m t l ng v a ph i.ổ ớ ộ ượ ừ ả

+ Đ a dao áp nghiêng vào t ng và kéo lên phía trên sao cho mat tit bám h t b  m t.ư ườ ế ề ặ  
Sau đó dùng l i dao g t đi g t l i đ  dàn mat tít bám kín đ u.ưỡ ạ ạ ạ ể ề

 B  l n 2ạ ầ  : T o ph ng và làm nh nạ ẳ ẵ

− Đ  mat tít l n tr c khô m i b  l n sau.ể ầ ướ ớ ạ ầ

− Ph  kín và t o ph ng nh  l n m t và làm nh n bóng. Thao tác làm nh n bóng có th  dùngủ ạ ẳ ư ầ ộ ẵ ẵ ể  
bàn b  và dao b  ho c mi ng b .ạ ạ ặ ế ạ
Làm nh n bóng b ng bàn bẵ ằ ạ

− Khi mat tít còn t, dùng hai c nh dài bàn b  g t đi g t l i trên b  m t, v a g t v a mi tướ ạ ạ ạ ạ ạ ề ặ ừ ạ ừ ế  
nh , đ u tay. Thi u bù thêm mat tít ti p t c làm cho nh n. Dùng bàn b  vu t nh  lên bẹ ề ế ế ụ ẵ ạ ố ẹ ề 
m t l n cu iặ ầ ố

− Làm nh n bóng b ng dao b  ho c mi ng b .ẵ ằ ạ ặ ế ạ

− Nh ng góc lõm ph i dùng mi ng cao su b .ữ ả ế ạ
Dùng dao xúc mat tit, l ng v a ph i đ  ph t vào m t góc c a mi ng cao su, đ t mi ngượ ừ ả ể ế ộ ủ ế ặ ế  
cao su ti p giáp v i góc đ nh b  và t  t  kéo d ch theo c nh giao tuy n, v a kéo v a ápế ớ ị ạ ừ ừ ị ạ ế ừ ừ  
nh  cao su đ  mat tít bám h t vào góc.ẹ ể ế

 B  l n 3ạ ầ  : Hoàn thi n b  m t mat titệ ề ặ

− Ki m tra tr c ti p b ng m t phát hi n nh ng v t x c, nh ng ch  lõm đ  b  mát tít choể ự ế ằ ắ ệ ữ ế ướ ữ ỗ ể ạ  
đ u.ề

− Đánh gi y nhám làm ph ng nh n nh ng ch : l i, giáp m i ho c g n lên do v t b  đ  l i.ấ ẳ ẵ ữ ỗ ồ ố ặ ợ ế ạ ể ạ

− S a sang l i các c nh, giao tuy n cho th ng nét.ử ạ ạ ế ẳ
B ng đ nh m c v t li u nhân côngả ị ứ ậ ệ

    Đ n  v  :ơ ị  
1m2

Mã 
hi uệ Công tác xây  l pắ Thành ph n haoầ  

phí
Đ n  vơ ị

B  b ng mát títạ ằ

Vào  t ngườ Vào c t,ộ  
d m, tr nầ ầ

UB.1 Công tác  b  mátạ  
tít (b  3 l n) vàoạ ầ  

- V t li u mat títậ ệ kg 0.4 0.4
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các k t c uế ấ - Gi y nhámấ
- Nhân công 4/7

m2

công

0.02

0.3

0.02

0.36

5. V t li u s nậ ệ ơ

a. Thành ph n s nầ ơ

 Ch t k t dínhấ ế

− Là thành ph n ch  y u c a s n nó xác đ nh đ  quánh c a s nầ ủ ế ủ ơ ị ộ ủ ơ

− Các v t li u đ c dùng đ  là ch t k t dính cho m t s  lo i s n: cao su (trong s n cao su),ậ ệ ượ ể ấ ế ộ ố ạ ơ ơ  
d u (trong s n d u), ch t k t dính vô c   (vôi s n, s n ximăng, s n silicát..)ầ ơ ầ ấ ế ơ ơ ơ ơ

 Ch t t o màu và đ nấ ạ ộ

− Là nh ng ch t vô c  ho c h a c  nghi n m n không tan ho c tan ít trong n c và tan cữ ấ ơ ặ ữ ơ ề ị ặ ướ ả 
trong dung môi h ũ c . Nó dùng đ  c i thi n tính ch t và tăng tu i th  c a s n.ư ơ ể ả ệ ấ ổ ọ ủ ơ

− M t s  ch t dùng đ  t o màu nh  b t oxyttitan (TiOộ ố ấ ể ạ ư ộ 2), Oxytcrôm (Cr2O3)..

− M t s  ch t dùng làm ch t đ n trong s n nh   b t cao lanh, b t tan, b i th ch anh…ộ ố ấ ấ ộ ơ ư ộ ộ ụ ạ

 Ch t dung môiấ

− Ch t l ng, dùng đ  pha vào s n t o cho s n có n ng đ  thi công.ấ ỏ ể ơ ạ ơ ồ ộ

− M t s  ch t dùng làm ch t đ n trong s n nh  : d u thông, étxăng, spirit tr ng, n c.ộ ố ấ ấ ộ ơ ư ầ ắ ướ

 Ch t làm khôấ
Dùng đ  làm tăng nhanh quá trình khô c ng cho s n ho c vecni. Ch t làm khô th ng đ cể ứ ơ ặ ấ ườ ượ  
s  d ng 5ử ụ ÷ 8% trong s n. Trong s n xây d ng hay dùng dung d ch mu i chì-man gan c aơ ơ ự ị ố ủ  
axit naphtalen làm ch t khô.ấ

 Ch t pha loãngấ
Dùng đ  pha loãng s n đ c ho c s n cô c  khác v i dung môi, ch t pha loãng luôn ch aể ơ ặ ặ ơ ơ ớ ấ ứ  
m t l ng c n thi t ch t t o màng đ  t o màng s n có ch t l ng cao.ộ ượ ầ ế ấ ạ ể ạ ơ ấ ượ

b. Các lo i s nạ ơ
Căn c  vào các tính ch t, thành ph n và yêu c u s  d ng đ  phân lo i s n. M t s  lo i s nứ ấ ầ ầ ử ụ ể ạ ơ ộ ố ạ ơ  
th ng dùng nh  s n d u, s n men, s n pha tr c..ườ ư ơ ầ ơ ơ ướ

 S n d uơ ầ
S n d u là h n h p c a ch t t o màu ch t đ n cùng v i d u th c v t, s n d u đ c s nơ ầ ỗ ợ ủ ấ ạ ấ ộ ơ ầ ự ậ ơ ầ ượ ả  
xu t d i hai d ng : đ c và loãng. S n đ c ch a 12ấ ướ ạ ặ ơ ặ ứ ÷ 15% còn s n loãng ch a 30ơ ứ ÷ 35% là 
d u. S n d u có hai lo i: S n d u thu n tuý và s n d u có nh a.ầ ơ ầ ạ ơ ầ ầ ơ ầ ự
S n d u thu n tuý có màng s n không bóng l m kém b n v ng. Dùng đ  s n t ng trongơ ầ ầ ơ ắ ề ữ ể ơ ườ  
nhà, tr n nhà, c a g  trong nhà…ầ ử ỗ
S n d u có nh a: màng s n bóng, đ p, b n v ng. S n đ c dùng r ng rãi trong ngành xâyơ ầ ự ơ ẹ ề ữ ơ ượ ộ  
d ng.ự

 S n menơ

− Ch t t o màu vô c  ho c h u c  v i vecni t ng h p ho c vecni d u.ấ ạ ơ ặ ữ ơ ớ ổ ợ ặ ầ
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− S n k t dính nên m t s n d  bong. S n men có đ  b n ánh sáng và ch ng mài mòn t t,ơ ế ặ ơ ễ ơ ộ ề ố ố  
mau khô.

− Lo i s n này đ c dùng đ  s n kim lo i, g , bêtông. M t v a  phía trong và phía ngoàiạ ơ ượ ể ơ ạ ỗ ặ ữ ở  
nhà.

 S n pha n cơ ướ
Là h n h p c a ch t k t dính vô c , b t màu v i các ch t ph  gia đ c hoà vào n cỗ ợ ủ ấ ế ơ ộ ớ ấ ụ ượ ướ  
đ n đ  đ c thi công. Lo i s n này b n ki m và b n ánh sáng. Theo d ng k t dính, s nế ộ ặ ạ ơ ề ề ề ạ ế ơ  
n c đ c chia ra: s n vôi, s n silicát, s n ximăng…ướ ượ ơ ơ ơ

− S n vôi: g m có vôi b t màu CloruaNatri, CloruaCanxi ho c mu i Canxi, axít. S n vôiơ ồ ộ ặ ố ơ  
dùng đ  s n t ng g ch, bêtông và v a trát trong nhà.ể ơ ườ ạ ữ

− S n silicat đ c ch  t o t  b t đá, ph n nghi n m n, b t k m tr ng và b t  màu v i dungơ ượ ế ạ ừ ộ ấ ề ị ộ ẽ ắ ộ ớ  
d ch tinh th  l ng Kali ho c Natri.ị ể ỏ ặ

− S n đ c ch  t o t i công x ng và đ c ch a trong thùng.ơ ượ ế ạ ạ ưở ượ ứ

− S n silicat dùng đ  s n ngoài nhà, n i có d  m bình th ng và đ  m cao g m có b tơ ể ơ ơ ộ ẩ ườ ộ ẩ ồ ộ  
màu và ch t đ nấ ộ

− S n silicat r t kinh t  và có tính tu i th  cao h n s n polyvinyl, s n vôi và s nơ ấ ế ổ ọ ơ ơ ơ ơ

− S n ximăng dùng đ  s n t ng ngoài nhà n i có đ  m bình th ng và đ  m cao.ơ ể ơ ườ ơ ộ ẩ ườ ộ ẩ

c. Pha màu s nơ
S n đ c đóng kín trong các h p to nh  khác nhau: 1kg, 10kg, 20kg, 25kg…ơ ượ ộ ỏ

    Có r t nhi u màu s n.ấ ề ơ

d. Quét vôi

 Tác d ng ụ
 Các b  ph n công trình nh  t ng, c t, tr n… Sau khi trát xong th ng đ c ph  lên m tộ ậ ư ườ ộ ầ ườ ượ ủ ộ  
l p vôi tr ng ho c màu là cho công trình s ch, đ p.ớ ắ ặ ạ ẹ
N c vôi ph i pha sao cho không đ c quá ho c loãng quá.ướ ả ặ ặ

 Ph ng pháp quét vôiươ

− Khi đã làm xong các công vi c v  xây l p, sau đó m i ti n hành quét vôi. Tr c khi quétệ ề ắ ớ ế ướ  
vôi ph i c o s ch b  m t c n quét. Không đ c quét vôi lên b  m t trát còn t.ả ạ ạ ề ặ ầ ượ ề ặ ướ

− Quét vôi b ng ch i đót.ằ ổ

− Quét vôi ph i đ c ti n hành thành nhi u l p.ả ượ ế ề ớ

− L p lót : b ng v a vôi pha loãng, có th  quét m t ho c hai l t. Quét l p tr c ch  khôớ ằ ữ ể ộ ặ ượ ớ ướ ờ  
r i quét l p ti p theo, ph i quét liên t c thành l p m ng.ồ ớ ế ả ụ ớ ỏ
Chú ý  

Quét t ng thì đ a ch i theo chi u ngang và quét t  trên xu ng; còn quét tr n thì theoườ ư ổ ề ừ ố ầ  
h ng song song v i c a.ướ ớ ử
L p m t: khi l p v a lót đã khô quét l p m t.  l p m t ph i đ c quét hai đ n ba l t.ớ ặ ớ ữ ớ ặ Ở ớ ặ ả ượ ế ượ  
L p m t ph i đ c quét vuông góc v i l p lót.ớ ặ ả ượ ớ ớ
N u quét vôi màu thì l p lót b ng vôi tr ng và l p m t b ng vôi màu.ế ớ ằ ắ ớ ặ ằ

e. Quét s n ơ
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 Tác d ngụ
S n đ c quét lên b  m t các b  ph n công trình đ  có tác d ng ch ng l i tác h i c a th iơ ượ ề ặ ộ ậ ể ụ ố ạ ạ ủ ờ  
ti t tăng đ  b n c  h c c a k t c u và làm tăng v  đ p c a công trình.ế ộ ề ơ ọ ủ ế ấ ẻ ẹ ủ
Phân lo i theo tác d ng ạ ụ

− S n dùng cho g  ơ ỗ
Đ  ch ng tác h i c a th i ti t ho c đ  trang trí cho các b  ph n công trình.ể ố ạ ủ ờ ế ặ ể ộ ậ

− S n dùng cho thép ơ
 Đ  ch ng g , ch ng s  ăn mòn c a n c m n ho c axit.ể ố ỉ ố ự ủ ướ ặ ặ

 Yêu c uầ  

Không d p, không bong, không nhăn đ ng th i ph i bóng b n và không phai màu.ộ ồ ờ ả ề

 Ph ng pháp quét vôiươ

− Sau khi làm xong công tác chu n b  b  m t s n thì m i ti n hành quét s n. Công tác chu nẩ ị ề ặ ơ ớ ế ơ ẩ  
b  y là tr c khi quét s n, ta ph i d n s ch khu v c lân c n đ  b i b n không bám vàoị ấ ướ ơ ả ọ ạ ự ậ ể ụ ẩ  
l p s n còn t v  sau.ớ ơ ướ ề

− S n ph i quét làm thành nhi u l p : l p lót, l p m t, m i l p đ c s n 2ơ ả ề ớ ớ ớ ặ ỗ ớ ượ ơ ÷ 3 l tượ

− S n đ c pha v i đ  loãng thích h p, tr c khi quét ph i khu y s n cho đ u.ơ ượ ớ ộ ợ ướ ả ấ ơ ề

− N u kh i l ng s n nhi u thì ta dùng máy phun đ  cho năng su t và ch t l ng s n sế ố ượ ơ ề ể ấ ấ ượ ơ ẽ 
đ c tăng lên r t nhi u.ượ ấ ề

− Không nên s n vào th i ti t l nh quá ho c nóng quá.ơ ờ ế ạ ặ

II. L P Đ T THI T B  V  SINHẮ Ặ Ế Ị Ệ

1. Gi i thi u chungớ ệ
Khu v  sinh là khu v c l p đ t các thi t b  dùng n c ph c v  cho nhu c u sinh ho t c nệ ự ắ ặ ế ị ướ ụ ụ ầ ạ ầ  
thi t c a con ng i.ế ủ ườ

a. Các lo i thi t b  v  sinhạ ế ị ệ
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BOÀN TAÉM

LAVABO

BOÀN CAÀU

Thi t b  v  sinh hay còn g i là các thi t b  thu n c b n sinh ho t bao g m :ch u r a;ế ị ệ ọ ế ị ướ ẩ ạ ồ ậ ử  
ch u t m; âu ti u; b  xí.ậ ắ ể ệ

B  xí x mệ ổ B  xí x mệ ổ           B  xí b tệ ệ
Ngày nay do nhu c u ph c v  c a con ng i ngày càng phát tri n cùng v i nh ng ti n bầ ụ ụ ủ ườ ể ớ ữ ế ộ 
c a ngành g m s  nên các thi t b  v  sinh cũng có nhi u lo i, nhi u m u mã hình dáng,ủ ố ứ ế ị ệ ề ạ ề ẫ  
ki u cách khác nhau...ể

Âu ti u namể       Ch u r a m tậ ử ặ       B n t mồ ắ

b. Nguyên lí c u t oấ ạ
Thi t b  v  sinh làm nhi m v  thu n c sinh ho t do v y t t c  các thi t b  (tr  âu xí)ế ị ệ ệ ụ ướ ạ ậ ấ ả ế ị ừ  
ph i có l i ch n và b o v  đ  phòng rác chui vào làm t c ng. Đ  đ  phòng mùi hôi th iả ướ ắ ả ệ ề ắ ố ể ề ố  
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và h i đ c t  trong m ng l i thoát h i bay vào phòng các thi t b  ph i có xi phông đ t ơ ộ ừ ạ ướ ơ ế ị ả ặ ở  
d i ho c ngay trong thi t bướ ặ ế ị

c. Yêu c u kĩ thu t ầ ậ

− M t trong các thi t b  ph i tr n, nh n ít gãy góc đ  đ m b o d  dàng cho vi c t y r a cặ ế ị ả ơ ẵ ể ả ả ễ ệ ẩ ử ọ 
s ch.ạ

− V t li u ch  t o ph i b n, không th m n c, không b  nh h ng c a hoá ch t. V t li uậ ệ ế ạ ả ề ấ ướ ị ả ưở ủ ấ ậ ệ  
t t nh t v n là sành s  và các lo i ch t d o ngoài ra có th  là tôn ph  men s .ố ấ ẫ ứ ạ ấ ẻ ể ủ ứ

− Tu i th  c a các chi ti t trong cùng m t thi t b  ph i t ng đ ng nhau, các chi ti t dổ ọ ủ ế ộ ế ị ả ươ ươ ế ễ 
h ng ph i  v  trí thay đ i d  dàng và nhanh chóng.ỏ ả ở ị ổ ễ

− Thi t b  l p đ t ph i ch c ch n, ti n l i cho vi c s  d ng và đ m b o th m mĩ .ế ị ắ ặ ả ắ ắ ệ ợ ệ ử ụ ả ả ẩ

d. Xi phông

Xi phông hay còn g i là khoá th y l c có tác d ng ngăn ng a mùi hôi th i và các h i khíọ ủ ự ụ ừ ố ơ  
đ c t  m ng l i thoát n c thoát ra vào phòng.ộ ừ ạ ướ ướ

 Nguyên t c c u t oắ ấ ạ
Xi phông là lo i ng d n n c th i, trong quá trình v n chuy n n c th i l ng n c luônạ ố ẫ ướ ả ậ ể ướ ả ượ ướ  
luôn gi  l i làm nút kín chia không khí trong ng làm hai ph nữ ạ ố ầ
H i đ c  ph n ng (2) b  nút n c ngăn không thoát ra ph n (1) đ  vào phòng. Theo hìnhơ ộ ở ầ ố ị ướ ầ ể  
v  cho ta bi t n c ch y t  A đ n B đ  có đ c nút n c so v i đ  cao H ta ph i nâng đẽ ế ướ ả ừ ế ể ượ ướ ớ ộ ả ộ  
cao D so v i E m t kho ng b ng H. b  dày c a nút n c đ c tính b ng đ  cao h u íchớ ộ ả ằ ề ủ ướ ượ ằ ộ ữ  
(H) c a c t n c có trong xi phông.ủ ộ ướ
H = 55 ÷ 75mm

H < 55mm áp l c khí trong ng d  dàng phá h ng nút. ự ố ễ ỏ
H >75mm nh h ng đ n th i gian v n chuy n n c qua nút.ả ưở ế ờ ậ ể ướ
Các d ng xi phông th ng g p.ạ ườ ặ
Hi n nay trên th  tr ng có nhi u lo i xi phôngệ ị ườ ề ạ
Theo v t li uậ ệ
Xi phông b ng gang, sành s , kim lo i, cao  su...ằ ứ ạ
Theo hình dáng 

− Xi phông u n khúc.ố
Xi phông có d ng ng cong m t đ u mi ng bát, m t đ u tr n. Th ng dùng đ  l p cho cácạ ố ộ ầ ệ ộ ầ ơ ườ ể ắ  
b  xí và đ ng ng d n n c th i.ệ ườ ố ẫ ướ ả

− Xi phông ki m traể
T ng t  nh   xi phông u n khúc lo i xi phông này đ c g n thêm n p ki m tra C có thươ ự ư ố ạ ượ ắ ắ ể ể  
tháo ra d  dàng nh  các bu lông. Khi có s  c  ch  vi c tháo bu lông m  n p C đ  ki m traễ ờ ự ố ỉ ệ ở ắ ể ể  
nguyên nhân gây t c.ắ
Xi phông ki m tra th ng dùng đ  l p trên ng d n n c th iể ườ ể ắ ố ẫ ướ ả

− Xi phông hình chai

nhìn b  ngoài xi phông có d ng hình chai (A g n v i B b ng ren) g n v i ng đ ng Cề ạ ắ ớ ằ ắ ớ ố ứ  
(b ng ren). khi xi phông có s  c  ch  c n tháo b  B đ  t y r a. N c th i đ c v nằ ự ố ỉ ầ ỏ ể ẩ ử ướ ả ượ ậ  
chuy n t  ng I sang II qua III theo chi u mũi tên.ể ừ ố ề
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Xi phông hình chai thu ng dùng đ  l p các ch u r a, ch u gi t và âu ti u.ờ ể ắ ậ ử ậ ặ ể
Xi phông thu n c trên sàn.ướ
Xi phông đ c đ t trên sàn thu n ti n cho vi c ki m tra và t y r a. N c qua lu i ch nượ ặ ậ ệ ệ ể ẩ ử ướ ớ ắ  
(1) vào xi phông (2) n i v i đu ng ng thoát. N u xi phông có s  c  ta ch  vi c m  nút (4)ố ớ ờ ố ế ự ố ỉ ệ ở  
đ  t y r a.ể ẩ ử

− Ph u thu n c ễ ướ
Ph u thu n c là d ng xi phông thu n c trên sàn đ c g n vào trong sàn dùng đ  thuễ ướ ạ ướ ượ ắ ể  
n c s n xu t.ướ ả ấ
Ph u đ c làm b ng gang bên ngoài đ c quét b ng m t l p nh a m ng.ễ ượ ằ ượ ằ ộ ớ ự ỏ

2. Xí

Hi n nay th ng s  d ng hai lo i: xí b t và xí x m.ệ ườ ử ụ ạ ệ ổ

− Xí x mổ

a. C u t oấ ạ
C u t o chung: xí g m có b  xí, xi phông, cút 130ấ ạ ồ ệ 0, ng d n phân, b  ch a (m t b ng vàố ẫ ể ứ ặ ằ  
m t c t xem hình v ).ặ ắ ẽ
H  th ng b , xi phông có th  b  l  ra  m t d i c a sàn n u yêu c u mĩ quan  t ngệ ố ệ ể ị ộ ở ặ ướ ủ ế ầ ở ầ  
d i ph i làm thêm tr n đ  che đ y.ướ ả ầ ể ậ

 B  xíệ
Có hai lo i: lo i có xi phông và lo i không có xi phông. B  đ c làm b ng gang sành, s ,ạ ạ ạ ệ ượ ằ ứ  
granitô bên trên có g  n i đ  chân và g  bao xung quanh. ờ ổ ể ờ
B  xí có xi phông g n li n th ng đ c s  d ng  sàn t ng tr t ho c l p tr c ti p trênệ ắ ề ườ ượ ử ụ ở ầ ệ ặ ắ ự ế  
b  ch a khi đó không c n xây thêm tr  đ  đ  xi phông.ể ứ ầ ụ ể ỡ

− Xi phông

Xi phông dùng cho b  xí v i b  không có xi phông. Tuỳ theo v  trí và kho ng cách t  bệ ớ ệ ị ả ừ ệ 
đ n ng đ ng mà ta ch n xi phông ki u cho phù h p v i nh ng b  g n l  x  ho c đ tế ố ứ ọ ể ợ ớ ữ ệ ầ ỗ ả ặ ặ  
tr c ti p vào ng đ ng ch n ki u khác nhau.ự ế ố ứ ọ ể

− Cút : là đo n ng cong n i li n xi phông vào ng thoát nh m thay đ i h ng c a ngạ ố ố ề ố ằ ổ ướ ủ ố  
thoát. V t li u ch  t o cút : sành, s , ch t d o…ậ ệ ế ạ ứ ấ ẻ

− L p đ t ắ ặ
L p đ t cút : lu n cút t  trên xu ng qua l  ch a s n trên sàn. Đi u ch nh cho mi ng d iắ ặ ồ ừ ố ỗ ừ ẵ ề ỉ ệ ướ  
c a cút quay theo h ng c a ng d n ngang sau đó chèn c  đ nh cút b ng v a xi măng.ủ ướ ủ ố ẫ ố ị ằ ữ
Chú ý : tr c khi đ t cút ph i ki m tra l i v  trí c a l  ch a s n trên sàn xem có phù h pướ ặ ả ể ạ ị ủ ỗ ừ ẵ ợ  
v i xi phông hay ch a ớ ư

− L p xi phôngắ
Mi ng d i c a xi phông (đ u tr n) đ t l ng vào đ u trên c a mi ng cút. Đ  n c vào xiệ ướ ủ ầ ơ ặ ồ ề ủ ệ ổ ướ  
phông. Đi u ch nh g i kê A, nhìn vào xi phông th y m t thoáng nu c có ti t di n tròn làề ỉ ố ấ ặ ớ ế ệ  
đ c. Chèn kín m i n i gi a các xi phông và cút b ng v a xi măng, chèn ch t xi phôngượ ố ố ữ ằ ữ ặ  
b ng bê tông g ch v . Che đ y m t xi phông b ng gi y ho c bao t i đ  tránh đ t đá r iằ ạ ỡ ậ ặ ằ ấ ặ ả ể ấ ơ  
vào xi phông. V i nh ng xi phông có l  thông t c 2 ta ph i n i thêm ng nh a 3 có đ ngớ ữ ỗ ắ ả ố ố ự ườ  
kính 25 ÷ 35mm sau đó m i đ  ti p ph n bê tông g ch v  t o vát theo đáy b  xí ph n bêớ ổ ế ầ ạ ỡ ạ ệ ầ  
tông g ch v  đ  th p h n m t kho ng 30mm.ạ ỡ ổ ấ ơ ặ ả

Biên so n: T  B  Môn Xây D ng   ạ ổ ộ ự                                      Trang 68



Tr ng TCN CN & XD FICO                                                  Bài gi ng V t li u xây d ng ườ ả ậ ệ ự

− L p b  ắ ệ
Ph t v a vào xung quanh mi ng trên c a xi phông. Chú ý khi ph t v a không đ c đ  v aế ữ ệ ủ ế ữ ượ ể ữ  
r i vào xi phông. Sau đó đ t l  x  c a b  l ng vào mi ng trên c a xi phông. C nh ngoàiơ ặ ỗ ả ủ ệ ồ ệ ủ ạ  
b  tì lên t ng ch n ho c tr c ti p lên đan sàn (tr ng h p l p đ t b  chìm). Đi u ch nhệ ườ ắ ặ ự ế ườ ợ ắ ặ ệ ề ỉ  
m t b  đúng v  trí, chèn v a xi măng xung quanh b  đ  gi  b  n đ nh. Che đ y m t tránhặ ệ ị ữ ệ ể ữ ệ ổ ị ậ ặ  
v t li u r i xu ng trong quá trình thi công ti p theo.ậ ệ ơ ố ế
Chú ý : v i lo i b  có xi phông li n nên s  d ng l p  t ng m t ho c tr c ti p trên b  tớ ạ ệ ề ử ụ ắ ở ầ ộ ặ ự ế ể ự 
ho i khi đó ta ch  vi c đ t b  vào v  trí đã ch a s n  sàn. Đ  n c vào ki m tra l i xiạ ỉ ệ ặ ệ ị ừ ẵ ở ổ ướ ể ạ  
phông n u th y ch a đ t ph i đi u ch nh m t trên b  cho xi phông đ t yêu c u sau đó m iế ấ ư ạ ả ề ỉ ặ ệ ạ ầ ớ  
chèn b  b ng v a xi măng mác 100.ệ ằ ữ

 Xí b t ệ
Th ng làm b ng s , bên trong b  trí c  xi phông. Đa ph n các b  xí hi n nay đ u có kétườ ằ ứ ố ả ầ ệ ệ ề  
n c đi kèm.ướ

− C u t o ấ ạ
Xem hình v  c u  t o b  xí, trong đó b  xí là âu c c (1) xung quanh mi ng âu c c có rãnhẽ ấ ạ ệ ệ ố ệ ố  
phân ph i n c (2). N c  trong két đ c phân ph i qua l  c p (4) vào rãnh (2) phânố ướ ướ ở ượ ố ỗ ấ  
ph i r a âu c c. N c đ c t p trung l i  xi phông (3) và x  vào đ ng ng thoát qua lố ử ố ướ ượ ậ ạ ở ả ườ ố ỗ 
x  (5) có đ ng kính  ả ườ ∅85 đ c b  trí  đ  xí, đ  ti n n i vào ng nhánh thoát nu c.ượ ố ở ế ể ệ ố ố ớ  
Th ng ch  t o âu xí có l  x  t o góc th ng đ ng ho c góc 30ườ ế ạ ỗ ả ạ ẳ ứ ặ 0 đ  ti n cho ng i tiêuể ệ ườ  
dùng. Kích th c c a âu xí th ng là 350x450mm chi u cao t  m t n n đ n m t xí b t làướ ủ ườ ề ừ ặ ề ế ặ ệ  
390 ÷ 420cm. Trên m t âu có vành nh a đ  ng i (7) trên là n p đ y (8) hai chi ti t nàyặ ự ể ồ ắ ậ ế  
đ c g n v i nhau b ng b n l  (9) đ c c  đ nh vào âu c c qua l  (10).ượ ắ ớ ằ ả ề ượ ố ị ố ỗ

− V n hành ậ
Khi s  d ng ch  vi c l t n p đ y (8).ử ụ ỉ ệ ậ ắ ậ
Cũng có th  l t vành nh a (7) và s  d ng âu c c nh  m t âu ti u.ể ậ ự ử ụ ố ư ộ ể

− L p đ tắ ặ
L p cút 135ắ 0 (l p đ t nh  xí x m).ắ ặ ư ổ
L p b  theo ch  t o t i b n đ  th ng ch a s n 2ắ ệ ế ạ ạ ả ế ườ ừ ẵ ÷ 4 l  (rãnh) đ  liên k t âu c c v i m tỗ ể ế ố ớ ặ  
b ng sàn b ng 2ằ ằ ÷ 4 bu lông.

Ki m tra đi u ch nh mi ng cút vào mi ng l  x  (5). Đ t gioăng ho c g n v a liên k t vàoể ề ỉ ệ ệ ỗ ả ặ ặ ắ ữ ế  
mi ng cút. R i m t l p v a xi măng mác 100 dày 15ệ ả ộ ớ ữ ÷ 20. Trong ph m vi (ph n đ  ti pạ ầ ế ế  
xúc v i sàn) đ t b  lên trên v n bu lông liên k t (bu lông đ c chôn sau ho c cùng lúc v iớ ặ ệ ặ ế ượ ặ ớ  
khi đ  bê tông sàn. Hi n nay ng i ta th ng dùng vít n  đ  thay th ).ổ ệ ườ ườ ở ể ế
Cũng có th  đ  bê tông sàn t i v  trí đ t b  chôn tr c vào bê tông mi ng g  hình nêm. Cácể ổ ạ ị ặ ệ ướ ế ỗ  
b c ti n hành t ng t  nh  trên. V i ph ng pháp này không c n chôn tr c bu lông.ướ ế ươ ự ư ớ ươ ầ ướ  
D a vào g  có th  d  dàng liên k t b  xí v i sàn b ng đinh vít.ự ỗ ể ễ ế ệ ớ ằ

 Két n c ướ
Xí b t và xí x m đ u dùng két n c s ch đ  r a, két có nhi u ki u khác nhau. Két có thệ ổ ề ướ ạ ể ử ề ể ể 
đ t th p ho c cao.ặ ấ ặ
S  d ng nhi u hình th c : kéo, n, v n, t  đ ng x  n c…ử ụ ề ứ ấ ặ ự ộ ả ướ

− C u t o chungấ ạ
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Két n c có nhi u lo i, m i lo i có hình dáng, c u t o, cách v n hành khác nhau. Nh ngướ ề ạ ỗ ạ ấ ạ ậ ư  
chúng có đ c đi m chung : v  thùng là bình ch a n c v t li u là sành, s , s t tráng men,ặ ể ỏ ứ ướ ậ ệ ứ ắ  
thép không g , gang, đ ng, nhôm, ch t d o… trên v  có l  x   đáy thùng đ ng kính 55ỉ ồ ấ ẻ ỏ ỗ ả ở ườ ÷
65mm. l  bu lông liên k t 12ỗ ế ÷ 16 (  đáy, 2 bên ho c phía sau). L  l p đ ng ng c pở ặ ỗ ắ ườ ố ấ  
đ ng kính 15ườ ÷ 25  đáy ho c trên thành.ở ặ
Theo v n hành có th  phân két n c thành nh ng lo i sau ậ ể ướ ữ ạ
Két (thùng) r a đ y tay.ử ẩ

− C u t o : n nh  vào đòn b y (1) chuy n đ ng đ c chuy n qua dây treo (2) t i nâng vanấ ạ ấ ẹ ẩ ể ộ ượ ề ớ  
(3) lên và n c trong két lu n qua vào âu xí phao (4) h  xu ng n c c p ch y vào két. Khiướ ồ ạ ố ướ ấ ả  
n c trong két dâng đ n m t gi i h n nh t đ nh phao n i t  đ ng đóng van c p.ướ ế ộ ớ ạ ấ ị ổ ự ộ ấ

− L p đ t ắ ặ
Nh  ta đã bi t két n c có nh u lo i m i lo i có hình dáng, c u t o và cách v n hành khácư ế ướ ề ạ ỗ ạ ấ ạ ậ  
nhau. Thông th ng các nhàs n xu t có h ng d n cách l p ráp các chi ti t trong két cănườ ả ấ ướ ẫ ắ ế  
c  vào h ng d n c a nhà s n xu t ta ch  vi c l p ghép theo th  t  đ t yêu c u kĩ thu tứ ướ ẫ ủ ả ấ ỉ ệ ắ ứ ự ạ ầ ậ

 Vòi r aử
Vòi r a có th  đ t h  ho c d u trong t ng, nút đi u khi n th ng đ t cách sàn 0,8m đử ể ặ ở ặ ấ ườ ề ể ườ ặ ể 
thu n ti n cho ng i s  d ng. Vòi r a đòi h i áp l c  t  do ậ ệ ườ ử ụ ử ỏ ự ự ≥ 10m và đ ng kính ng d nườ ố ẫ  
>35mm. N u b  xí không có đ ng phân ph i n c thì t i đi m nút phun ra ph i làm gi mế ệ ườ ố ướ ạ ể ả ả  
ti t di n đ  n c phun m nh và đ u.ế ệ ể ướ ạ ề

III. B  T  HO IỂ Ự Ạ

1. Nguyên t cắ
B  t  ho i dùng đ  l ng, l c và tiêu hu  ph n c n bã c a n c th i sinh ho tể ự ạ ể ắ ọ ỷ ầ ặ ủ ướ ả ạ

2. C u t o ấ ạ
B  đ c đ t d i sàn khu v  sinh, ho c đ t ng m  ngoài nhà.ể ượ ặ ướ ệ ặ ặ ầ ở
Có hai  lo i b  t  ho i thông d ngạ ể ự ạ ụ

− B  t  ho i ki u l ng (g i là b  bán t  ho i).ể ự ạ ể ắ ọ ể ự ạ

− B  t  ho i ki u l c (g i là b  t  ho i).ể ự ạ ể ọ ọ ể ự ạ
B  ph i có đ  cao thích h p đ  n c trong b  ch y ra h   th ng thoát n c chung.ể ả ộ ợ ể ướ ể ả ệ ố ướ
K t c u c a b  ph i v ng ch c, l p trát ph i kín và có kh  năng ch ng l i axít nh  vàế ấ ủ ể ả ữ ắ ớ ả ả ố ạ ẹ  
không cho n c b n ng m ra ngoài làm ô nhi m môi tr ng và suy y u n n móng làmướ ẩ ấ ễ ườ ế ề  
gi m tu i th  c a công trình.ả ổ ọ ủ

a. B  t  ho i ki u l ngể ự ạ ể ắ

 C u t oấ ạ

− B  t  ho i ki u l ng đ c chia làm hai ho c ba ngăn. N u chia làm hai ngăn thì ngăn I cóể ự ạ ể ắ ượ ặ ế  
dung tích b ng ¾ dung tích b .ằ ể

− N u b  chia làm ba ngănế ể

− Ngăn I b ng ½ th  tích b . M i ngăn còn l i có dung tích b ng ¼ dung tích bằ ể ể ỗ ạ ằ ể

− Ngăn I là ngăn ch a, các ngăn còn l i là ngăn l ng có ng d n n c vào b ; ng thoát h iứ ạ ắ ố ẫ ướ ể ố ơ  
d n lên cao và l  thông h i v i ngăn l ng.ẫ ỗ ơ ớ ắ

− Ngăn l ng có l  thông h i v i ngăn ch a và có ng d n n c ra ngoài.ắ ỗ ơ ớ ứ ố ẫ ướ
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 V n hànhậ

− N c ph i đi vào ngăn ch a đ c l ng đ ng m t ph n l n, ph n c n nh , nh  còn l i sướ ả ứ ượ ắ ọ ộ ầ ớ ầ ặ ỏ ẹ ạ ẽ 
ti p t c l ng đ ng  các ngăn l ng.ế ụ ắ ọ ở ắ

− Quá trình l ng đ ng di n ra song song v i quá trình lên men   l p c n bã  d i đáy b .ắ ọ ễ ớ ở ớ ặ ở ướ ể

− Nh  ho t đ ng c a vi sinh v t y m khí t o ra các khí CHờ ạ ộ ủ ậ ế ạ 4, H2O, CO2 cùng v i m t l ngớ ộ ượ  
c n bã có th  tích gi m đáng k  so v i l ng c n bã ban đ u.ặ ể ả ể ớ ượ ặ ầ

− Quá trình lên men còn tiêu di t ph n l n các lo i vi trùng c a n c th i do tác d ng c aệ ầ ớ ạ ủ ướ ả ụ ủ  
các ch t khí có tính axit.ấ

− Do các quá trình l ng đ ng, phân hu , duy t kh n n c th i sau khi qua b  t  ho i sắ ọ ỷ ệ ẩ ướ ả ể ự ạ ẽ 
trong s ch h n nhi u so v i n c th i ban đ u.ạ ơ ề ớ ướ ả ầ

− Đ  cho b  làm vi c t t khi th y n c th i t  b  ra đã kém trong s ch ho c theo đ nh kỳể ể ệ ố ấ ướ ả ừ ể ạ ặ ị  
ba tháng hút hít c n bã cùng v i n c b n trong b .ặ ớ ướ ẩ ể

 Nguyên t c tính toánắ

Dung tích c a b  t  ho i ki u l ng theo công th c sau :   ủ ể ự ạ ể ắ ứ β.NW =
W :  dung tích toàn ph n c a b  tích theo mầ ủ ể 3.

N  :  s  ng i s  d ng n c th i vào b .ố ườ ử ụ ướ ả ể
β : h  s  ph  thu c vào tiêu chu n dùng n c s ch.ệ ố ụ ộ ẩ ướ ạ

B ng h  s  ả ệ ố β

− u đi m : k t c u đ n gi n, d  thi công và giá thành th pƯ ể ế ấ ơ ả ễ ấ

− Nh c đi m: không có kh  năng gi  l i các c n b n l  l ng trong n c, nh ng c n bãượ ể ả ữ ạ ặ ẩ ơ ử ướ ữ ặ  
này s  theo n c th i thoát ra ngoài.ẽ ướ ả

b. B  t  ho i ki u l cể ự ạ ể ọ

 C u t oấ ạ
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Tiêu chu n dùng n cẩ ướ  
(lit/1ngày)

75 100 125 150 200 250

H  s  ệ ố β 0.135 0.16 0.185 0.21 0.26 0.31
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11

2

2

LOÏCLAÉNG

CHÖÙA

B.T ÑAÙ 1x2  MAÙC 200
B.T ÑAÙ 4x6  MAÙC 100

M.CAÉT 1-1 TL: 1/50

B  t  ho i ki u l cể ự ạ ể ọ

− B  t  ho i đ c chia làm ba ngăn : m t ngăn đ  ch a, m t ngăn đ  l ng, m t ngăn để ự ạ ượ ộ ể ứ ộ ể ắ ộ ể 
l c.ọ
Ngăn ch a và ngăn l ng có c u t o nh  b  t  ho i ki u l ng.ứ ắ ấ ạ ư ể ự ạ ể ắ
Trong ngăn l c, phía trên là máng phân ph i n c ti p đ n các l p v t li u l c d i làọ ố ướ ế ế ớ ậ ệ ọ ướ  
t m đan có l  thoát n c, d i cùng là ph n đáy b  đ  t p trung n c có ng thoát n cấ ỗ ướ ướ ầ ể ể ậ ướ ố ướ  
ra ngoài.

− V t li u l c th ng có b n l p, m i l p dày 15ậ ệ ọ ườ ố ớ ỗ ớ ÷ 25mm các l p k  li n trên xu ng là: thanớ ề ề ố  
c i, x  than, g ch v  3x4cm, g ch v  5x6cm.ủ ỉ ạ ỡ ạ ỡ

 V n hànhậ  

N c th i đ a vào ngăn ch a qua ngăn l ng s  x y ra quá trình l ng đ ng, lên men, ph nướ ả ư ứ ắ ẽ ả ắ ọ ả  
ng sau khi n c t ng đ i trong khi ch y vào máng c a ngăn l c.ứ ướ ươ ố ạ ủ ọ

− Khi sang ngăn l c n c th i t  phân ph i đ u trên b  m t v t li u l c. Ph n l n các ch tọ ướ ả ự ố ề ề ặ ậ ệ ọ ầ ớ ấ  
b n còn l i s  đ c gi  l i trong v t li u l c, n c th i ra ngoài s  trong s ch h n so v iẩ ạ ẽ ượ ữ ạ ậ ệ ọ ướ ả ẽ ạ ơ ớ  
n c th i ki u  trong b  ki u l ng. Đ  làm vi c t t, khi th y n c th i kém trong s chướ ả ể ở ể ể ắ ể ệ ố ấ ướ ả ạ  
ph i hút h t c n l ng cùng v i n c th i trong b .ả ế ặ ắ ớ ướ ả ể

− V t li u l c ph i thay m i hay l y ra r a s ch.ậ ệ ọ ả ớ ấ ử ạ

3. Nguyên t c tính toánắ

− Ngăn ch a và ngăn  l ng tính nh  b  t  ho i ki u l ng.ứ ắ ư ể ự ạ ể ắ

− Ngăn l c th ng l y 0.11mọ ườ ấ 3 cho m t ng i s  d ng b .ộ ườ ử ụ ể

− Chi u cao c a ngăn l c ph i đ m b o b n l p v t li u l c m i l p dày 0.15ề ủ ọ ả ả ả ố ớ ậ ệ ọ ỗ ớ ÷ 0.25m.

− u đi m : là n c th i ra t  b  trong s ch h n t  b  ki u l ng.Ư ể ướ ả ừ ể ạ ơ ừ ể ể ắ
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− Nh c đi m : k t c u ph c t p, th  tích l n, giá thành cao, b o qu n và làm s ch khóượ ể ế ấ ứ ạ ể ớ ả ả ạ  
khăn h n lo i b  l ng.ơ ạ ể ắ

4. Chú ýù khi s  d ng b  t  ho i.ử ụ ể ự ạ

− ng thông h i t  b  t  ho i ph i d n lên cao đ  mùi hôi đ c khu ch tán nhanh vào khuỐ ơ ừ ể ự ạ ả ẫ ể ượ ế  
v c không có ng i .ự ườ ở

− Không cho ch y vào b  các lo i n c th i có ch a ch t tiêu duy t vi sinh v t y m khí.ả ể ạ ướ ả ứ ấ ệ ậ ế

− Các ch t c n bã có th  cho vào b  t  ho i ph i là ch t h u c  có kh  năng phân rã trongấ ặ ể ể ự ạ ả ấ ữ ơ ả  
n c.ướ

Biên so n: T  B  Môn Xây D ng   ạ ổ ộ ự                                      Trang 73


	II. THAO TÁC TRÁT 
	Mẫu bảng phân tích vật liệu
	Mẫu bảng tổng hợp nhân công

